PHAN THANH HÀ 


50 ĐỀ THỊ 


BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 


LỜI NÓI ĐẦU 


tà uyễn tập 50 đê thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 là một bộ đề tuyển chọn các đê thi 
chất lượng cao, giúp học sinh lớp 9 củng cố và nâng cao kiến thức môn hoá học. Bên 
dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chỉ tiết không những giúp các 
thây cô có căn cứ đề hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự 
học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp 
của các thầy cô giáo. 

Hy vọng bộ đê thi sẽ giúp ích cho các thây cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em 
học sinh lớp 9 học tập tốt bộ môn hóa học lớp 9 


Đê sô I1: 


ĐÈ THỊ CHỌN ĐỘI TUYẾN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
DỰ THỊ CÁP TỈNH NĂM HỌC 2013 - 2014 
MÔN : HÓA HỌC 
Thời gian làm bài 150 phút (không kê giao đề) 


Câu 1. (3,5 điểm): 


Cho hỗn hợp A gồm FezƠu, AI, Fe, AlạOa. Cho A tan trong NaOH dư được hỗn 
hợp chất rắn A¡, dung dịch Bị và khí C¡. Khí C¡ dư cho tác dụng với À nung nóng được 
hỗn hợp chất rắn Az, dung dịch B¡ cho tác dụng với dung dịch H;SO¿ loãng, dư được 
dung dịch Bạ. Chất rắn Aa tác dụng với H;SO¿ đặc, nóng được dung dịch Bạ và khí C¿. 
Cho Bạ tác dụng với bột sắt được dung dịch Bụạ. Viết các phương trình phản ứng. 


Câu 2. (3,0 điểm): 

a/ Có 3 kim loại riêng biệt là nhôm, sắt, bạc. Hãy nêu phương pháp hoá học để 
nhận biệt từng kim loại. Các dụng cụ hoá chât coi như có đủ. Việt các phương trình hoá 
học. 

b/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 dung dịch không màu đựng trong 3 
lọ mât nhãn : HCI, Na;COz:, NaCIl mà không được dùng bât kỳ thuôc thử nào khác. 

Câu 3. (5,0 điểm): 

Cho hỗn hợp chứa 0,2 mol Cu và 0,I mol FezOx vào 400 ml dung dịch HCI 2M. 
Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và còn lại a gam chât răn B không tan. 
Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư rôi đun nóng trong không khí, sau 
đó lọc lây kêt tủa, nung đên khôi lượng không đôi thu được b gam chât rắn C. Cho các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính giá trị a và b. 
Câu 4. (5,0 điểm): 

Để phân tích hỗn hợp gồm bột sắt và sắt oxit người ta đã tiến hành các thí nghiệm sau: 

+ Hòa tan 16,16 gam bột của hỗn hợp này trong HCI (1,32 M) dư, thu được 0,896 lít 
khí ở ĐKTC và dung dịch A.. 


+ Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, đun sôi trong không khí, lọc kết tủa làm 
khô và sấy ở nhiệt độ cao đến khói lượng không đổi thu được 17,6g sản phẩm. 


a) Tính thành phần phần trăm các chất có trong hỗn hợp ban dầu. 

b) Xác định công thức sắt OXII. 

c) Tính thể tích dung dịch HCI tối thiêu cần dùng cho thí nghiệm trên. 
Câu 5. (3,5 điểm): 


Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO; và muối cacbonat của kim loại R bằng 
lượng vừa đủ dung dịch HCI 7,3% thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO; ở đktc. 
Thêm 32,4 gam nước vào dung dịch D được dung dịch E. Nồng độ của MgC]; trong 
dung dịch E là 5%. Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng của mỗi chất 
trong hỗn hợp A. 


HƯỚNG DẪN CHẤM THỊ CHỌN ĐỘI TUYẾN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
DỰ THỊ CÁP TỈNH NĂM HỌC 2013 - 2014 
MÔN : HÓA HỌC 
Câu 1. (3,5 điểm): 
Khi cho hỗn hợp chất rắn A. tan trọng NaOH dư: 

2AI+2NaOH +2H;O —  2NaAlO; + 3H; 

Al;Oa +2NaOH  —> 2NaAlO; + HạO 0,50đ 
Chất rắn A¡ gồm FezO¿ và Fe. Dung dịch B¡ có NaAlO;, NaOH dư. Khí 
C; là H;. Khi cho khí C¡ tác dụng với ÀA: 

FeaO¿ + 4H; — 3Fe + 4H;O 0.50đ 

_ AlO;+H; -› Không phẩnứng 025 đ 
Chât răn A; gôm Fe, AI, Al;Oa : 
Dung dịch B¡ cho tác dụng với H;SO¿ loãng, dư: 

2NaOH + H;SO¿ — Na;SO¿ + H;O 

2NaAlO; +4 H;SO¿ => Na;SO¿ + AI;(SO¿)a + 4H;O 
Cho Aa tác dụng với HạSO¿ đặc, nóng: 

Al;Oa +3H;O¿ —› AI;(SO¿)a + 3H;O 

2Fe+6H;SO, —>  Fe;z(SO¿)s+ 3§O; + 6H;O 0,75đ 

2AI+ 6H;SO¿ —> Al;(SO¿)a + 3S§O; + 6HO 
Dung dịch Ba gồm Fez(SO¿)a và Al;(SO2¿)a. Khí C; là SO2, khi cho Ba tác 0.50đ 
dụng với bột sắt: Fe+Fea(SO,;s => 3FeSO¿ 


1,00đ 


Câu 2. (3,0 điểm): 


a) Cho từng kim loại tác dụng với dd NaOH dư, AI bị tan hoàn toàn 

còn sắt và bạc không bị tan. 
2AI + 2NaOH + 2H;O — 2NaAlO; + 3H; 
- Lẫy 2 kim loại còn lại cho tác dụng với dd HCI, kim loại không tan là 
Ag. Phương trình hoá học: 
Fe+2HCI ->  FeCl +  H; 

b) Dùng I lượng nhỏ hoá chất 

Lẫy I1 mẫu thử cho tác dụng lần lượt với các mẫu thử còn lại, 2 mẫu 
thử nào có xuất hiện bọt khí là HCI và NaazCOa. 

2HCI + Na;CO; > 2NaC]I + CO; + H;O 

Không có hiện tượng øì là NaCT. 

Đun đến cạn hai mẫu còn lại, mẫu không để lại gì ở đáy ống nghiệm 
là HCI, mẫu còn đọng lại chất rắn màu trắng là Na;COa 
- Sô mol HCI: nục¡ = 0.4. 2 = 0,08 mol. 
- PTPƯ: Fe:O¿ + SHCI —› FeCl; + 2FeCl: + 4H;O (1) 


Cu + 2FeCla —› CuCl]; + 2FeC]› (2) 
Theo pư (1) FezOx và HCI pư vừa đủ 
— Hộ = Ty o, = 0,1nol ; PhưyCb day “ 2Pp..o, =0,2mol 


Theo pư (2) Cu dư; FeCl: pư hết — chất rắn B là Cu; dung dịch A chứa 
FeCl; và CuCl;. 


Phryc, vay = Pro, = 0,2mol —> }, fpsct,d)+(ay = 0,1+0,2=0,3mol ; 


_1 — 
fcuCb(ay — 2 #rech — 0,1nol 


l 
HCu pự = 2 ñưyc, E 0,lzoï => neu su = 0,2 — 0,1 =0,1 mol 


= a= mecua„ = 0,l. 64 = 6,4 gam. 
- Cho dung dịch A pư với dung dịch NaOH có các pư: 
CuC]; + 2NaOH —› Cu(OH);| + 2NaCl (3) 

FeCl1; + 2NaOH -› Fe(OH);| + 2NaCl (4) 


2Fe(OH);+ H;O + 20: —" › 2Fe(OH); (5) 


Kết tủa là: Cu(OH);và Fe(OH); 

Theo (3) và (4) new, = Hạo, =0,EmöE ; ngueạy, =3npcị, =0,3mol 
Theo (Š): n;„s„ị, = n;„o„), = 0,3mol 

- Nung kết tủa có phản ứng: 

Cu(OH); — —› CuO + H;O (5) 

2Fe(OH); —'—› FezO; + 3H;O (6) 

Chât răn C gôm: CuO và Fe;Oa 

Theo (Š) và (6) ta có: ñcụo = ma„v„ị), =0.bmöl; 


` đna =0,lS5mol 


H =— = 
Fe;O) 2 Fe(OH), 2 
Vậy khôi lượng chât răn C: 


b=0,1. 80+0,15. 160 =32 gam. 


0,75 


0,75 


0,75 


0,75 


0,5 


0,5 


1,0 


0,25 


0,75 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


Câu 4. (5,0 điểm): 


Gọi công thức sắt oxit: Fe,Oy 

Fe + 2HCI——> FeCl; + H; † 
() 

Fe,O, + 2yHCI ——›(3x - 2y) FeCl; +(2y - 2x) FeCl; + y H;O 
(2) 


Nung kết tủa đến khối lượng không đổi: 2Fe(OH);—'°›Fe;Os + 3H;O 
(6) 

Sản phẩm thu được sau khi nung kết tủa là: 17,6g FezO; tương ứng 0,11 
mol 

Lượng Fe;Os thu được là do chuyên hóa từ: Fe và Fe,O, ban đầu. 

Từ (1), (3), (Š); (6): cứ 2 mol Fe tạo ra [ mol Fe;Oas—0,04 mol Fe tạo ra 
0,02 mol FeaOa 

— lượng Fe;Os được tạo ra từ Fe,O, là : 17,6 - 0,02. 160 = 14,4 (g) tương 


(Học sinh có thể không viết PTHH (2) mà có thể lập luận để chỉ ra các sự 
chất trong ddA cúng không trừ điểm) 
Khí thoát ra sau thí nghiệm I là: 0,896 lit Hạ tương ứng s.~ 0,040nol) 
Từ(): nạ, = nụ, =0,040nol) 
= mụ, =0,04.56=2,24(g)= mụ, „ =16,16—2,24=13,92(g) 
HS trình bày cách tính phần trăm khối lượng các chất trong hh: 
%m„,„= 13,86%;  %m(Fe,O,) = 86,14% 

Kết thúc thí nghiệm I: dd A gồm FeCl;; HCI dư và có thê có FeC] 
Cho ddA tác dụng NaOH: FeCl; + 2NaOH ——›Fe(OH); + 2NaCl 
) 

FeClạ + 3NaOH -——>›Fe(OH)s + 3NaCl 
4) 
Đun sôi trong không khí: 4Fe(OH); + O; + 2H;O —— 4Fe(OH)a 
®S) 

2,0 


ứng 0,09 mol 
Từử(). (3), (4). (5). (6): Cứ 2 mol Fe,Oy tạo ra x mol Fe;Os 


-> Ủ-!ổ moi Fe,O, tạo ra 0,09mol FezO¿—„ Ta có phương trình: ?-! (56x + 
X X 

16y) = 13,92 

x3 ^ 


_= công thức sắt oxit: Fe:O„ 


% về khôi lượng của FeCOs = 100 - 59,15 = 40,85 (%) 


Fe:Oxu + SHCI]I —— FeC]; + 2 FeC1: + 4 HO (7) 
Số mol HCI tối thiểu để hòa tan hh ban đầu: (1) và (7) là: 0,8 + 
Đi đe 0,56ứnol) 1,0 
232 
Ẩ 2 £- x-Ä 0,56 : 
Thê tích dd HCI (1,32M) tôi thiêu: E7 0,420) 
Câu 5. (3,5 điểm): 

3,0 
Đặt công thức của muôi cacbonat của kim loại R là Rz(CO2), (x là hoá trị 
của R) 
PTHH: MpgCO; œ) + 2 HCl” MgC]; (dd) + CO; (k) H;O\ (1) 05 

R:(CO2a), () + 2xHCl( 2 RCI, (dd) xCO;› (&) xH;Ou; (2) 
nCO; = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) — mCO; = 0,15. 44 = 6,6 (g) 
Từ (1) và (2): nHCI = 2nCO; = 2. 0,15 = 0,3 (mol) 
—> m dd HC] = S5 2D) 0U IÊU (g) 0,75 
—>m dd E= 150 + 14,2 - 6,6 + 32,4 = 190 (g) 
—>m MgsC]; = TH =9,5(ø) —n MgC]; = 9,5/95 =0,1 (mol) 
0,75 

Từ (I):n MgCOa =n CO; =n MỹC]; = 0,1 mol —n CO; ở (2) = 0,05 
mol và m MgCOa = 8,4 øg 
—>n Ra(COa), = 14,2 —- 8,4 = 5,8 (g) 
Ta có PT: 0,1(2Mạ + 60x) = 5,8 với x = 2, Mạ = 56 thoả mãn 0,75 
Vậy R là Fe. 
% về khối lượng của MgCO; = 8,4/14.2 . 100 ~ 59,15 (%) 075 


Đê sô 2: 


ĐỀ THỊ HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
MÔN THỊ: Hoá học 
Thời gian làm bài: 150 phút 
(Đề này gốm: 06 câu, 0ltrang) 


Câu l: 


1) Khi trộn dung dịch Na;CO; với dung dịch FeCl, thấy có phản ứng xảy ra tạo 
thành kết tủa màu nâu đỏ và giải phóng khí CO;. Kết tủa này khi nhiệt phân sẽ tạo ra 
một chất rắn màu đỏ nâu và không có khí CO; bay lên. Viết phương trình phản ứng. 

2) Cho một luồng H; dư đi lần lượt qua các ống đốt nóng mắc nối tiếp, mỗi ống 
chứa một chất: CaO, CuO, AI;O;, Fe;O., Na;O. Sau đó lấy sản phẩm trong mỗi ống cho 
tác dụng với CO;, dung dịch HCI, dung dịch AgNÑO:. Viết phương trình phản ứng. 

Câu 2: 

Bằng phương pháp hoá học, hãy tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm AI, Fe, 

Ag và Cu. 
Câu 3: 
Hoà tan một lượng Na vào H;O thu được dung dịch X và a mol khí bay ra, cho b 


mol khí CO; hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch X được dung dịch Y. Hãy cho biết các 
chất tan trong Y theo mối quan hệ giữa a và b. 


Câu 4: 

Cho 13,44g đồng kim loại vào một cốc đựng 500ml dung dịch AgNO; 0,3M, 
khuấy đều hỗn hợp một thời gian, sau đó đem lọc, thu được 22,56g chất rắn và dung 
dịch B 

1) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch B. Giả thiết thể tích của dung 
dịch không thay đổi. 

2) Nhúng một thanh kim loại R nặng 15g vào dung dịch B, khuấy đều để phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó lấy thanh R ra khỏi dung dịch, cân được 17,205ø. Giả sử 
tất cả các kim loại tách ra đều bám vào thanh R. Xác định kim loại R. 

Câu 5: 

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 I C,H;; (ĐKTC) rồi hấp thụ hết các sản phẩm cháy vào 
1250 ml dung dịch Ba(OH); 0,2M. Tìm số gam kết tủa thu được. Tính số gam bình đựng 
dung dịch Ba(OH), đã tăng thêm. 

Câu 6: 

Đốt cháy hoàn toàn 4,4ø hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O cần vừa đủ 5,6 lit O, 
(ĐKTC), thu được khí CO; và hơi nước với thể tích bằng nhau. 

1) Xác định công thức phân tử của Y, biết rằng phân tử khối của Y là 88 đơn vị C. 

2) Cho 4,4g Y tác dụng hoàn toàn với với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sau 
đó làm bay hơi hỗn hợp, thu được m, gam hơi của một rượu đơn chức và m; g muối của 
một axit hữu cơ đơn chức. Số nguyên tử cacbon ở trong rượu và trong axit thu được là 
bằng nhau. Hãy xác định công thức cấu tạo và tên gọi của Y. Tách khối lượng m; và mụ. 

HẾT. : 
HƯỚNG DÂN CHẦM 
Năm học: 2007 — 2008 
MÔN THỊ: Hoá học 
Thời gian làm bài: 150 phút 
(Đề này gốm: 06 câu, 04 trang) 


I6 sả, 


Nội dung 
]) 
2FeCTu+3Na;COz/+3H;Ou,—>2Fe(OH)z„+3CO¿„+6NaCHy 
(nâu đỏ) 


2Fe(OH);„ —— Fe;O;„ + 3H;O,, 
2) CuO + H¿ —— Cu + HO 
Fe;O; + 3H; ——›2Fe + 3H,O 
Na,O + H;O ——›2NaOH 
Sản phẩm trong mỗi ốnglà CaO, Cu, Al,O, , Fe, NaOH 
- _ Cho tác dụng với CO, 
CaO + CO, —› CaCO, 
2NaOH + CO, — Na,CO: + HO 
- _ Cho tác dụng với dung dịch HCI 
CaO + 2HCI —› CaC]l, + H,O 
AL,O; + 6HCI —› 2AICI; + 3 H;O 
Fe + 2HCI — FeCl, + H; 
- _ Cho tác dụng với dung dịch AgNO; 
Fe + 2AgNO; -› Fe(NO,); + 2Ag} 
Cu + 2AgNO; -› Cu(NO.); + 2Ag} 
Nếu AgNO; dư thì: 
Fe(NO:); + AgNO; — Fe(NO;)z+ Ag [| 
CaO + HO —› Ca(OH); 
Ca(OH); + 2AgNO; — 2AgOH + Ca(NO;); 
NaOH + AgNO; —› AgOH} + NaNO; 
2AgOH} —— Ag;O„ + HO 
(đen) 


+ Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ phần chất rắn, sục khí CO, dư vào dung 
dịch. 

2AI + 2NaOH + 2H;O —› 2NaAlO„„ + 3H; 

NaAlO, + CO, + 2H,O -› Al(OH),„ + NaHCO, 
Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi 
2AI(OH);„ —“—› Al,O, + 3H,O 
Điện phân nóng chảy chất rắn thu được với xúc tác là Criolit, ta 
thu được AI 


Điện phân nóng chả 
2ALO, ——“ “TP > 4Al+3O, 
+ Hoà tan chất rắn còn lại vào dung dịch HCI dư 

Fe + 2HCI— FeCl, + H; 
Lọc chất rắn còn lại, cho dung dịch tác dụng với dung dịch 
NaOH dư. 

FeCl;+ NaOH -—› Fe(OH);„ + 2NaCl 
Nung chất rắn và cho dòng khí H; đi qua đến khi khối lượng 
không đổi ta thu được sắt. 

4Fe(OH), + O; — —› 2Fe,O; + 4H;O 


0,5 


1,0 


0,5 


0,5 


1,0 


1,0 


Ø3) 


G59) 


Fe;O; + 3H; — 2Fe + 3H;O 
+ Nung chất rắn (Cu; Aø) còn lại trong không khí đến khi khối 
lượng không đổi 
2Cu + O2 —— 2CuO,, 
Hoà tan vào dung dịch HCI dư, lọc bỏ phần không tan ta thu 
được Aøg 
CuO + 2HCI —› CuC1, + HO 
Cho dung dịch NaOH dư vào, lọc bỏ kết tủa nung trong không 
khí và cho dòng khí H; đi qua đến khi khối lượng không đổi ta 
thu được Cu. 
CuCl„„„ + 2NaOH,„, — Cu(OH)»„„ + 2NaCl„„; 
Cu(OH),  ——›CuO + HO 
CuO+H, —“›Cu+H,O 
+ Các phương trình phản ứng: 
2Na + H;O —› 2NaOH +H; „; 
NaOH + CO, — NaHCO, 
2NaOH + CO, -› Na;CO; + H,O 
+ Các chất trong Y: 
- Huy S"¿ø„ => 2a<Sb trong Y chỉ có NaHCO, 
. Nếu a>b trong Y chỉ có Na;CO; 
. Nếu b< 2a < 2b trong Y có Na,CO: và NaHCO; 


1) nu =0,21ứnol) 


nu„y¿, =0,5.0,3=0,150nol) 

Cu +2AgNO; -› Cu(NO,),+2Ag}— (I) 
Gọi số mol Cu phản ứng là x(mol) 

Theo bài ra ta có: 

13,44 - 64x + 2.x.108 = 22,56 


=> x=0,06 
= dung dịch B: Cu(NO;); và 0,03 mol AgNO;: 
0,06 
=——=0,l12(M 
Mĩ Gu(NO3); 0,5 ( ) 
0,03 
=——=0,6(M 
MAsNo3 0,5 ( ) 


2) R +nAgNO, — R(NO,), + nAg Ì 
2R +nCu(NO,); —› 2R(NO,), + nCuỶ 


Theo bài ra toàn bộ lượng AgNO;, Cu(NO,); phản ứng hết 
0,03 0,062 015 
—= "ng „= + = (mol) 
Lải n n n 
Theo bài ra ta có: 
15— ki) - R+108.0,03 + 641.0,06 =17,205 
l4) 
=> R=32,5.n 


1,5 


0,75 


1,75 


0,25 


0,25 


0,5 


0,5 


0,5 


0,25 
0,25 


0,5 


0,5 


@,0) 


(2,0) 


Vậy kim loại R là Zn. 


2C,H¡; + 13O, —°—› 8CO; + 10H,O (D 


CO; + Ba(OH); —› BaCO;} + HO (2) 

BaCO; + CO, + H;O —› Ba(HCO.),„ (3) 
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Theo (l) = mạ, =4nc„„„ = Ta =0,4(mol) 


nguog;, =125.0,2 =0,25(nol) 
Theo (2) = nạ„, sau khi tham gia phản ứng (2) còn dư — xảy ra 


phản ứng (3) 

Theo (2) = ng«ọ, =ng„o„;, =0.250nol) 

Theo (3) =_ me =nạạ, =0,4—0,25 =0,150nol) 
—= mz„c¿ =(0,25—0,15).197 =19,7(g) 


Số gam bình đựng dung dịch Ba(OH); đã tăng thêm: 
0,4.44+5.0,1.18= 26,6(8) 


1) Đặt công thức phân tử của Y là C.H;,O, 
C.H,O + —= ŠO, —› xCO, + xH,O (1) 


1(mol) > S tiaBï) 


=... Ki 0,25Œnol) 
14x+l16z 22.4 
“` 025=3#~Z. 4.4 
2 14x+l6z 


© 0,25. (14x + 162) = 2,2. (3x - Z) 

© 3,5x + 4z = 6,0x- 2,27 

©3,lx=6,2z 

x=4 

x=2 

Chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C,H;O› (M = 88) 
2) Theo bài ra Y là I este có công thức cấu tạo: 
CH¡: —- COO —- CH, —CH:: Etyl axetat 
CH;COOC,H: + NaOH —› CH;COON¿a + C,H.OH 

4.4 

Hy = s =0,05(mnol) 
m¡= 46. 0,05 = 2,3(g) 
m; =82. 0,05 = 4,l(g) 


©x=2z  = cặp nghiệm thích hợp | 


- _ HS làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa. 
- _ PIPƯ không cân bằng hoặc thiếu điều kiện thì cứ hai lỗi trừ đi 0,1251. 


0,75 
0,25 
0,25 


0,5 

0,25 
0,25 
0,25 


0,5 


0,5 


0,75 


0,5 
U29 
0,5 


0,25 
0,25 


0,5 


- _ PIPƯ viết sai công thức thì không cho điểm của phương trình đó. 


Đê sô 3: 


ĐÈ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS 
NĂM HỌC: 2012 - 2013 
Môn: Hóa học 
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao để 
Đề thi có: I trang 
Câu 1:(2,5 điểm) 
Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây: 
a) MgSO¿ +2 MỹCl; +2 
b) KHS + 2? -›> HS + 2 
C) FesOu + H;SO¿ 0) ý 3#. # Mi 
đ) Cu + ? —> CuSO¿ + 2 + H;O 
e) Ca(HCOa); + ?  CaCO: + ? 
ø) AlạO; + KHSO¿ >2 + 2? + 2 
Câu 2:(3,5 điểm) 
a) Có 4 chất bột màu trắng là: Na;O, P;Os, MgO, Al;O; chỉ được dùng thêm nước và 
quỳ tím, hãy nêu cách đề phân biệt từng chất. 
b) Bằng phương pháp hóa học hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm FeCl¿, 
CaCOa, AgCl. 
Câu 3:(4,0 điểm) 
1) Có Vị lít dung dịch chứa 7,3 gam HCTI (dung dịch A) và V¿ lít dung dịch chứa 58,4 
gam HCI (dung dịch B). Trộn dung dịch A với dung dịch B ta được dung dịch C. Thể 
tích dung dịch C bằng Vị + V; = 3 lít 
a. Tính nông độ mol/l của dung dịch C. 
b. Tính nông độ mol/I của dung dịch A và dung dịch B. Biết : Cụụ; - Cụ) = 0,6M 
2) Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại M hóa trị II bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch H;SO¿ 14,7% thu được dung dịch muối sunfat 17%. Xác định kim loại M. 
Câu 4:(10 điểm) 
1) Cho 16,8 lít CO; (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu 
được dung dịch A. Tính khối lượng các muối có trong dung dịch A. 
2) Cho dung dịch HCI 0,5M tác dụng vừa đủ với 10,8 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, 
FeCOa, thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H¿ là 15 và tạo ra 15,875 gam 
muối clorua. 
a. Tính thể tích dung dịch HCI đã dùng. 
b. Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 

3) Một hỗn hợp X gôm kim loại M (M có hóa trị II và HD và oxit M,O, của kim loại â ẫy. 
Khối lượng hỗn hợp X là 27,2 gam. Khi cho X tác dụng với 0,8 lít HCI 2M thì hỗn hợp 
X tan hết cho dung dịch A và 4.48 lít khí (đktc). Để trung hòa lượng axit dư trong dung 
dịch A cần 0,6 lít dung dịch NaOH 1M. Xác định M, M,O, . 

Biết rằng trong hai chất này có một chất có số mol Ti 2 lần số mol chất kia. 
Cho: Mg = 24; O = 16; H= I1; CI = 35,5; Fe = 56; S = 32; Na =23; C=l12, 
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3 - 
(4 điểm) 


HO TH TÌM. SH 2 (ai 4scaiaecAsoeaasbiee AVG l1)? vnäc tái 
Cán bộ coi thi không cân giải thích gì thêm./. 
HƯỚNG DẪN CHẤM THỊ CHỌN HỌC SINH 
GIỎI LỚP 9 THCS. MÔN: HÓA HỌC 
NĂM HỌC 2012-2013 


Nội dung Điểm 
Các phản ứng: 
a, MgSO¿+ BaCl; — MgCl; + BaSO¿ 0,25 
b,KHS + HCI -› HS + KCI 0,5 
c,FezO; + 4H;SO¿ —› FeSO¿ + Fe;(SO¿a)a + 4H;O 0,5 
d,Cu + 2H;SOuđ/nóng —› CuSO¿ + SO; + 2H;O 0,25 
e, Ca(HCOa); + Ca(OH); —› 2CaCO; + 2H;O 0,5 
8Ø Al;Oa + 6KHSO¿ —> Al›(SO¿): + 3K;SO¿ + 3H;O 0,5 


a, (L75 điểm) 
- Lấy mỗi chất một ít đựng vào các ống nghiệm riêng biệtrồi 0,25 
hòa tan các chất vào nước. 
- Chất nào tan được là Na¿O và P;O; 
Na;O+ HO —› 2NaOH 0,5 
PO; + 3H;O -—› 2H;PO¿ 
- Cho quỳ tím vào hai dung dịch vừa thu được 
+ Nếu quỳ tím hóa xanh thì chất hòa tan là NazO 0,5 
+ Nếu quỳ tím hóa đỏ thì chất hòa tan là P;O; 
- Lấy dung dịch NaOH vừa nhận biết được cho vào hai chất 
không tan chất nào tan ra là AlzOs, không tan là MgO. 0,5 
Al;Oa + 2NaOH -—› 2NaAlO; + H;ạO 
b. (1,75 điểm) 
- Hòa tan hỗn hợp vào nước, chỉ có FeC]; tan, lọc lây nước lọc đem 0,5 
cô cạn thu được FeC]a. 
- Chất răn còn lại gồm AgCI và CaCO; cho tác dụng với dung dịch 
HCTI dư chỉ có CaCO› phản ứng: 
CaCO; + 2HCI — CaCl; + CO; + H;O 
Lọc lây AgCl không tan mang sấy khô. 
- Lấy nước lọc chứa CaCl; và HCI dư cho tác dụng với dung dịch 
Na;CO; dư, lọc lây kết tủa được CaCO¿. 0,5 
CaC]; + Na;CO: —› CaCOa + 2NaC]1 


0,75 


1. (2 điểm) 


a) nnc¡(A) = 0,2 moÏ, nhc¡(œ) = l,6 mol, 0,25 
Tổng nụ = 0,2 + 1,6 = 1,8 mol 0,25 
cố Vi _= = 0,6M số: 
BÿCuuy= - (mol); G82 5 (mol); ` 


Theođể: Cưøy -Cu¿y¿=U/6 => °5- 2ˆ=06 () 


V, ñ 0,5 
Mặt khác: Vị + Vạ =3  V;ạ=3-V¡ (2) 
Thay (2) vào (l): 
L6 0,2 5 Ạ 
- ——=0,6 œ 0,6V=0,6 = Vị= Ïl (nhận) 
3—V, V, 0,25 
V;¿ = - [ (loại) 
V, =—1<- V;¿ = 
CM (A) = `. =0/2M; Cụ@œy= s = 0,8M 0.25 


2. (2 điểm) 
Coi khôi lượng dung dịch H;SO¿ dùng là 100 g-> mịn so,= 14,7 g 


HH, so„= " =0,15 mol 05 
Đặt M là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại 
PTHH: MCOa + H;SO¿ — MSO¿ + CO; + H;O 0.5 
mol 0,15 0,15 0,15 0,15 
_> IMCO, = (M + 60).0,15; IMSO „ = (M + 96).0,15 
T4 sau phản ứng — (M + 60).0,15 + 100-=-0,15.44 0,5 
= 0,I5M + 102,4 
Theo đề ta có: (04240016, cảU CC 
0.15 +102,4 100 0,5 
Giải ra ta có M= 24 (Mg) 
4 1.(2điểm) 
(10 điên) Tạ có; nco, = Sản 0,75 mol Điê5 
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HDNaOH — 0,6.2 —= l5 mol 
Vì nco, < nxaon< 2nco,„ do đó thu được hỗn hợp hai muối. 0.25 
PTHH: CO; + 2NaOH —› Na;CO› + HạO 0,25 
mol X 2x X 
CO; + NaOH -› NaHCO; 0,25 
mol y y „ \ 
Đặt x, y lân lượt là sô mol của NazCOs và NaHCO;. Ta có hệ 
phương trình sau: b. N ng —>=x=0,45;y=0,3 0,5 
2x+y=1,2 
maHco, = 0,3.84 = 25,2 gam; 
TNa „CO, = 0,45.106 = 47,7 gam 0.5 
2. (4 điểm) 
PTHH: : Fe + 2HCI — FeC]; + H; (1) 0,75 
mol x 2x X X 
FeO + 2HCI — FeC]; + H;O (2) 
mol y 2y \ 


FeCOa + 2HCI —› FeCl¿ + HO + CO; (3) 


mol  Z 27 VÀ V/ 
a. Theo đề: Trec|, = nh = 0,125 mol; Mụ„= 1Š5.2= 30 
Theo phương trình: nucị = 2.ng¿c¡, = 2. 0,125 = 0,25 mol 
0,25 : 
—> Vheị = —^— =0,5 (ít 
HCI 05 (lí) 


b. Gọi số mol của Fe, FeO, FeCO; trong hỗn hợp là x, y, Z 
=>X+ y +z =0,125 () 


TheoPTHH Mụy= “È##Z ~30 -› z=2x ID) 
x+ 


z 
Mặt khác : 56x + 72y + II6z = 10,8 (HD 
Giải hệ pt (I, IL, HD ta được; x = 0,025, y= 0,05, z=0,05 


9m =.”””?29 0006 298% 
bàN 2= TH 2. 100% = 33,33% 


%mreco : = 2,7 1% 
3. (4 điểm) 
4,4 


Theo đề: nụ„,= _ 0,2 mol; nục¡ = 0,8. 2 = 1,6mol; 


NaOH — 0,6mol 


M có hai hóa trị II và III, nhưng khi tác dụng với dung dịch HCI chỉ 
thê hiện hóa trị II. 


M + 2HCI  MCI + H; (1) 
mol 0,2 0,4 0,2 

HƠI + NaOH — NaClI +  H;O (2) 
mol 0,6 0,6 


nucị¡ phản ứng với M,O; = I,6 - 0,6 - 0,4 = 0,6 mol 
MO, +  2yHCI  xMCl;„ + yHO (3) 


mol | 2y 
mol kiêG 0,6 
2y 
mm. ".. ... 
Vậy có hai trường hợp: nụ o_ = bên 2M = 0,] mol 
: ề) 


hoặc “>Ố =2nw= 0,4 mol 
2y 


(Vì theo đầu bài số mol của một chất gấp đôi số mol của chất kia) 


0,5 


0,75 


ID /a) 


U; 5 


H22 


0,75 


0,25 
0,5 


0,5 


- Nếu số mol M,O, = 0,1 mol 


2. = 0,1 => y=3;x # y vậy chỉ có thể x =2 Ị 
34 
( theo đầu bài, M có hóa trị II và III). Vậy CTPT của oxit là M;Oa 
nụ= 0,2 — 0,2M +0,1.(2M+3.16)=27,2 
GIải ra ta có M = 56 (Fe) 
- Nếu số mol M,O, = 0,4 mol 0,75 


66 —04 —› y=0,75 (loại) 
2y 


Ghi chú: 
- Học sinh làm các cách khác, nêu đúng cho điểm tương đương. 
- Các phương trình hoá học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện phản 
ng hoặc cân băng sai thì trừ một nứa sô điểm của phương trình đó. 
___ Trong các bài toán, nếu sử dụng phương trình hoá học không cân bằng hoặc 
viết sai đề tính toán thì kết quả không được công nhán. 


i 
œ› 
2) 
ec» 
+> 


ĐÈ THỊ HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 THCS 
MÔN THỊ: HOÁ HỌC 
Thời gian làm bài: 150 phút 
(Không kể thời gian giao đề) 
ĐÈ BÀI 


Câu 1: (5,0điểm) 

1. Cho sơ đồ chuyền hoá sau: 

Phi kim——> oxitaxi(l) _ „ oxitaxIt(2) —” axit — y muối tan ——> muối 
không tan. 

a. Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên các chất trong sơ đồ trên. 

b. Viết phương trình hoá học biểu diễn chuyền hoá trên. 

2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

FeS + HCI —> khíA + 

KCIOa + HCI => khíB + 

NaHCOa +  HCI -—> khíC + 


Câu 2: (5,0điểm) 
Có các chât KMnO¿, MnO;, HCT. 


a. Nếu cho khối lượng các chất KMnO¿, MnO; bằng nhau. Chọn chất nào đề có thê 
điều chế được nhiều khí clo nhất. 

b. Nếu cho số mol các chất KMnO¿, MnO; bằng nhau. Chọn chất nào đề có thê 
điều chế được nhiều khí clo nhất. 

Hãy chứng minh các câu trên bằng tính toán trên cơ sở những PTHH. 


Câu 3: (5,5điểm) 

1. Có hỗn hợp gồm AlzO;, CuO. Dùng phương pháp hoá học đề tách riêng từng 
chất ra khỏi hỗn hợp. 

2. Không dùng hoá chất nào khác hãy nhận biết các dung dịch sau: NH,CI, 
AI(NO2)a, FeC1:, NaOH. 

Câu 4: (4,5điểm) 

Cho một dung dịch có chứa 0,2mol CuC]; tác dụng với dung dịch có chứa 20gam 
NaOH được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa A đến khi khối lượng không đổi, 
được chất rắn C. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch axit HCI thu được dung dịch 
D. Điện phân dung dịch D thu được chất khí E. 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b. Tính khối lượng của chất rắn C. 

c. Tính khối lượng các chất có trong dung dịch B. 


(Thí sinh được dùng bảng hệ thống tuần hoàn). 
...Hết... 


ĐÁP ÁN VÀ BIÊU ĐIÊM MÔN HOÁ 


Câu 1: (5,0điểm) 
1.Sơ đồ chuyên hoá (3,0đ) 
a. CT các chất thích hợp:S; SO;; SO:; H;SO,; Na;SO¿; BaSO¿. 


b.PTPƯ: S + O; —š SO;, 
2SO; + O; —* 2S§O;. 
SO+a + HO —— H;SO¿, 
H;SO¿ + 2NaOH—y Na;SO, + 2H;O. 
Na;ạSO, + BaCl,_—>y BaSO¿ +_ 2NaCl. 


2. Các phương trình phản ứng (2,0đ) 
FeS + 2HCI —> FeClạ + HạS. 
2KCIO; + I2HCI-—> 2KCI + 6HO+ 6C, 
NaHCO; + HCI ——> NaClI + HO + CƠ. 
Câu 2: (5,0điểm) 
Những PTHH (1,0đ) 
MnO; + 4HCI-—> MnCl + 2HO + Cl; (1) 


2KMnO¿ + 1I6HCI—> 2KC] + 2MnCl]l; + 5Clạ+ 8HO (2) 
a. Nếu khối lượng các chất bằng nhau (2,5đ) 

mMnO; =  mKMnO/¿ = a gam. 

Số mol là: số mol MnO¿ = a/87(mol); số mol KmnO„ = a/158(mol). 

Theo (1) a/§7 mol MnO; đ/c được a/87 mol C:. 

Theo (2) a/158 mol KMnO¿ đ/c được 5a/158x2 = a/63,2 mol Cl:. 

a/63,2 > a/87 -> dùng KMnO¿ đ/c được nhiều Cl; hơn. 
b. Nếu số mol các chất bằng nhau (1,5đ) 

(1) a mol KMnO¿ đ/c được 2,5a mol C]¿. 

(2) a mol đ/c được a mol Cl;.  -> dùng KMnO¿ đ/c được nhiều Ca. 
Câu 3: (5,5điểm) 
1. Tách hỗn hợp Al;O;; CuO (3,0đ) 

Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH, nếu có phản ứng là Al;Os, không phản ứng là 
CuO. 

AlOxs + NaOH ——>NaAlO; + H;O. 

Lọc bỏ chất không tan, dùng CO khử ở nhiệt độ cao thu được kim loại Cu, đem 
nung ở nhiệt độ cao thu được CuO. 

PTPƯ: 

CuO + CO —> Cu + CO¿. 

Cu + O;_ —> CuO. : : 

Cho NaAlO; tác dụng với dung dịch HCI, thu được kêt tủa đem nung kết tủa ở 
nhiệt độ cao thu được Al;zOÒa. 

NaAlO; + HCI —>NaCl +  AI(OH):. 

AIOH) —>AlO; + H,O. 

2. Nhận biệt các chât (2,5) : 

- Nêu chât đem thử với các chât có mùi khai là NHaCT chât thử là NaOH. 

NaOH + NH,CI NaCl + HO + NH¡. 

- Nêu xuât hiện kết tủa sau đó tan tiêp trong dung dịch NaOH là AI(NO2)a. 

AI(NO;); + NaOH ——> AI(OH)s + NaNO:. 

AIOH) + NaOH —> NaAlO; + H,O. 

- Nêu có kêt tủa màu nâu là FeC]a. 

FeClai + NaOH -——> Fe(OH)s +  NaC!|. 


Câu 4: (4,5điểm) 
a. Các PTPƯ (1,5đ) 
CuCl +  NaOH——> Cu(OH); + NaCl. 


Cu(OH); —>Cu + HạO. 
NaOH +  HCI —> NaCl + HO. 
NaC]1 —> Na + CÌl¿. 


b. Khối lượng chất răn C (1,5đ) 
Sô mol của Cu(OH); = sô mol CuC]; = 0,2 mol = sô mol CuO. 


khối lượng CuO = 0,2 x 80 = ló(g). 

c. Khối lượng các chất có trong dung dịnh B (1,5đ) 
dung dịch B (NaOH dư; NaCT sau phản ứng). 

số mol NaOH = 2 số mol CuCl; = 0,4 mol. 

số mol NaOH dư: 0,5 - 0,4 = 0,1 mol. 

khối lượng NaOH dư: 0,1 x 40 = 4(g). 

số mol NaCl = 2 số mol CuCl; = 0,4 mol 

khối lượng NaCl: 0,4 x 58,5 = 23,4(g). 


Đê sô 5: 


ĐÈ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS 
NĂM HỌC: 2010 - 2011 
Môn: Hóa học 
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao để 
Đề thi có: l trang 
Câu 1:(2,5 điểm) 
Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây: 
a) MgSO¿ +2 MỹCl; +2 
b) KHS + 2? ›> HS + 7 
C) FesOu + H;SO¿ 0) } + 2? +? 
đ) Cu + ? —> CuSO¿ + 2 + H;O 
e) Ca(HCO2); + ? — CaCOx + 2 
ø) AlaOs; + KHSO¿, >2 + 2 + ? 
Câu 2:(3,5 điểm) 
a) Có 4 chất bột màu trắng là: Na;O, P;Os, MgO, Al;O; chỉ được dùng thêm nước và 
quỳ tím, hãy nêu cách đề phân biệt từng chất. 
b) Bằng phương pháp hóa học hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm FeCl¿, 
CaCO;, AgCl. 
Câu 3:(4,0 điểm) 
1) Có Vị lít dung dịch chứa 7,3 gam HCTI (dung dịch A) và V¿ lít dung dịch chứa 58,4 
gam HCI (dung dịch B). Trộn dung dịch A với dung dịch B ta được dung dịch C. Thể 
tích dung dịch C bằng Vị+ V;ạ = 3 lít 
a. Tính nông độ mol/I của dung dịch C. 
b. Tính nông độ mol/I của dung dịch A và dung dịch B. Biết : CMẹp) ~ CNịA) = 0,6M 
2) Hòa tan một lượng muôi cacbonat của một kim loại M hóa trị H bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch H;SO¿ 14,7% thu được dung dịch muối sunfat 17%. Xác định kim loại M. 
Câu 4:(10 điểm) 
1) Cho 16,8 lít CO; (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu 
được dung dịch A. Tính khối lượng các muối có trong dung dịch A. 
2) Cho dung dịch HCI 0,5M tác dụng vừa đủ với 10,8 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, 
FeCO¿, thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H; là 15 và tạo ra 15,875 gam 
muối clorua. 
a. Tính thê tích dung dịch HCI đã dùng. 
b. Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 


3) Một hỗn hợp X gồm kim loại M (M có hóa trị II và II) và oxit M xÒy của kim loại â Ẫy. 
Khối lượng hỗn hợp X là 27,2 gam. Khi cho X tác dụng với 0,8 lít HCI 2M thì hỗn hợp 
X tan hết cho dung dịch A và 4.48 lít khí (đktc). Để trung hòa lượng axit dư trong dung 
dịch A cần 0,6 lít dung dịch NaOH 1M. Xác định M, M,O, . 
Biết rằng trong hai chất này có một chất có số mol bìte 2 lần số mol chất kia. 
Cho: Mg = 24; O= 16; H= l1; CI = 35,5; Fe = 56; S = 32; Na =23; C=l12, 


hẻ: Hết ..... 
HỘ ta TEHT TH SH? voi lai A180 ni 
Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm./ 
PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG DẪN CHÁM THỊ CHỌN HỌC SINH 
BÙ ĐĂNG GIỎI LỚP 9 THCS. MÔN: HÓA HỌC 
NĂM HỌC 2010-2011 
Câu Nội dung Điểm 
1 Các phản ứng: 
(2,5 a, MgSO¿+ BaCl; — MgCl; + BaSO¿ 0,25 
điểm b,KHS + HCI -› H;ạ§ + KCI 0,5 
C, FesOx +4H;SO¿ — FeSOx + Fe;(SO¿a)a + 4H;O 0,5 
d,Cu + 2H;SOuđ/nóng —› CuSO¿ + SO; + 2H;O 0,25 
e, Ca(HCO2); + Ca(OH); -—› 2CaCO; + 2H;O 0,5 
8Ø AljOs + 6KHSO¿ _—> AI;(SO¿)a + 3K;SO¿ + 3H;O 0,5 
2 a, (L75 điểm) 
(3,5 - Lấy mỗi chất một ít đựng vào các ống nghiệm riêng biệtrồi 0,25 
điểm) hòa tan các chất vào nước. 
- Chất nào tan được là Na;O và P;O; 
Na;O+ HO -› 2NaOH 0,5 


PO; + 3H;O -—› 2H;PO¿ 
- Cho quỳ tím vào hai dung dịch vừa thu được 
+ Nếu quỳ tím hóa xanh thì chất hòa tan là Na;O 0,5 
+ Nếu quỳ tím hóa đỏ thì chất hòa tan là PO; 
- Lấy dung dịch NaOH vừa nhận biết được cho vào hai chất 
không tan chất nào tan ra là AlzOs, không tan là MgO. 0,5 
Al;Oa + 2NaOH -› 2NaAlO; + HO 
b. (1,75 điểm) 
- Hòa tan hỗn hợp vào nước, chỉ có FeC]; tan, lọc lây nước lọc đem 0,5 
cô cạn thu được FeC]:. 
- Chất rắn còn lại gồm AgCl và CaCOs cho tác dụng với dung dịch 
HCTI dư chỉ có CaCO› phản ứng: 
CaCO; + 2HCI — CaCl; + CO; + H;O 
Lọc lấy AgCI không tan mang sấy khô. 
- Lấy nước lọc chứa CaCl; và HCI dư cho tác dụng với dung dịch 
Na;CO; dư, lọc lây kết tủa được CaCO¿. 0,5 
CaC]; + Na;CO: —› CaCO + 2NaCl 


0,75 


3 - 
(4 điểm) 


4 - 
(10 điểm) 


1. (2 điểm) 
a) nụcỊ (A) — 0,2 mol, nụcị (B) — 1,6 mol, 


Tổng nụ = 0,2 + 1,6 = 1,8 mol 


_ CM(c) = = = 0, 6M 
"2 L6 
b) Cwca¿= —— (mol); Cw(œ = -> (mol); 
V V, 
Theo để: Cụạœ -Cw¿y=0,6 => - : n =06 (1) 
Mặt khác: V, + V; =3 c V;ạ=3-V (2) 
Thay (2) vào (l): 
b6. Đ2~06 @œ0,6V?=0,6 = Vị= 1 (nhận) 
3—VW,V 


V;¿ = - [ (loại) 
` ẾP— IP—=®.n—. 


Cwc)= — =02M;  Cưay= —== =0,8M 


2. (2 điểm) 
Coi khôi lượng dung dịch H;SO¿ dùng là 100 g-> mặn so,= 14,7 g 
14,7 


1H, so„= 08. = 0,15 mol 


Đặt M là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại 
PTHH: MCOa + H;SO¿ -—› MSO/¿ + CO; + H;O 
mol 0,15 0,15 0,15 0,15 


_> IMCO, = (M + 60). 0, 15; IMSO „ = (M + 96). 0,15 
THád sau phản ứng = (M + 60).0,15 + 100 - 0,15.44 
= 0,I5M + 102.4 
(M+96).015 _ 17 
0,15 +102,4 100 
Giải ra ta có M= 24 (Mg) 
1. (2 điểm) 
2 16,8 
Ta có: nco, = D5 ậc GIÚP mol 
RNaon = 0.6.2 = 1,2 mol 
Vì nco, < ngon< 2nco, do đó thu được hỗn hợp hai muối. 


Theo đề ta có: 


PTHH: CO; + 2NaOH —› Na;CO› + H;O 
mol X 2x X 
CO; + NaOH — NaHCOa 
mol \ y 


: : M 
Đặt x, y lân lượt là sô mol của NazCOs và NaHCO;. Ta có hệ 


0,25 


0:2) 


0,25 


0; 


0,5 


0,25 


0,25 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


0,25 


0,25 
0,25 


0,25 


0,5 
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x+y=0,75 


=>=x=0,45;y=0,3 
2x+y=1,2 


phương trình sau: | 


mwaHco, = 0,3.84 = 25,2 gam; 0,5 


mụa,co, = 0,45.106 = 47,7 gam 
2. (4 điểm) 
PTHH: : Fe + 2HCI —› FeC]; + H; (1) 0,75 
mol x 2x X X 
FeO + 2HCI —› FeC]; + HO (2) 
mol y 2y V 
FeCOx + 2HCI —› FeCl; + HạO + CO; (3) 
mol  zZ 27 Z V/ 


a. Theo đề: Tgecl, = Đ = 0,125 mol; Mụ„= 1Š5.2=30 


0,5 


Theo phương trình: nục¡ = 2.FeCI, =2. 0,125 = 0,25 mol 
0,75 
— = = 0,5 (í 


b. Gọi số mol của Fe, FeO, FeCO2s trong hỗn hợp là x, y, Z 1,25 
=>x+ y +zZ =0,l25 () 


TheoPTHH Mụy= “È##Z ~30 -› z=2x ID) 
x+z 


Mặt khác : 56x + 72y + I16z = 10,8 (HI) 
Giải hệ pt (I, II, HD ta được; x = 0,025, y= 0,05, z=0,05 
%my¿= °-2-6 100% = 12,96% 

10,8 
0,05.72 
10,8 

%mgeco , —= 53,71% 
3. (4 điểm) 
Theo đề: nụ,= vi 0,2 mol; nục¡ = 0,8. 2 = 1,6mol; 
NaOH — 0,6mol 


%mreo = . 100% = 33,33% 0,75 


Đo) 


M có hai hóa trị HI và IH, nhưng khi tác dụng với dung dịch HCI chỉ 0,75 
thê hiện hóa trị II. 


M + 2HCI  MCI + H; l§) 
mol 0,2 0,4 0,2 

HCI + NaOH — NaClI +  H;O (2) 
mol 0,6 0,6 


nuc¡ phản ứng với M,O; = I,6 - 0,6 - 0,4 = 0,6 mol 0,25 


M,O, + 2yHCI — xMCI;„ + yHO  @) 0,5 
mol 1 2y 
mol Ss 0,6 
2y 
Vậy có hai trường hợp: n `. 1n = 0,l mol 
g Hồ văn M,O, 2y 2 M ? 0,5 


hoặc > =2nw= 0,4 mol 
2y 


(Vì theo đầu bài số mol của một chất gấp đôi số mol của chất kia) 


- Nếu số mol M,O, = 0,1 mol 
S— = 01 — y=3;:x z y vậy chỉ có thể x =2 Ị 
M 
( theo đầu bài, M có hóa trị II và II). Vậy CTPT của oxit là M;Oas 
nụ= 0,2 — 0,2M +0,1.(2M+3.16)=27,2 
Giải ra ta có M = 56 (Fe) 


- Nếu số mol M,O, = 0,4 mol 0,75 
v =04 — y=0,75 (loại) 
M 


Ghi chú: 
- Học sinh làm các cách khác, nêu đúng cho điểm tương đương. 


- Các phương trình hoá học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điễu kiện phản 
ứng hoặc cân bằng sai thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó. 


- Trong các bài toán, nếu sử dụng phương trình hoá học không cân bằng hoặc 
viết sai đề tính toán thì kết quả không được công nhán. 


Đê sô 6: 


KỲ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI TÍNH 
Môn thi: Hóa học - Lớp: 9 THCS 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) 


Câu 1. (6,5 điểm) 
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1. Khi cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch X; và 
khí X,. Thêm vào X; một ít tinh thể NH,CI rồi tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa 
X; và có khí X, thoát ra. Xác định X;, X;, X,, X¿. Viết phương trình hoá học biểu diễn 
các phản ứng xảy ra. 

2. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đồ biến hóa sau: 


+N . +E 
A——›B +N lộ diyn H Biết rằng H là thành phần chính của đá 
phấn; B là khí ———+ 
+ NaOH D +F dùng nạp cho các bình chữa cháy(dập 
tắt lửa). 


3. a. B»ng ph-Œng pñp ỗa Bc ñy fch SO; ra ki hẹn hyp ẩm šc khÏ SO; , SO¿, O¿. 
b. B›ng ph-Œng pp Ếa Bc ñy ch ri#ng †ng kim loli ra kẾi hẹn hyp ẩm Mg, AI, 
Fe, Cu. 

4. Có 5 chất rắn: BaCl, , Na,SO,, CaCO; , Na;CO;: , CaSO,.2H,O đựng trong 5 lọ riêng 
biệt. Hãy tự chọn 2 chất dùng làm thuốc thử để nhận biết các chất rắn đựng trong mỗi lọ. 
Câu 2: (5,5 điểm) 
1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử: CH,O,, C;H,O, 
£:Hày: 
2. Chất A có công thức phân tử C„H,. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và hoàn 
thành phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ: 


+Cl, dd NaOH +H, H,SO,đđ 
f,xtLp 
A-——> Đ—> C—>y -_D>  -^ Cao su 
1:1 Ni,0 170% 
3. Hỗn hợp khí gồm CO, CO,, C,H, và C;H;. Trình bày phương pháp dùng để tách từng 
khí ra khỏi hỗn hợp 


Câu3: (4,0 điểm) 

Có hai dung dịch; H;SO, (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung 
dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C. 

Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ 
từ dung dịch HCI 0,05M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch 
aXI{. 

Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm 
một ít quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quì 
tím đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH. 

a. Tính nồng độ mol/I của 2 dung dịch A và B. 

b. Trộn Vạ lít dung dịch NaOH vào V„ lít dung dịch H;SO, ở trên ta thu được dung 
dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl; 0,15 M được 
kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AIC1, 1M 
được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu 
được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ Vạ:V„ 

Câu 4: (4,0 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B khác dãy 
đồng đẳng và cùng loại hợp chất, trong đó A hơn B một nguyên tử cacbon, người ta chỉ 
thu được nước và 9,24 gam CO.. Biết tỉ khối hơi của X đối với H; là 13,5. 

a. Tìm công thức cấu tạo của A, B và tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi chất 
trong hỗn hợp X. 
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b. Từ B viết sơ đồ phản ứng điều chế CH;COOCH; và CH;COO ~CH -- CH; 
CH; 
(Cho: O=l1ó6, H=1, C=12, Ca=40, Ba=137, Na=23, S=32, CI=35,5 ) 


33E3zc8 2E) 222225L1.5823E2EkaSo)sEEE-aga3Egand HE 22162222022 5ã 3y cen2saeaEa 33E 


Lưu ý: Học sinh được sử dụng máy tính thông thường, không được sử dụng bất kì tài 


liệu sì (kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học). 


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THỊ 


Môn : Hoá học 


Đáp án Thang 
điểm 
Câu T: 6,5đ 
1. 1,5 
Các phương trình hóa học: 
2AI + 2NaAOH + 2HO => 2NaAIO, + 3H, T|0,5 
NaOH + NH,CI —› NaCl + NH, †+ H,O 0,5 
NaAIO, + NH,CI + H,O —› AI(OH),Ì +NH, +NaCl ----------------------------- 
=> Dung dịch X, chứa NaOH dư và NaAlO, 
- Khí A; là Hụ, 0,5 
- Kết tủa A; là AI(OH); 
- Khí Aa là NH:. 
2. 15 
Các phương trình hóa học: 
MgCO, —— MgO + CO, 
CO; + NaOH —› NaHCO, 
CO, + 2NaOH —> Na,CO: + HO 
NaHCO, + NaOH xã Na,CO, + Hạo | 0> 
Na,CO;, + HCI —> NaHCO; + NaC] 0.5 
NaHCO; + Ca(OH); —› CaCO: + NaOH + H;O 
Na,CO; + CaCl, _—> CaCO; + 2NaC1 
=> B là CO, , A là muối cacbonnat dễ bị nhiệt phân như MgCO;, BaCO¡..., C Xử 
là NaHCO,, D là Na;CO;:, E là Ca(OH);, F là muối tan của canxi như CaCT,, 
CHÚ cayHill 1323, - Giá ng 00 0ag680 28a 6y138 10/8 seavetdilfvtlid2qi300SE ng xuae 
3. 2,0 
a. 0,5 
Cho hỗn hợp qua dd NaOH dư, còn lại O;: 
SO; + 2NaOH —> Na;SO; + H;O 
SO; + 2NaOH —› Na,SO, + H,O 0,25 


dung dịch thu được tác dụng với H,SO, loãng: 
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Na,SO; + H,SO, —> Na,SO¿, + H;O + S0.. 


0,25 


b 


1,5 


Hoà tan hỗn hợp trong dd NaOH dư, AI tan theo phản ứng: 

2AI + 2NaOH + 2H,O —> 2NaAIlO;, + 3H.. 
- Lọc tách được Fe, Mg, Cu không tan. Thổi CO; dư vào nước lọc: 

NaAlO;, + CO; + 2H;O —› AI(OH); + NaHCO, 

- Lọc tách kết tủa Al(OH);, nung đến khối lượng không đổi thu được Al;O;, 
điện phân nóng chảy /w được AI: 

2AI(OH);, ——› Al;O; + 3H;O 

2ALOa _— dọc ý 4AI + 3O; 
- Hoà tan hỗn hợp 3 kim loại trong dd HCI dư, ứách được Cu không tan và 
dung dịch hai muối: 

Mg + 2HCI —> MgCTL, + H; 

Fe + 2HCI —> FeCl, + H; 

- Cho dd NaOH dư vào dung dịch 2 muối : 

MgCl, + 2NaOH —› Mg(OH), + 2NaCl 

FeCl, + 2NaOH —> Fe(OH), + 2NaC]1 
- Lọc kết tủa và nung ở nhiệt độ cao: 

Mg(OH), —> MgO + HO 

4Fe(OH), + O, ——› 2Fe,O:; + 4H;O 

- Thổi CO dư vào hỗn hợp 2 oxit đã nung ở nhiệt độ cao: 

Fe;O; + 3CO —— 2Fe + 3CO, 

MgO+CO_ không phản ứng 

- Hoà tan hỗn hợp (để nguội) sau khi nung vào H,SO, đặc nguội dư, MgO tan 
còn Fe không tan được tách ra: 
MgO + H;SO, (đặc nguội) ——> MgSO¿ + H;O 

- Tiến hành các phản ứng với dung dịch còn lại £u được MẸg: 

MgSQO„+2NaOH dư —› Mg(OH), + Na,SO, 

Mg(OH), + 2HCI —› MgCL + 2H,O 


0,25 


0,25 


0,25 


0,5 


0,25 


MẹCI, _ s-_. Mg +Cl, 
4. 


1.5 


- Hoà tan các chất trong nước dư, phân biệt hai nhóm chất: 

- Nhóm I gồm các chất không tan: CaCO: , CaSO,.2H:O. Dùng dd HCI nhận 
được các chất nhóm 1 (Viết PTHH). 
- Nhóm 2 gồm các chất tan là BaCl, , Na,SO,, Na;CO; . 

- Dùng dd HCI nhận được Na;CO:. 
- Dùng Na;CO; mới tìm ; nhận được BaCL,. Còn lại Na;SO/. 

Na;CO; +2HCI —› 2NaC1 + CO; + H;O 

Na,CO; + BaCl;, —> BaCO; + 2NaC] 


0,5 


0,5 


0,5 


Cáu 2: 5,5đ 
1. Các đồng phán 1,5 
+ CH,O;: CH;COOH : HCOOCH; : CH.(OH) CHƠO. L0,5 
xgbiÊ6áv002 860 gtucs 240 (E205 4L 0taecRDAI fiselbdtpdrR0 0,5 
+ C HO: CHỊCHCHOH , CHCH(OH) CH, , CH;-O-CH,CH; 
Số i0 0à0 40001 064001856 10A6) 0,5 
+C.H,;: CH;= CHCH,CH,CH, , CH;= CH-CH(CH,)CH., CH;= C(CH,) — 
CH,CH;:, 
CH;-CH=CH-CH,CH; : CH;CH=C(CH.), 
ĐẶ 2,0 
Theo đề ra công thức cấu tạo của các chất là : 
A: CH;=CH-CH=CH,, B: CH;CI-CH=CH-CH,.C] 
C:  CH;OH-CH=CH-CH;OH. D: CH,OH-CH,- CH,-CH,OH | 1,0 
Phương trình hóa học: 
CH;=CH-CH=CH,; + C1, ——~› CH;CI-CH=CH-CH,C1 
CH,CI-CH=CH-CH,C1 + 2NaOH —“—› CH,OH-CH=CH-CH,OH.+2NaC1 
CH,OH-CH=CH-CH,OH. +H;, —*“—› CH;OH-CH;- CH,-CH;OH 10 
CH,OH-CH,- CH,-CH,OH —“*€#:#44-_; CH =CH-CH=CH, 
nCH,=CH-CH=CH, —“+:z_› (-CH,-CH=CH-CH-), 
3. 2,0 
- Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH);dư; CO; được giữ lại: 
CO, + Ca(OH), —› CaCO;, + HO 
- Nhiệt phân CaCO; thu được CO;: 
CaCO, =. CaO nộ CO, | 0.5 
- Dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch Ag:O dư trong NH; ; lọc tách thu được 
kết tủa và hỗn hợp khí CO, CH, và NH:: 
CH;+ Ag;O —“”“—› C.,Ag; + H;O 
- Cho kết tủa tác dụng với dd H;SO, loãng dư thu được C,H, : 0/75 
C,Ag;+ H,SO, ——› C;H; + Ag;SO, 
- Dẫn hỗn hợp CO, C;H¿ và NH; qua dd H;SO, loãng dư, đun nóng; thu được 
CO: 
0,75 
2NH;: + H,SO, — (NH,),SO, 
C,H,+ H;O —““““_› CH,CH,OH 
- Chưng cất dung dịch thu được C.H.OH. Tách nước từ rượu thu được C;H¡. 
CH,CH,OH ¬ C,H, + H,O 
Câu 3 4.0 
a. 1,5 
PTHH: 


+ Lần thí nghiệm 1: 2NaOH + H;SO, —> Na;SO, + 2H;O (1) 
Vì quì tím hóa xanh, chứng tỏ NaOH dư. Thêm HCI: 
HCI + NaOH -›> NaCl + H,O (2) 
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Thêm 

NaOH: 2NaOH + H,SO, -> Na,SO, + 2H,O @) 
+ Đặt x, y lần lượt là nồng độ mol/1 của dung dịch A và dd B: Từ (1),(2),(3) ta 
có: 
03y-2/02x= G°S° 5 - 00s 
1000 20 
03x - 2y „ 0,180 500 _ 0 1 (Tp 

% 1000.2 20 

Giải hệ (LII ta được: x = 0/27 mol , y = l,I mol 


0,5 


0,25 


0,75 


b 


Sản) 


Vì dung dịch E tạo kết tủa với AIC1; , chứng tỏ NaOH còn dư. 
AICI, + 3NÑaOH —› AI(OH); + 3NaCl (4) 
2AI(OH); ——› AlI;O; + 3H;O (5) 
Na,SO, + BaCL,-> BaSO, + 2NaCl (6) 


Ta có n(BaC],) = 0,1.0,15 = 0,015 mol 


n(BaSO,) = * “5= 0,014mol < 0,015 
233 


=> n(H,SO,) = n(Na,SO,) = n(BaSO,)= 0,014mol. Vậy V.= 


Đi9 12 = (07 lít 
0,7 


3,262 
102 


=0,032 mol và n(AICL) =  0,1Il = 0, mol. 


+ Xét 2 trường hợp có thể xảy ra: 

- Trường hợp 1: Sau phản ứng với H,SO,, NaOH dư nhưng thiếu so vời AICI; 
(ở pư (4): n(NaOH) pư trung hoà axit = 2.0,014 = 0,028 mol 

n(NaOH pư (4) = 3n(AI(OH);) = 6n(Al;O;) = 6.0,032 = 0,192 mol. 

tổng số mol NaOH bằng 0,028 + 0,192 = 0,22 mol 


Thể tích dung dịch NaOH 1,1 mol/1 là T= 02 lít. Tỉ lệ V„:V„ = 0,2:0,02 


- Trường hợp 2: Sau (4) NaOH vẫn dư và hoà tan một phần AI(OH);: 
Al(OH); + NaOH — NaAlO, + 2H,O (7) 
Tổng số mol NaOH pư (3,4,7) là: 0,028 + 3.0,1 + 0,1 - 2.0,032 = 0,364 mol 


Thể tích dung dịch NaOH 1,1 mol/1 là — ñ 0,33 lít 


=> Tỉ lệ V„:V,„= 0,33:0,02 = 16,5 


0,5 


0,75 


0,75 


0,5 


Câu 4. 


4.,0đ 


a 


Đim) 


Theo đề ra: M¿y= 13,5.2 = 27 => Mẹ; < My < M,,. 
- Mẹ < 27 => B là CH, (M = 16) hoặc CH, (M = 26). 


- Vì A,B khác dãy đồng đăng và cùng loại hợp chất nên: 


0,75 
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* Khi B là CH, (x mol) thì A là C,H,(y mol) : 
CH¿ + 2O, ——› CO, + 2H,O 
C,H, + 3O, -_.- 2CO, + 2H,O 
Từ các pthh và đề ra: m„ = 16x + 28y =3,24 

n.=x+2y=0/21 
Giải phương trình đại số: x = 0,15, y =0,03 
He 16015 = 24 gam. => 74,07% ; %mc H.= 25,93% 
* Khi B là C.H; thì A là C.H, hoặc C.H;. 
+ Khi A là ©H,: công thức cấu tạo của A là CH;-CH=CH; hoặc CH;-CH; 

2 
PTHH đốt cháy: 2C,H, + 5O, —'—› 4CO, + 2H,O 
2C;H, + 9O, —— 6CO, + 6H,O 

Từ các pthh và đề ra: m„ = 26x + 42y =3,24 

n =2x+3y=0,21 

CO; 
Giải ph trình đại số y = 0,17, x = - 0,15 => loại 
+ Khi A là CH;: công thức cấu tạo của A là CH:-CH;- CH¡; . 
PTHH đốt cháy: 2C,H, + 5O, —'—› 4CO, + 2H,O 

C;H, + 5O; ——› 3CO, + 4H,O 
Từ các pthh và đề ra: my = 26x + 44y =3,24 

n„=2x+3y=0/21 
Giải ph trình đại số: x < Ú => loại 
VậyB là Hạ và A là C,H, 


0,5 


0,25 


0,5 


0,5 


b 


lên) 


* Sơ đồ điều chế CH;COOCH, từ CH,: 


+ CH, ¬ CH;CI — CH.OH — CH;COOCH, 
* Sơ đồ điều chế CH;COOCH(CH,), từ CH,: 


+ CH, “ CH=CH đ CH,=CH, => C,H.,OH . CH;COOH 
+C,H,OH — CH,=CH-CH=CH, — CH,CH,CH,CH, —¬ CH,CH=CH, — 


(CH,),CHOH — 
CH,COOCH(CH,), 


0,75 


0,75 


ĐỀ THỊ HỌC SINH GIỎI 
MÔN THI: HOÁ HỌC 
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Thời gian làm bài: 150 phút 
Đề bài 

Câu 1 (4,5 điểm): Một hỗn hợp gồm AI, Fe, Cu được chia làm 3 phần A, B, C đều nhau 
a/ — - Phần A tác dụng với dung dịch NaOH dư 

- Phần B tác dụng với dung dịch HCI dư 

- Phần C tác dụng với dung dịch HNO; đặc dư 

Trình bày hiện tượng hoá học xảy ra 
b/ Gạn lọc kết tủa ở các phần trên, thu được các dụng dịch A, B, C 

- Cho dung dịch HCI vào A cho đến dư 

- Cho dung dịch NaOH vào B cho đến dư 

- Cho dung dịch NaOH vào C cho đến dư 

Trình bày hiện tượng hoá học xảy ra 
Câu 2 (3 điểm) 
a/ Giải thích vì sao đồ dùng bằng nhôm không dùng đựng dung dịch kiềm mạnh. 
b/ Đặt hai cốc trên đĩa cân. Rót dung dịch H,SO, loãng vào hai cốc, lượng axít ở hai cốc 

bằng nhau, cân ở vị trí thăng bằng. 


Cho mẫu Kẽm vào một cốc và mẫu Sắt vào cốc kia. Khối lượng của hai mẫu 
như nhau. Cân sẽ ở vị trí nảo sau khi kết thúc phản ứng ? 


Câu 3: (3 điểm) 
a/ Cho các nguyên liệu Fe:O,, KMnO,, HCI. 

- Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế FeC]; 
b/ Viết các phản ứng có thể để điều chế FeCl, 
Câu 4: (4 điểm) 

Hỗn hợp Mg, Fe có khối lượng m gam được hoà tan hoàn toàn bởi dung dịch HCI. 
Dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư. Kết tủa sinh ra sau phản ứng đem 
nung trong không khí đến khối lượng không đổi giảm đi a gam so với trước khi nung. 
a/ Xác định % về khối lượng mỗi kim loại theo m, a 
b/ áp dụng với m =8g 

a=2,8g 

Câu 5: (5,5 điểm) Người ta đốt cháy một hidrôcacbon no bằng O, dư rồi dẫn sản phẩm 
cháy đi lần lượt qua H;SO, đặc rồi đến 350ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch 


A. Khi thêm BaCl, dư vào dung dịch A thấy tác ra 39,4gam kết tủa BaCO;: còn lượng 
H;SO, tăng thêm 10,8gam. Hỏi hiđrô các bon trên là chất nào ? 
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Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi 
Môn thi: hoá học 
Thời gian làm bài: 150 phút 


Câu I: (4,5đ) 225đ 
a/ Khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có bọt khi H; thoát ra khỏi 0,75 
dung dịch liên tục kim loại bị hoà tan hết là AI, còn Fe, Cu không tan. 
2AI +2H,O —> NaAIO,+ H,Ÿ 
- Khi cho B tác dụng với dung dịch HCI dư còn bọt khí H; thoát ra khỏi dung 0,75 
dịch liên tục. Kim loại bị tan hết là Fe, AI còn Cu không tan 
2AI +6HCI — 2AICI; + 3H,Ÿ 
Fe + 2HCI —› FeCl, + H,Ÿ 
- Khi cho C tác dụng với dung dịch HNO;: đặc dư thì có khí màu nâu thoátra 0,75 
khỏi dung dịch. Kim loại bị hoà tan hết đó là Cu, còn AI, Fe không hoà tan. 
Cu + 4HNO; —› Cu(NO,)„ + 2NO,Ÿ + 2H,O 
b/ Gạn lọc kết tủa ở các phần trên thì dung dịch A thu được chứa NaAlO, và (2,254) 
NaOH dư; dung dịch B chứa: FeCL, AICI, HCI dư; dung dịch C chứa 
Cu(NO;);, HNO; dư. 
- Cho dung dịch HCI vào dung dịch A xảy ra phản ứng: 0,75 
HCI + NaOH —>› NaC] + H;O 
Đồng thời xuất hiện kết tủa màu trắng: 
NaAlO, + HCI + H,O —> AI(OH),j + NaCI 
Đến một lúc nào đó kết tủa dần tan thu được dung dịch trong suốt khi HCI 
dùng dư. 
AI(OH); + 3HCI — AICI; + 3H;O 
- Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch B xảy ra phản ứng 0,75 
NaOH + HCI —› NaC]1 + HO 
Đồng thời kết tủa trắng xuất hiện 
FeCI, + 2NaOH —› Fe(OH)„J + 2NaCI 
AICI; + 3NaOH —> Fe(OH),j + 3NaCI 
Đến một lúc nào đó kết tủa tan dần nhưng vẫn còn kết tủa trắng hơi xanh khi 


NaOH dùng dư (vì Fe(OH); có màu trắng xanh) 
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AI(OH); + NaOH —>› NaAlO; + 2H;O 
- Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch C xảy ra phản ứng 
NaOH + HNO; —› NaNO. + H;O 
Đồng thời kết tủa xanh xuất hiện 
Cu(NO,); + 2NaOH —>› Cu(OH); + 2NaNO; 
Câu 2: (3đ) 
- Không thể dùng đồ nhôm đựng dung dịch kiểm mạnh, chẳng hạn nước vôi 
trong là do: 
+ Trước hết lớp Al;O; bị phá huy vì AI,O; là một hợp chất lưỡng tính 
Al;O; + Ca(OH); —› Ca(AIO,); + H;O 
+ Sau khi lớp Al;O; bị hoà tan, AI phản ứng với nước mạnh 
2AI + 6H,O — 2AI(OH);+ 3H, 
+ Sự phá huỷ AI xảy ra liên tục bởi vì AI(OH);sinh ra đến đâu lập tức bị hoà 
tan ngay bởi Ca(OH)„, do AI(OH); là hợp chất lưỡng tính 
2AI(OH);+ Ca(OH); —› Ca(AIO,); + 4H;O 
Phản ứng chỉ dừng lại khi nào hết nhôm hoặc hết nước vôi trong 
b/ * Trường hợp axít đủ hoặc dư 
Cân sẽ nghiêng về cốc cho kẽm vào nếu a xít đủ hoặc dư 


Phương trình phản ứng hoá học là: 


Zn + H,SO, —› ZnSO, + H,Ÿ 
65g 20 
2a 
a8 65 8 
Fe + H,SO, —› FeSO, + H,Ÿ 
56g 20 
a8 = 
56 
Vì = g> P ø cho nên cân sẽ nghiêng về cốc cho miếng sắt. 


* Nếu a xít thiếu thì lượng H; được tính theo lượng axit. Do lượng axit bằng 
nhau nên lượng H; thoát ra ở hai cốc bằng nhau. Cân vẫn ở vị trí cân bằng sau 


khi kết thúc phản ứng 
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0,75 


1đ 


0,3đ 


0,3đ 
0,4đ 


lđ 


0,4đ 


0,4đ 


0,3đ 


lđ 


Câu 3: (3đ) 
a/ Trước hết điều chế C1, 0,5 


0 


16HCI + 2KMnO, — y 2KCI + 2MnCl, + 5CI, Ì + 8H;O 


- Dùng HCI hoà tan Fe;O, 0,5 
Fe;O, + SHCI —› FeC]l, + 2FeC]; + 4H,O 

- Cho khí CI, thu được trên sục vào dung dịch chứa FeCl,, FeCl; 0,5 
2FeC]; + C1; — 2FeC]; 


b/ Các phản ứng điều chế 


Cáchl:  2Fe+3Cl, Bê 2FeCI, 0,25 
Cách2:  Fe,O,+ 6HCI —› 2FeCl; + 3H,O 0,25 
Cách3:  Fe(OH), + 3HCI Bế FeCl, + 3H,O 0,25 
Cách4: — Fe,(SO,); + 3BaCl, —› 3BaSO,Ì + 2FeCl, 0,25 
Cách5:  Fe(NO,); + 3HCI — FeCl, + 3HNO, 0,25 
Cách6ó:  2FeCl,+ Cl,—› 2FeCl, 0,25 
Câu 4: (4đ) 
Do lượng HCI dư nên Mg, Fe được hoà tan hết 0,3đ 
Mg+2HCI — MgCl,+H,Ÿ (1) 
Fe + 2HCI —› FeCl, + H,Ÿ (2) 


Dung dØch thu ®-yc trãn khi fc dơng víi dung dốch NaOH d- thxtounố — 0.3® 
šc kation kim loi ®~yc kt tđa d~íi d!ng hy®r«xit. 

FeCl, + 2NaOH —> 2NaCl + Fe(OH)„Ì (3) 

MgCI, + 2NaOH —› NaCI + Mg(OH)„J (4) 
Khi đem nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi xảy ra các phản ứng 0,4 

Mg(OH); —› MgO + HO (5) 

4Fe(OH); + O; —› 2Fe;O; + 4H;O (6) 

Giả sử trong hỗn hợp ban đầu có x mol Mg và y mol Fe, theo giả thiết ta có 
phương trình 

24x + 56y =m (*) 


3l 


Mặt khác theo định luật bảo toàn suy ra số phân tử gam Mg(OH), là x; số phân tử gam 
Fe(OH); là y. 0,5đ 


Khi nung khối lượng các chất rắn giảm một lượng 
18x + l8y - „32a (##) 0,5đ 


Giải hệ phương trình gồm (*) và (**) được 


24x.6 +56y.6 =6öm 
0,25đ 
1S§x.8+ 10y.8 = 8a 
=:2f6i4a0nsliesa 0,5đ 
256 
: Sẻ óm —8a 
Vậy khối lượng Fe = .56 0,25đ 
256 
Kết quả % về khối lượng của Fe 
(6m — 8a)56. 100% = % 0.25đ 
256.m 
% về khối lượng của Mg 
100% - œ% = B% 0,25đ 
b/ áp dụng bằng số: 
%Ee : Q9 = (6.8 — 8.2,8).56.100% = 10% 0.25đ 
256.8 
% Mg: B% = 100% - 70% = 30% 0,25đ 
Câu 5: (5,5đ) 


- Sản phẩm cháy khi đốt Hiđrô cac bon bằng khí O, là CO,; H;O; O, dư. 1,5đ 
Khi dẫn sản phẩm cháy đi qua H;SO, đặc thì toàn bộ H;O bị giữ lại (do 
H,SO, đặc hút nước mạnh), do vậy lượng H;,SO, tăng 10,5gam, chính 
bằng lượng nước tạo thành (m, „ = 10,5gam), khí còn lại là CO;, O; dư 
tiếp tục qua dung dịch NaOH, xảy ra phản ứng giữa CO; và NaOH 
CO; + 2NaOH —> Na;CO; + H;O (1) 0,5đ 
CO; + NaOH —› NAHCO; (2) 
Tuỳ thuộc vào số mol của CO; và NaOH mà có thể tạo ra muối 0,25đ 
trung hoà Na;CO; lẫn muối axit NaHCO.) 
* Irường hợp l: 2đ 
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NaOH dư, sản phẩm của phản ứng giữa CO; và NaOH chỉ là muối trung 0,5đ 
hoà. Dung dịch A gồm Na;CO; + H;O 
Khi phản ứng với dung dịch BaCl,, toàn bộ muối gốc cacbonat bị chuyển thành kết tủa 
BaCO¿. 


Na;,CO: + BaCl, — BaCO,+2NaCl (3) 0,5đ 
Ta có: Dgàeo = Học, 
: 39,4 
Vì: Dg.eo, = 107 = 0,2(mol) 
—> nụ¿ = 0,2 (mol) 0,5đ 
Trong khi: n,.„, = " =0,6(mol) 
m........ ẽ- "`... : mĩ? . 
Suy ra: TỶ số = =— không tồn tại hiđrô các bon no nào như vậy vì tỷ số nhỏ 
no 0,6 3 
nhất là h ởCH, cháy 0,5đ 
* Trường hợp 2: 2,0đ 


- Như vậy NaOH không dư. Nghĩa là NaOH phản ứng hết. Đồng thời tạo ra cả muối axít 


và muối trung hoà (cả phản ứng (1) và (2) đều xảy ra, lượng CO; phản ứng hoàn toàn, 


lượng CO, bị giữ lại hoàn toàn) 0,25đ 
- Theo phương trình (1)  nw„ouban đầu = 0,35. 2 = 0.7 (mol) 

TNaon = 2. „cọ, =2. 1g, =2. 0,2 =0,4 (mol) 
“S% Hợi, ở(1)=0,2 (mol) (*) 0,25đ 
Lượng NaOH còn lại: 0,7 - 0,4 = 0,3 (mol). Tham gia phản ứng (2) 0,25đ 
- Theo phương trình (2): Heo, = DNaoH = 0,3 (mol) (**) 0,25đ 


- Vậy từ (*), (**) lượng khí CO; tạo thành trong phản ứng cháy là 

nạ, =0,2 +0,3=0,5 (mol) 0,25đ 
Gọi CTHH hiđrô các bon no là C.H;„.2(n 3 1) 
Phản ứng cháy; 


1 
CnH,,„ + To, —>nCO; + (n + 1)H,O 025đ 
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Do đó; =..—= 5 
n 


—>n=5 0,25đ 
+1 06 


Vậy hiđrô các bon cần tìm có công thức hoá học C:H;„ 0,25đ 


Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 


Đê sô 8: 


ĐÈ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN 
NĂM HỌC 2012-2013 
MÔN THI : HÓA HỌC-LỚP 9 
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 


Câu l(2diễm: 
1) Cho sơ đô chuyên hóa sau: 


` +X À +ÝY A 
cai 1 — 2 ———> 3 
Cu(OH), _Ú ¿ 
` +Z +T ==—=' Cu(OH), 
B  ———>  B ——>  Ö, 


- Tìm công thức hóa học ứng với các chữ cái Ai, Aa, Aa, Bị, Bạ, Bạ, X, Y, Z, T. 
Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyên hóa trên. 

2) Chỉ dùng chất chỉ thị là dung dịch phenolphtalein, hãy nhận biết các dung dịch riêng 
biệt không màu mất nhãn sau: MgSO¿, NaNOa, KOH, BaC1;, NazSO¿. Nêu cách làm và 
viết phương trình hóa học. 

Câu 2( 2điểm): 

1) Cho hỗn hợp X gồm Al;O:, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCI dư thu được 
dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H;SO¿ đặc nóng dư thu 
được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ 
từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y cho đến khi kết tủa lớn nhất thì thu được chất rắn 
E. Nung E trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G. 

Xác định thành phần các chất có trong Y, Z„ A, B, E, D, G. Viết các phương trình 
hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

2) Quặng bôxit có thành phần chủ yếu là AlzO; và có lẫn tạp chất là FezOa, SiO;. Hãy 
nêu phương pháp. điều chế AI từ quặng bôxit và cho biết tác dụng của criolit (Na:AIF,) 
trong quá trình điều chế AI. Viết các phương trình hóa học. 

Câu 3 ( 2 điểm): 
1) Nêu hiện tượng và giải thích bằng phương trình hóa học các thí nghiệm sau: 
a) Cho rất từ từ dung dịch HCI loãng tới dư vào dung dịch NazCOa. 
b) Dẫn từ từ khí clo tới dư vào dung dịch NaOH loãng đã có sẵn mảnh giấy quỳ. 

2) Cho hỗn hợp khí X gồm SO; và O; có tỷ lệ thể tích là 1:1 vào bình kín đã có sẵn ít 
bột V2Os. Đun nóng bình đến 450 ?° sau một thời gian thì thu được hỗn hợp khí. Trong 
đó khí sản phẩm chiếm 35,3% về thể tích. Tính hiệu suất của phản ứng. Biết thể tích các 
chất khí đo ở cùng điều kiện, thể tích chất rắn coi như không đáng kẻ. 
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Câu 4 (2 điểm): A là dung dịch H;SO¿ nông độ x mol/I, B là dung dịch NaOH nông độ 
y mol/I. Trộn 200 ml dung dịch A với 300 ml dung dịch B thì thu được 500ml dung dịch 
E. Để trung hòa 100ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch H;SO¿ 1M. Mặt khác 
trộn 300ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B thì thu được 500ml dung dịch E. Xác 


định x, y. 


Biết rằng 100 ml dung dịch F phản ứng vừa đủ với 2,04 gam Al;O:. Các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn. 
Câu 5 (2 điểm): Hòa tan hết 2,019 gam hỗn hợp gồm muối clorua của kim loại A chỉ 
có hóa trị I, muỗi clorua của kim loại B chỉ có hóa trị II trong mọi hợp chất vào nước 
được dung dịch X. Cho 50 mi dung dịch AgNOa IM vào dung dịch X, sau khi xảy ra 
phản ứng hoàn toàn thu được 5,74 gam kết tủa. Lọc kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc 
thu được a gam muối khan. 


1. Tìm a? ` 
2. Xác định kim loại A, B biệt răng: Mạ =MA+l 


-Hếi- 


(Cho: AI = 27; Mg = 24; Ag = 106; Ca = 40; K = 39; Na = 23; N= 14; H= ]l;O= 


ló; CÏ= 35,5; S=32) 


Chú ý: Học sinh không được sử dụng bảng HTH các NTHH, bảng tính tan các 


chất trong nước. 


ID HƯỚNG DẪN CHÁM. 


Câu | Ý Hướng dẫn chỉ tiết Điểm 
A¡ là CuO; A; là CuSO¿a; As là CuCl;; X là H;SO¿; Y là BaC]›. 0,25 điểm 
B¡ là H;O; B; là Ca(OH);; Ba là NaOH; Z là CaO; 'T là Na;COa. 
PTHH: Cu(OH); ——›CuO + HO 3 
CuO + H;SO¿ ——›CuSO¿ + H;ạO 0,25 điêm 
1 CuSO¿ + BaCl;ạ ——› CuC]; + BaSO¿1 „ 
HO + CaO ——›Ca(OH); 0,25 điêm 
Ca(OH); + Na;COa ——>CaCO;} + 2NaOH 
NaOH + CuCl1¿ ——› Cu(OH);} + 2NaCI 0,25 
điêm 
1 1 điểm 
Lây một lượng vừa đủ mỗi mẫu hóa chất cho vào các ông nghiệm 
riêng biệt rồi đánh số từ 1-5. 
Nhỏ từ từ dung dịch phenolphtalein vào các ống nghiệm nói trên. 
+ Nếu ống nghiệm nào hóa chất từ không màu chuyền thành màu 0,25 điểm 
2. đỏ là dung dịch KOH. 
+ Các ống nghiệm không có hiện tượng gì là các dung dịch: 
MgSO¿, NaNOa, BaCl];, Na;SOy,. 
Nhỏ từ từ dung dịch KOH vừa nhận được ở trên vào các dung dịch 
còn lại: 0,25 điểm 


35 


+ Nếu ống nghiệm thấy xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch 
PTHH: 2KOH + MgSO¿ ——>Mg(OH);} (trắng) TT K;SO¿ 


+ Các ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là các dung dịch: 


NaNO, BaC]; 

Nhỏ từ từ dung dịch MgSO¿ vừa nhận được vào 2 dung dịch còn 
lại. 

+ Nếu ống nghiệm nào thấy xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch 
BaC]; 

PTHH: MgSO¿ + BaC]› ——>BaSO¿ } (trắng) T MgC]; 

+ Ông nghiệm không có hiện tượng øì là dung dịch NaNO¿, 
Na;SO¿ 

Nhỏ từ từ dung dịch BaCl; vừa nhận được vào hai dung dịch còn 
lại 

+ Nếu ống nghiệm nào thấy xuất hiện kết trắng là dung dịch 
Na;SO¿ 

PTHH: Na;SO¿ + BaCl; ——>BaSO¿ ‡ (trắng) T 2NaCI 

+ Ông nghiệm còn lại không có hiện tượng øì là NaNOa 


0,25 điểm 


0,25 điểm 


1 điểm 


2 điểm 


Cho hỗn hợp X vào dung dịch HCI lây dư: 
PTHH: Al;O; + 6HCI ——›2AICI; + 3H;O 
MgO + 2HCI ——› MgC]; + H;O 
Fe +2HCI —— FeCl; + H;T 
Dung dịch Y gồm: AICI;, MgCl; , FeCl;, HCI dư 
Khí Z là H; 
Chất rắn A là Cu 


0,25 điểm 


Cho A tác dụng với H;SO¿ đặc nóng. 

PTHH: Cu + 2H;SOaặc, nóng) —>CuSO¿ + SO;†f + 2H;O 
Khí B là SO; 

Cho B vào nước vôi trong lấy dư 

PTHH: SO; + Ca(OH); ——›CaSO;} + H;O 

Kết tủa D là CaSO; 


0,25 điểm 


Cho dung dịch NaOH vào Y tới khi kết tủa lớn nhất thì dừng lại. 
PTHH: NaOH + HCI ——› NaCl +HạO 

3NaOH + AIClạ ——› Al(OH);l + 3NaCl 

2NaOH + MgClạ ——› Mg(OH);} + 2NaCl 

2NaOH + FeCl; ——› Fe(OH);} + 2NaCIl 
Chất rắn E là: Al(OH)s, Mg(OH);, Fe(OH); 


0,25 điểm 


Nung E trong không khí 
PTHH: 2AI(OH)s —'—› Al;O; + 3H;O 
Mg(OH); ——› MgO +H;O 
__ 4Fe(OH); + O;——›2Fe;O; +4HạO 
Chât răn G là AlzO›, MgO, Fe;O› 


0,25 điểm 


1 điểm 


+ Phương pháp làm sạch tạp chất: 
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- Cho quặng bôxit vào dung dịch NaOH đặc đun nóng. 
PTHH: Al;O› + 2NaOHs.; ——. 2NaAlO; + H;O 


SiO; + 2NaOH„¿ ——›NazSiO; + HạO 0,25 điêm 
- Sục khí CO; tới dư vào dung dịch thu được. 
PTHH: CO; + NaOH ——› NaHCO: s2 
CO; + NaAlO; + 2HạO ——›Al(OH);| + NaHCO:a 0,25 điêm 
- Điều chế AlzO:: 
PTHH: 2AI(OH); ——› AlzO; + 3H;O 
+ Điều chế AI 
PTHH: 2AIạOs —”—› 4AI + 3O;† 0.25 điểm 
Tác dụng của criolit (NaaAIF¿) 
- _ Hạ nhiệt độ nóng chảy của AlaOa. 
- _ Hỗn hợp nóng chảy dẫn điện tốt hơn. 0,25 điểm 
- - Ngăn không cho AI phản ứng với oxi không khí 
1 điểm 
2 điểm 
a) Hiện tượng: Ban đầu không có hiện tượng øì. Sau đó có bọt khí 
không màu, không mùi thoát ra. 0,25 điểm 
PTHH: HCI + Na;CO ——› NaHCO; + NaC]l 
HCI + NaHCO; ——› NaCl + CO;† + H;O 0,25 điểm 
b) Hiện tượng: Ban đầu quỳ có màu xanh, khi sục khí clo quỳ mất 
màu. Dung dịch từ không màu chuyền sang màu vàng nhạt. 0,25 điểm 
PTHH: Cl¿ + 2NÑaOH ——› NaCl + NaCIO + H;O 0,25 điểm 
1 điểm 
Vì thể tích các chất khí đo ở cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích bằng tỉ 
lệ số mol. 0,25 điểm 
Đề không làm mắt tính tổng quát giả sử số mol mỗi khí trong hỗn 
hợp là I mol 
PTHH: 2S§O; + O; m.n 2S5Oa : 
Banđầu Imol Imol 0 0,25 điêm 
Pứ xmoLl 0,5x mol x mol 
Sau pứ l-x 1-0,5x X 
Hhãn hợp khí sau pứ E Í-X + I-0,5x + x = 2- 0,5x (mol) di 
TRkhr tin =% (mol) Giản BA 
Theo bài ra: ——”——x100=35,3 = x>0,6(møl) 
2—0,5x _- 
: 06 0,25 điêm 
Vậy hiệu suât của phản ứng là: H = ¬ị. “HÚO =60% 
1 điểm 
2 điểm 
Trộn A với B xảy ra phản ứng: 
PTHH: 2NaOH + H;ŠO¿ —— Na;SOx + H;O (1) 
+ Trộn 200ml dung dịch H;SO¿ với 300 mÌl dung dịch NaOH. Sau 
phản ứng thu được dung dịch E. E phản ứng được với H;SO¿. Ở (1) : 
NaOH dự 0,25 điêm 


37 


nụ sọ =0,2x(mol) 


murou =0,3y(mol) 
Theo (1): øm =2n =2x0,2x=0,4xứnol) 
=. f N¿OH du = 0,3y - 0, 4x(mol) 


NaOH pu H;SO¿ 


0,25 điểm 


+ Trung hòa 100 mÌ E cần 40 ml dung dịch H;SO¿ IM 
n =2ñ =2x0,04xI=0,080nol) 


NaOH du H;SO¿ 
_ 0,3y-0,4x 


Ha 
" 5 


=0,08—>3y—4x=4(1) 


0,25 điểm 


+ Trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B thu được dung 
dịch E. 
nụ sọ, =0,3xữnol) 


mau =0,2yŒnol) 
Vì F phản ứng được với Al;Oa nên xảy ra hai trường hợp sau: 
* THỊ: Dung dịch F dư H;SO¿ 
PTHH: Al;Oa + 3H;SO¿ —=_=” AIz(SO¿)a + 3H;O (2) 

1 0,2 
Theo (1): sọ, =2-Puøy E "_ =0,1y(nol) 
—=so,„=0,3x—0,Iy0nol) 


2,04 
Theo (2): nụ so,„ =3P¿¡o, = TC =0,060nol) 


: — =0,06—=3xz— y=3(1) 
Kết hợp (J) và (II) ta có hệ 3y - 4x=4 
3x-y=3 
Giải hệ ta BI x= 2,6 mol/it 
y= 4,8 mol/lit 


Hay 


0,25 điểm 


0,25 điểm 


0,25 điểm 


* TH2: Dunøs dịch F dư NaOH 
PTHH: Al;O› + 2NaOH —— 2NaAlO; + H;O(3) 
Theo (1): m =2 = 2x0,3x=0,6xŒnol) 


NaOH pu H;SO¿ 
=- Non du — 0, 2y . 0, 6x(mnol) 
Theo (3): mo, = 2n,,o, = 2x0,02=0,040nol) 
_0,2y-0,6x 
z 5 
Kêt hợp (J) và (HI) ta có ® 3y-4x=4 
y-3x=l 
Giải hệ ta được: x = 0,2 mol/lit 
[ y= l,6 mol/Ht 
Vậy có hai trường hợp xảy ra: THỊ: C„  =2.6M;CŒu „= 4,5M 


Hay =0,04—> y—3x=1(1H) 


0,25 điểm 
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TH2: 


Cụ, „ =0,2M;Cu,„ =1,6M 
0.25 điểm 
2 điểm 
PTHH: 
ACI + AgNO: —› AgCI| + ANOa (1) 0,25 điểm 
BCI; + 2AgNO¿ —› 2AgCI| + B(NO¿); (2) 
fayNo, = 0,05.1=0,05(0mnol); Pu yc¡ = As =0,04(mnol) 
Theo PTPƯ: 
1 | PAgwo,p = fạ„e = 0,04Œnol) < 0,05 —> nu vo „ = 0,05—0,04 = 0,010noj) 
Khối lượng muối khan gồm: ANOz; B(NO;); và AgNO; dư , 
0,25 điểm 
Ap dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
TA TH, TH NO, = TA veị MƯỚN TH (No, ) -. 
—>fuye, to, = 22019+0,04.170—5,74= 3,079(g) 0,5 điêm 
—>a=3,079 + 0,01.170 =4,779(g) 
1 điểm 
Đặt số mol của ACI và BC]; lần lượt là a, b 
Theo ptpƯ: n,„ = n„e +2ngc, —> x+2y =0,04 (1) : 
Điều kiện: 0< x< 0,04; 0< y< 0,02 0,5 điêm 
mụn = x(Mạ + 35,5) + y(Mg + 71) = 2,019 67 
2 Mặt khác ta có: Mpg = Mạ + Ï (3) 
Từ (1°), (2). (3')ta có: x= 25-9041, 
M„-—l 
Do: 0< x< 0,04 0< 8—9,92ˆ, „0.04 —›14,975< M, < 28,95 LẢ 
M,-I 0,5 điêm 
Vậy A là Na —> Mg = 23 + 1= 24 (g) — B là Mg 
1 điểm 
2 điểm 


Đê sô 9: 


KỲ THỊ HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CÁP TỈNH 
NĂM HỌC: 2008-2009 
MÔN THI: HÓA HỌC 
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian phát đề) 


Câu 1: (3 điểm) 


Có thê điều chế Na từ xođa, AI từ Al(NO;); và Fe từ quặng Pirit không? Viết các 


phương trình phản ứng xảy ra nêu có. 
Câu 2: (2 điêm) 


Có 4 lọ mắt nhãn đựng các dung dịch: HCI, HNO;, H;SO,, HạO. 
a. Băng phương pháp hoá học hãy phân biệt 4 lọ dung dịch trên. 


bề 


b. Làm thế nào đề nhận biết có sự tồn tại của các dung dịch trên trong hỗn hợp. 
Câu 3: (3,75 điểm) 

Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch H;SO¿ 40% và dung dịch H;SO¿ 20% để được 98 
gam dung dịch H;SO¿ 25% (d = 1,22 g/ml). 

Cho lượng axit vừa được pha chế tác dụng với 130 gam dung dịch BaCl; 40% được 
kết tủa a. Tính khối lượng kết tủa a và nồng độ % các dung dịch còn lại sau phản ứng. 
Câu 4: (3,5 điểm) 

Thối từ từ khí Cacbonic vào bình nước vôi trong thì nước vôi đục dần đến tôi đa, sau 
đó trong dần đến trong suốt. 

a. Giải thích hiện tượng trên và viết phương trình phản ứng minh họa. 

b. Nếu hấp thụ hoàn toàn 0,224 lit khí Cacbonic (đo ở đktc) vào 2 lit dung dịch 

nước vôi trong có nông độ 0,01M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? 

c. Nếu lượng khí Cacbonic là 0,56 lit thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? 

Câu 5: (4 điểm) 

Hòa tan 15,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và FeO bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCI 
được dung dịch B. Cho dung dịch B vào 160 gam dung dịch NaOH 15% thu được 22,5 
gam kết tủa. 

a.. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp A. 

b. Cần bao nhiêu lit HCI 2M để hòa tan hỗn hợp trên. 

Câu 6: (3,75 điểm) 

Chia 8,l gam bột AI thành hai phân: Phần thứ nhất cho tác dụng vừa đủ với 100 ml 
dung dịch HCI 3M, phần còn lại cho tác dụng với dung dịch NaOH. 

a.. Tính lương kim loại của mỗi phần và khối lượng muỗi tạo thành. 

b. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua ống thủy tinh có chứa CuO thu được 19,2 

gam kim loại. Tính lượng CuO tham gia phản ứng. 


Hắt. 
Cho:H=]; S=32; O=16; Ba= 137; CI=35,5; C=1]2; Ca=40; Fe=56; Na=23; AI=27; 
Cu=64. 


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHÁM MÔN HOÁ HỌC 


Câu 1. (3 điểm) 

Nội dung Điểm 

Điều chế Na từ Xođa: Iđiêm 
NazCO; + 2HCI —› 2NaCl +  CO;†+HạO 

Cô cạn dung dịch và điện phân nóng chảy: 

2NaCl _ điện phân nóng chảy 2 Na +Cl; † 

Điều chế kim loại AI từ Al(NO;); : Iđiêm 
AIÑNO;)» + 3KOH -—› AI(OH) | + 3KNO; 

2 Al(OH); TT? AlạO; + 3H;O 

Điện phân nóng chảy 

2AI,O; điện phân nóng chảy 4 AI + 3O; † 


Điều chế Fe từ quặng pirit Lđiêm 
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4FeS› + 1l1O; LIM 2FeOx + 8 SO; lÌ 


FeaOxs + 3 CO Ẻ 2Fec + 3 CO; † 
Câu 2. (2 điểm) 
Nội dung Điêm 
Phân biệt 4 lọ: HCI, HNOA, H;SO¿, H;O. 0,25 
Nhúng giây quỳ tím vào 4 lọ dung dịch trên phân biệt được HO. điêm 


Trích 3 mẫu axit còn lại: 
- Cho Ba(OH)»; vào 3 mâu axit mâu nào tạo kêt tủa là H;SO¿ 


Ba(OH); + H;5O, =>  BaSO¿, | + 2HO 0,25 
-Cho AgNO: vào 2 mẫu còn lại mẫu nào tạo kết tủa là HCI điểm 
AgNOa + HCI  -—› AgCl | +  HNO: 
Dung dịch còn lại là HNOa. 0,25 
Nhận biết có sự tồn tại của các dung dịch trên trong hỗn hợp. điểm 
Trích mẫu thử vào 3 ô ống nghiệm, tiến hành tương tự như trên để nhận 
biết có sự tồn tại của H;SO¿ và HCI trong dung dịch. 0,25 


Cho Cu vào ống nghiệm thứ 3 ta thấy miếng đồng bị hòa tan, dung điểm 
dịch có màu xanh lam và khí thoát ra chứng tỏ có HNOa 


3Cu + 8HNO:() >  3Cu(NO;)» + 2NO†+ 4HO Đ 5 
điêm 
by: 5 
điêm 


Câu 3. (3,75 điểm) 


Nội dung Điểm 
a. Pha trộn dung dịch. 
Thê tích 98 n dung dịch H;SO¿ 25% (d = 1,22 g/ml) 0,25 
YH;SO,= -” =80ml điểm 
1.22 


-Gọi dung dịch HạSO¿ 40% là dung dịch I 
-Gọi dung dịch HạSO¿ 20% là dung dịch 2 
-GỌI dung dịch H;SŠO¿ 25% là dung dịch 3 
Theo đề bài C¡>Cs>C; ta có sơ đồ chéo. 


Vị dd,40% 25-20 0,25 
¬ ⁄⁄ điêm 
25 0,5 điêm 
7" lv 
V; dd;20% 40 - 25 
œ YL _„ 25-2 
V2 40—25 
¬"...-. T 
V2 15 điêm 


Ôn 3V; (1) 


Mà Vị + V; = 80 (2) 

Giải (Tl) và (2)ta được Vị =20; V; = 60. 

Vậy cần lấy 20 ml dung dịch H;SO¿ 40% và 60ml dung dịch H;SO¿ 
20% để được 98 gam dung dịch H;SO¿ 25% 

2.Khối lượng kết tủa và C% các chất trong dung dịch. 


Ta có: "“H,SO,= Túm = 24,5 gam => "H;SO, = _ = 0,25 mol 
meB 2C], = 20329 — s2 sam => "BaC|; = ma =0,25 mol 
PTIjpư: 
H;SOu + BaCl; —>_ BaSO¿ j + 2HCI 
lImol lImol lmol 2mol 
0,25mol 0,25 mol 0,25 mol 0,5 mol 


=> phản ứng vừa đủ 
-Khối lượng kết tủa : "BaSO¿ = 0,25 x 233 = 58,25 gam. 
-Nông độ dung dịch HCI sau phản ứng 

mdd sau phản ứng = 96 + 130 — 58,25 = 169,75 gam 
muci= 0,5 x 36,5 = 18,25 gam. 


Có ae tn . 100 = 10,8 % 


Câu 4. (3,5 điểm) 
Nội dung 
a.Phản ứng diễn ra theo thứ tự: 
-Khí Cacbonic phản ứng với nước vôi trong tạo kết tủa nên nước vôi 
bị đục 
CO; + Ca(OH)› —> CaCO: | + HO 
-Khi hết Cacbonic (kết tủa tối đa) thì: 
CO; + HO + CaCOa — Ca(HCOa); 
Vì dung dịch loãng nên Ca(HCO?); tan, dung dịch trở nên trong suốt. 
b.Khối lượng kết tủa. 
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0,25 
điểm 
0,5 điểm 
0.25 


điêm 


0,25 
điêm 


0,25 
điêm 


0,25 
điêm 


0,25 
điêm 


0,25 
điêm 
0,25 
điêm 
Điểm 
0,25 
điêm 


0,5 điểm 


0,25 


"CO;=-_Ì— = 922! - 0/01 mol điểm 
224 224 
Ta có n CO; = 0,01 mol; n Ca(OH); = 2 x 0,01 =0,02 mol. 0,25 
Phương trình phản ứng: điểm 
CO; + Ca(OH); — CaCO:[ + HO 
lImol lImol lImol 
0,01mol 0,02 mol 0,01 mol 0,25 
Vì n CO; < n Ca(OH); nên CO; phản ứng hết và tạo ra 0,01mol điểm 
CaCOa 0,25 
Vậy khối lượng của CaCOa = 0,01x 100 = I gam điểm 


Lượng Ca(OH); dư là 0,01 mol 
c.Khôi lượng kết tủa. 


Ta có n CO; = 0,025 mol; n Ca(OH); = 2 x 0,01 = 0,02 mol. 0,25 
Phương trình phản ứng: điểm 
CO; + Ca(OH); — CaCO:[ + HO 
lmol lmol lmol 0,25 
0,025mol 0,02 mol 0,02 mol điểm 


Vì n CO; >n Ca(OH); nên lượng CO; dư (0,025 - 0,02 = 
0,005) sẽ hoà tan CaCOa theo phản ứng 


CO;+ H;O + CaCO; —›> Ca(HCO2); 0,5 điểm 
lmol lmol 
0,005 mol 0,005 mol 

Vậy lượng kết tủa còn lại là: 0,25 
"CaCO; = 0,02 —- 0,005 = 0,015 mol điểm 


” CaCO¿ = 0,015 x 100 = 1,5 gam. 


0,25 

điểm 

0,25 

điểm 

Câu 5 (4 điểm) 
Nội dung Điểm 
Ta có các phương trình phản ứng 

Fe + 2 HCI -—> FEeCl + H;† (1) 0,25 

Imol Imol điểm 
x ml x mol 
FeCO + 2 HCI — FeClạ + HO (2) 

l1mol lmol 0,25 

yml y mol điểm 


FeClạ + 2 NaOH -—> Fe(OH) | + 2NaCl (3) 


Số mol kết tủa: 


2P) 


"EFe(OH); = ` = 0,25 mol 
Số mol NaOH tham gia phản ứng 

n = 160x15 ¿2/0 a0 

NaOH 100 

24 

: = — = (0,6mol 
NaOH 40 nO 
FeClạ + 2 NaOH -—> Fe(OH);| + 2NaCl 
l1 mol 2 mol l1 mol 

x mol 0,6 mol 0,25 mol 


Vậy lượng muối sắt tạo ra phản ứng hêt, lượng NaOH dư 0,1 mol 
Số mol FeCl; = 0,25 mol. 
Gọi x là số mol Fe, y là số mol FeO 
Từ (1) và (2) ta có hệ phưong trinh: 
56x +  72y = l5, 
x + y = 0,25 
Giải hệ phương trình ta được 
x= 0,I5mol €® mr¿= 0,15x 56= 8,4gam 
y=0Ilmol <Ấ mgo= 0,lx 72 = 7,2 gam 
=>%Fe= ° =53/8% 
15,6 
% FeO = 46,2 %. 
b. Thể tích HCI cần dùng 


nga = 0,2mol + 0,3 mol =0,5 mol. 
 = s = 025 lit 


Vậy lượng HCI cần dùng là 0,25 lit 


Câu 6. (3,75điểm) 
Nội dung 
Ta có ngcị =0,Í[x3 = 0,3 mol 
a. Tính lượng kim loại tham gia phản ứng và lượng muối tạo 
thành. 
Phần I: tác dụng với HCI 
2AI + 6HCI -—› 2AICIL + 3H;† (1l) 


2 mol 6 mol 2 mol 
X 0,3 mol y 
=>. liáj.= TÔ và 0,1 mol 


Khối lượng AI tham gia phản ứng 
mụi = 0,1 x 27 = 2,7 gam 
Khôi lượng muôi tạo thành 
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0,25 
điêm 


0,5 điểm 
0,25 
điểm 
0.25 


điêm 


0,5 điểm 


0,5 điểm 
0,5 điểm 


0,25 
điêm 


0,5 điểm 


Điểm : 
0,25 điêm 


0,25 điểm 


0,25 điểm 


0,25 điểm 


0,25 điểm 


úñ 2x0,3 
AIClạ= “““” = 0,1 mol . 
_-: - 0,25 điểm 
"AICI; =0,1 x 133,5 = 13,35 gam 
Phần 2: tác dụng với NaOH 1M 0,25 điểm 
Lượng AI còn lại ở phân 2là 8,1 - 2,7 = 5,4 gam. 
HẠI = = 0,2 mol 0,25 điêm 


2Al + 2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO; +3H, †@2)  0.25điểm 


2 mol 2 mol 
0,2 mol 0,2 mol 
Khối lượng muối tạo thành: ' 
"NaAlO; = 0,2x 82 = 16,4 gam 0,25 điêm 
b.Lượng CuO tham gia phản ứng „ 
19,2 0,25 điêm 
fcụ = FSN = 0,3 mol 
Từ (I1) và (2)tacó ”H; =0,15 + 0,3 = 0,45 mol : 
CuO + Hy Cu + HO 0,25 điệm 
lImol Imol lImol 0,25 điêm 


0.32mol 0,45 mol 0,3 mol 
Số mol CuO tham gia phản ứng là 0,3 mol, Hạ dư 0,15 mol : 
mc„o= 0,3 x S0 = 24 gam 0,25 điệm 
Vậy khối lượng CuO tham gia phản ứng là 24 gam 0,25 điêm 


Đề số 10: 
ĐÈ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn thi: Hoá học 
( Thời gian: 150 phút (không kế phát đề) 
ĐÊ BÀI 


Câu 1: ( 5 điểm) 

a) Tìm ký hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành sơ đồ bằng phương 
trình phản ứng: 

A—>CaO ——> Ca(OH); ——>A ——> Ca(HCO2a);——> CaClạ——> A 

b) Xác định chất theo sơ đồ chuyên hoá sau: 


AI ———> À2 ———y À3 ———>yÀ¿———>y Àšs ———>yÀ 


[>NaCL [+>NaClL + NaCl > NaCl > NaCl > NaCI 


Bị, ——>Bạ ——>By ——>B¿——> B; ——>B, 
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Bài 


Bài l 


Câu 2: ( 3,5 điểm) Có 6 lọ không nhãn đựng các dung dịch hoá chất sau: HCI, 
H;SO¿, CaC1;, Na;SO¿, Ba(OH); và KOH. Chỉ dùng quy tím hãy nhận biết hoá chất 
đựng trong mỗi lọ. 

Câu 3: ( 4,5 điểm) Cho 43g hỗn hợp hai muối BaCl; và CaCl; tác dụng với dung 
dịch AgNO; lấy dư, thu được 86,Ig kết tủa. Hãy xác định thành phần phần trăm mỗi 
chất trong hỗn hợp. 

Câu 4: ( 4,0 điển)Lấy 20,05g Hỗn hợp AI và Fe;Os; cho tác dụng với axít 
sunfuric loãng dư thì có 5,041 khí thoát ra. Mặt khác trộn 20,05g hỗn hợp đầu trong bình 
kín rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (thể tích khí đo ở đktc). Tính khối 
lượng các chất thu được sau phản ứng nhiệt nhôm. 

Câu 5: (3,0 điểm) Đốt chất hỗn hợp CuO và FeO với C dư thì được chất rắn A và 
khí B. Cho B tác dụng với nước vôi trong có dư thu được 20g kết tủa. Chất rắn A cho 
tác dụng với dung dịch HCI có nồng độ 15% thì cần dùng một lượng dung dịch axit là 150g 
sẽ vừa đủ. 

a. Viết các phương trình phản ứng. 

b. Tính khối lượng CuO và FeO trong hỗn hợp ban đầu và thê tích khí B(các khí 
đo ở đktc). 

(Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn, máy tính bỏ túi) 


To cố nh... 
_ Thang 
ĐAPAN điều 
a) Tìm ký hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành so đồ bằng phương trình 
(5điểm) phản ứng 
A _„CaO _„Ca(OH Ay Ca(HCO2); CaCL: y A_—>y 0,25 
CaCO; l4 CạO +CO; 0,25 
CaO + HO ————CxOH)› 0,25 
Ca(OH); +CO; ———€C2©O; + HO 0,5 
CaCO:+CO›+HO  _ Cạ(HCO2); 0,25 
Ca(HCO2); + 2HCI —CạC]; + 2HO + 2 CO; 0,25 
CaC]¿ + Na;COa — CạCO; + 2NaC] 0,25 


A: CaCOa 
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Bài 2 
(3,5điểm) 


Bài 3: 
(4.5điểm) 


b) Xác định các chất theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
Na_—yNaO  _ NạOH NazCOa NaaPQ¿ NaaSO y 
BNaCl [pNaCI Na Na NaCl + NaCI ly 


C]; HCI CuC]; ZnQC]› MgŒE BaCL „ 


Cho quỳ tím vào các lọ hoá chất trên ta chia ra thành 3 nhóm 

Nhóm I: Làm quì tím hoá đỏ: HCI, HaSOx 

Nhóm 2: Làm quì tím hoá xanh: Ba(OH);, KOH 

Nhóm 3: Không làm quì tím đổi màu: CaCl;, NaaSO¿ 

Lấy chất trong 2 lọ nhóm 2 tác dụng từng chất trong lọ nhóm 3. lọ tạo kết tủa trắng 
ở nhóm 2 là Ba(OH); với lọ NazSO¿ ở nhóm 3. 

Ba(OH); + Na;SO¿ —B2SO¿ + 2NaOH 

Như vậy chất còn lại trong lọ nhóm 2 là KOH chất trong nhóm 3 là CaCl; 

Tiếp tục lây Ba(OH); tác dụng từng chất trong lọ của nhóm l1, lọ nào có kết tủa 
trắng là HạSOu 

Ba(OH);+H;SO;  _ BgSO¿+2 Kiu 

Còn lại là HCI 


Ta có phương tình hoá học: 
BaC]¿ + 2AgNO; —>*gsCl] + Ba(NQ¿); 
X 2x 


CaC]¿ + 2AgNO; 2AgC] + Ca(NO2); 


y 2y 
Gọi x,y lần lượt là số mol BaCl; và CaCla 
S6,Ì 
: f.,„=————=.6mol 
Ta có: AgCl › 
143,5 


Ta có hệ PT: 208x + I11y = 43 (1) 
2x+2y=0,6 (2) 
20@8x + I1ly =43 (1) 
i +2y=0,6 (2) 
Giải hệ ta có: x = 0,1 mol 


y =0,2 mol 
mo, =0,1<208 =20,8g 


0ó S0/2X111<S 25/26 


0,5 
0,5 
0,5 
0,5 


0,25 
0.25 


0,5 


0,25 


0,25 


0,5 


0,5 


0,25 


0,25 


0,5 
0,5 


0,5 


0,5 


0,25 


0,25 


0.25 
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_ 20,8x100 


2O pzei, — 


=48,37% 


_ 22,2x100 


?0caei, = 


=51,603% 


Bài 4 _ s 04 


=0,225mol 


Theo bài ra ta có PTHH: 
2AI+ 3H;SO¿ — Aj;(SO¿); +3 H; 


2mol 3mol 
0,225mol 
FeaO;+3HaSO¿ ————Ee@(SO¿)s + 3H:O 
_ 2x0,225 
ĐI Sẽ 3 
mại = 0,15 x27 =4,05g 


=0,l15mol 


Phản ứng nhiệt nhôm 


2AI + Fe¿Oa lN AbO; + 2Fe 


54(g) 160) 102) 112) 
4,05() x(Œ) yŒ) Z(8) 
4.05x102 
Tacó: } —flAiro, — — %4 = 7,658 
405x112 
z=ìÌ,=- = ———=-=ẽ+4 
§P—- sự : 
4.05x160 
x=m ==—— —" =m]2 
Fe;O; 54 Š 
Pir, 0, „„ ló_—-12=4g 


Bài 5: (3 Đốt nóng CuO Và FeO với C có phản ứng sau: 
điểm) 2CuO + CC + —#Cu + CO¿(I) 
2FeO+ CC  t—§Fe + CO; (2) 
Khí B cho vào nước vôi có dư: 


CO; + Ca(OH); CaCO; + HIỆP (3) 


b) Cho chất rắn A vào dung dịch HCI, Fe sẽ phản ứng còn Cu không phản ứng 


Fe + 2HCI FeQ1; + Ha 


56g 73g 
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0,25 


0,25 


0.25 


0,25 


0,25 
0,25 


0,5 
0,25 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


0,25 
0,25 


0,25 


0.25 


150xI15 


"ấ - TÌỢ) 
150xI15xŠ56 
=—-= 17, 26gFe 
100x73 
Theo phương trình (2) 
2FeO + C 2Ƒe +CO; 
144g 112g 
\¬ 17,268 
17,26x144 
= 112 =22,1 38 FeO trong hỗn hợp đầu 
Theo PTHH: (3) CO; + Ca(OH)› —CaCQ: + HO 
44g 100g 
zg 20g 
20x44 
=—C —=8,8 
100 
Theo PTHH (2) 
2FeO +C 2Eeyxr CO¿ † 
144g 44g 
44x22,19 
 ¬==..— 6,78 
22,19g 144 & 


Lượng CO do phản ứng CuO với C: 8,8 - 6,78 = 2,02g 
2CuO +€ CQ› + 2Cu 


160g 44g 
9 2,02g 
2,02x160 


Theả tích 8,8g CO; 
44gCO; coù theä tích 22,41 ôâ ÑKTC 
8,8zCO 
Tác 44 
Theä tích CO; laø 4,481 


224x858, 


0.25 


0,25 


0,25 


0,25 
0,25 


0,25 
0,5 
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KÌ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
NĂM HỌC 2012-2013 
ĐÈ THỊ MÔN: HÓA HỌC 
Thời gian làm bài 150 phút (Không kể thời gian giao đề) 


Câu 1: (2 điểm) 
Tìm § chất rấn. khác nhau thỏa mãn chất X và hoàn thành phương trình phản ứng hóa 
học trong sơ đô phản ứng sau: 

X+H;SO¿ — Fe;(SO¿a)a + SO; + H;O 
Câu 2: (2 điểm) 
1. Chỉ dùng thêm nước và các điêu kiện thí nghiệm cân thiết, hãy nêu phương pháp 
nhận biệt 5 gói bột màu trăng của 5 chât sau: KCL, Ba(HCO2a); , K;CO;, MgC1;, K;SO¿. 
2u Từ các nguyên liệu Fe(OH);, MnO;, dung dịch HCI đặc. Hãy nêu các bước tiễn hành 
và việt các phương trình phản ứng hóa học điêu chê FeC]a. 
Câu 3: (1,5điểm) 


Để hòa tan 7,8 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCI, sau phản ứng thấy có 
2,688 lít khí H; thoát ra (đo ở đktc). Mặt khác đê hòa tan 3,2 gam oxIt kim loại Y cân 
dùng V/2 ml 


dung dịch HCI ở trên. Tìm X và Y. 
Câu 4: (2 điểm) 

Hỗn hợp khí A gồm SO;, O; có tỷ khối đối với khí metan (CHụ) bằng 3. 
a) Xác định % thê tích của mỗi khí trong hỗn hợp A. 


b) Cho hỗn hợp qua bình thép có xúc tác VOs ( 450°C) thì thu được hỗn hợp khí B. 
Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Xác định % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí B. 


Câu 5: (1,5 điểm) 


Hoà tan 34,2 gam hỗn hợp gồm Al;Oa và Fe;O; vào trong I lít dung dịch HCI 2M, sau 
phản ứng còn dư 25% axit. Cho dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch NaOH 1M 
sao cho vừa đủ đạt kết tủa bé nhất. 


a) Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp. 
b) Tính thê tích của dung dịch NaOH 1M đã dùng. 
Câu 6: (1 điểm) 
Sục từ từ a mol khí CO; vào 800 mÏ dung dịch X gồm KOH 0,5M và Ca(OH); 0,2M. 
Tìm giá trị của a đê thu được khôi lượng kết tủa lớn nhât. 
Cho : H=l1; CI=35,5; Na=23; C=12; O=1ó6; K=39; Ca=40; AI=27; Fe=5ó; S=32; Cu=64; 
Zn=65; Mgs=24; 

Ghi chú: + Học sinh không được dùng bắt kì tài liệu nào. 

+ Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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Chữ kí của giám thị SỐ Ï‡ ¿.¿ss¿ix61241554000256666268560 
HƯỚNG DÂN CHÁM VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HÓA HỌC 


(Đáp án gồm trang 03 trang) 


MẸC]; + KạCO¿ — MgCO;} + 2KCI. : 

(Nêu nhận biêt các chất đúng, nhưng không việt PTPU thì trừ 
đi I nứa số điêm. Bài làm đúng đến đâu thì châm điểm đên đó.) 
Ẳ- 

— Đun nóng MnO; với dung dịch HCI đặc, thu được khí Cl; 


CÂU =- NỘI DUNG ĐIÊM 
Câu 1 | Các chât răn có thê chọn: Fe;FeO; FezOu„; Fe(OH);; FeS;FeS›; Môi pt 
(2 FeSO» ; FeSOu đúng 
Đ Các pthh : cho 
điêm) h : 
2Fe + 6H;SO¿(đặc) ——> Fe;(SO¿)as+ 3S5O› + 6H;O 0,25 
2FeO + 4H;SOx(đặc) = Fe;(SO¿)a+ SO›+ 4H;O điệm 
2FezO,+ 10H;SO/(đặc) ——› 3 Fe;(SO,)s+ SO›+ I0H;O Bạc Et 
2Fe(OH);+ 4H;SOu(đặc) —”-› Fez(SO,)+ SO;+ 6HạO ĐNG 
2FeS + 10H;SOu(đặc) ——  Fez(SO¿)s+ 9SO;+ 10H;O bằng 
2FeS›+ 14H;SO¿(đặc) . Fe›(SO¿)a + 15SO;+ 14H;O hoặc 
2FeSOu+ 2H;SO/,(đặc) =. Fe›(SOa)a + SO;+ 2H;O bằn 
2FeSOa + 4H;SOx(đặc) —., Fe;(SOa)a + 3S§O; + 4H;O bằng Sa1 
thì 
không 
cho 
điềm. 
Câu 2 | 1. Lấy mỗi chất rắn 1 ít cho vào ống nghiệm làm mẫu thử. 
Ạ - Hòa tan 5 mẫu thử vào nước, được 5 dung dịch. Đun nóng, thấy 
điêm) | I dung dịch cho kết tủa trăng vân đục và có khí thoát ra là dung 
dịch Ba(HCO2); 
Ba(HCO); ch BaCOsa 1+ CO; T+ H;O 0.25 
- Cho dung dịch Ba(HCO2); vào 4 dung dịch còn lại: 
+ 2 dung dịch không cho kết tủa là KCI và MgCl›s.(Nhóm 1) 
+ 2 dung dịch cho kết tủa trắng là KạCOa và KzSO¿ (Nhóm II) 
K;COa + Ba(HCO2); —> BaCO;} + 2KHCO; 
K;SOa + Ba(HCO2); —> BaSO¿1 + 2KHCO; 0.5 
- Cho từng dung dịch ở nhóm I vào nhóm II: 
+ Nhóm I: Dung dịch cho kết tủa trắng là MgCla, dung dịch còn 
lại là KCI. 
+ Nhóm II: Dung dịch cho kết tủa trắng là KạCO¿, dung dịch còn 
0,5 
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MnO; + 4HCI =—=. MnC]; + Cl„† + 2H;O 


- Hòa tan Fe(OH); trong dung dịch HCI, thu được dung dịch FeCl; 


Fe(OH); + 2HCI —› FeC]; + 2H;O 


- Cho khí C1; thu được ở trên sục vào dung dịch FeC];, thu được 
dung dịch FeC]a 


2FeClạ+ C1; —› 2FeC]; 


0,25 


0,25 


0,25 


Câu 3 
(1,5 
điểm) 


*) Gọi hóa trị của X là n(ne N) 

PTPƯ: 2X + 2nHCI —› 2XCI, + nH; 

Số mol H; = 2,688/22,4 = 0,12 mol = øò 
= số mol X = 0,24/n mol. 

Ta có phương trình: 0,24Mx/n = 7,8 => Mx=32,5n 

= n= 2 và Mx = 65 (thỏa mãn). 

= X là Zn (kẽm). 

*) Gọi công thức oxIt kim loại Y là là Y„Oy 

PTPƯ: Y,O; + 2bHCI —› aYCl¿„ + bH;O 

Theo bài ra ta có: (a.My + 16b).0,06/b =3,.2—> My = 18,67.2b/a 
Đặt 2b/a =m => m = 3 và My = 56 (thỏa mãn) > Y là Fe. 

=> Công thức oxit là FeaOa. 


= 0,24 mol. 


HCI 


0,5 


0,25 


0, 5 


0,25 


Câu 4 
Ạ 
điêm) 


a) Gọi số mol của SƠ; và O; trong A lần lượt là x ; y mol. 

= 64x + 32y = 4Š(x + y) > X=ÿ. 

Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì %W = %n 

= %V SO; = %VO; = 50%. 

b)PTPƯ: 2SO; + O; —*#—; 2§O; 

Hiệu suất phản ứng được tính theo SO; 

= số mol SO;„„= 0,8x mol = số mol SOza„=0,2x mol 
— số mol O›p„=0,4x mol => số mol O;a„=0,6x mol 

= số mol SO; = 0,8x mol 

Vậy hỗn hợp B gồm SO; ạ„ 0,2x mol ; O; ạ„ 0,6x mol ; SOs 0,8x 
mol 

Vì %V = %n 

= %V SO¿„„ = 12,5% ; %VO¿a„ = 37,5% ; %V SO¿ = 50%. 


0,25 


0, 5 


0,25 


0,5 


0,5 


Câu 5 
(1.5 
điểm) 


GỌI X; y lần lượt là số mol AlạOs và Fe›Oz trong hỗn hợp 
= 102x + 160y= 34,2 (1) 

Số mol HCI ban đầu = 2 mol 

Số mol HCI dư = 2. 25/100 = 0,5 mol 

= Số mol HCI pư = Ìl,5 mol. 

PTPƯ: Al;O; + 6HCI —› 2AIC]: + 3HạO 


S2 


Fe;Oa + 6HCI —› 2FeC]; + 3HạO 
Từ 2 ptpư suy ra : 6(x+y)= 1,5 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra x = 0,1 mol ; y = 0,15 mol 
a) Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp: 
m Al;Oa = 0,1.102 = 10,2 gam ; m Fe¿O = 24 gam. 
b) Dung dịch sau phản ứng có chứa: AIC]; 0,2 mol; FeC]; 0,3 mol 
và HCI dư 0,5 mol. 
PTPUƯ xảy ra: 
HCI +NaOH —› NaC]l + HO 
AIC]I: + 3NaOH —› AI(OH);} + 3NaCl 
AI(OH): + NaOH —› NaAlO; +2 HạO 
FeC]; + 3NaOH -—› Fe (OH)s} + 3NaC] 
Đề khối lượng kết tủa bé nhất thì Al(OH); tan hết, do đó kết tủa 
chỉ có Fe(OH)a 
Từ các ptpư trên suy ra 
Tổng số mol NaOH cần dùng = 0,5 + 0,6 + 0,2 + 0,9 = 2,2 mol 
Vậy thê tích dung dịch HCI cần dùng = 2,2/1 = 2,2 lít.. 


0,5 


0,25 


0,25 


0,5 


Câu 6 
(1điểm) 


Số mol KOH = 0,8.0,5 = 0,4 mol 
Số mol Ca(OH); = 0,8.0,2 = 0,16 mol 
Sục từ từ a mol khí CO; vào 800 ml dung dịch X có các phương 
trình phản ứng: 
CO; + Ca(OH); —> CaCO:} + HạO (I) 
Mol 0,16 0,16 
CO; + 2KOH —> KạCO; + HạO (2) 
Mol 0,2 0,4 0,2 
CO; + K;CO: + HO —> 2KHCOa (3) 
Mol 0,2 0,2 
- _ Theo phương trình (1) ta có: Nếu 0<a<0,16 thì số mol 
CaCO: tăng từ 0 đến 0,16 mol 
= Số mol CaCO; lớn nhất = 0,16 mol 
-_ Theo (2) và (3) ta có: Nếu 0,16<a <0,56 thì số mol CaCO; = 
0,16 mol 
Vậy đề thu được khối lượng kết tủa lớn nhất là 0,16.100 = 16 gam 
thì: 0,16<a<0,56. 
Lưu ý: HS có thể biện luận bằng cách xét 2 trường hợp tổng quát 
như sau: 
+ ⁄h l1: Chỉ xảy ra pư (l) > a = 0,16 mol. 
+ /⁄h 2: Xảy ra cả 3 pư trên =>a = (,56 moi 
Vậy để khối lượng kết tủa max (= 16 g) thì 0,16<a<0,56 


0,5 


0,5 


Ghi chú: 


+ HS làm cách khác, lập luận đúng và đảm bảo lôgíc vẫn cho điểm tối đa. 


Đà) 


+ Không cho điểm nếu bài làm không đúng bản chất hóa học. 


ĐÈ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI KHÓI 9 
NAM HỌC: 2012 - 2013 
Môn: HÓA HỌC 
Thời gian: 150 (không kê thời gian giao đề) 
Câu 1 (3 điểm): 

1. Có bốn lọ chứa riêng biệt dung dịch của 4 chất sau: NaOH, FeC1,, HCI, NaCI1.Trình 
bày phương pháp hoá học để nhận biết các chất trên mà không dùng thêm chất nào khác. 

2. Làm thế nào để tách riêng biệt các muối NaCl, FeCI,, AICl]; trong cùng một dung 
dịch? Viết các phương trình phản ứng đã dùng. (Muối tách ra không thay đổi về khối 
lượng). 

Câu 2 (3 điểm): 

1. Từ không khí, nước, đá vôi và các thiết bị cần thiết hãy điều chế phân đạm 2 lá, 
phân đạm urê. Viết các phương trình phản ứng đã dùng. 

2. Hoà tan một lượng natrI kim loại vào nước, thu được dung dịch X và a mol khí bay 
ra. Cho b mol khí CO; hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch X, được dung dịch Y. Hãy cho 
biết có chất nào trong dung dịch Y? 

Câu3 (2 điểm): 

Hỗn hợp X gồm AI,O;, Fe,O;, CuO. Để hoà tan hoàn toàn 4,22 ø hỗn hợp X cần vừa 
đủ 800 ml dung dịch HCI 0,2M. Lấy 0,08 mol hỗn hợp X cho tác dụng với H; dư thấy 
tạora  1,8g H/O. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi oxit trong X. 

Câu 4 (5 điểm): 

1. Cho 18,5 ø hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào 200ml dung dịch H;SO, (loãng) nồng độ 1,2M 
. Sau khi phản ứng xảy ra xong, lấy một nửa thể tích khí H; thoát ra cho qua ống chứa x 
gam CuO nung nóng, thấy trong ống còn lại 8,96 g chất rắn. Viết phương trình hoá học 
của các phản ứng xảy ra và tìm x .Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

2.Trộn V, lít dung dịch HCI 0,6M với V; lít dung dịch NaOH 0,4M thu được 0,6 lít 
dung dịch A. Tính V,,V¿, biết rằng 0,6 lít dung dịch A có thể hoà tan hết 1,02 gam 
Al;O:. 
Câu 5 (3 điểm): 

Đốt hoàn toàn 4,4 øg một sunfua kim loại MS trong lượng oxi dư. Chất rắn thu được 
sau phản ứng hoà tan vừa đủ trong dung dịch HNO: 37,8%. Thu được dung dịch muối 
có nồng độ 41,72%. Lầm lạnh dung dịch muối có 8,08 ø muối rắn tách ra . Nồng độ 
dung dịch muối còn 34,7%. Xác định công thức muối rắn . 

Câu 6: (4,0 điểm) 

__ Hôn hợp X có khôi lượng 24,5 gam gôm kim loại M (hoá trị II, không đôi) và 
muôi halogen của một kim loại kiêm. Cho X vào 400 ml dung dịch H;SO¿ đặc nóng, lây 
dư. Sau khi phản ứng xảy ra thu được dung dịch B và 13,44 lít hôn hợp khí C (ở đktc) 
gôm 2 khí có tỷ khôi so với khí hidro băng 27,42. Tỷ khôi giữa 2 khí là 1,7534. Cân 400 


54 


ml dung dịch Ba(OH); nông độ 2M đề phản ứng hết với các chất trong dung dịch B. Kết 
thúc phản ứng thu được 209,6 gam kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 
chất rắn E có khối lượng giảm a gam so với lượng kết tủa đem nung. Dẫn khí C qua 
nước, khí còn lại có thể tích 8,96 lít (đktc). 

a) Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch H;SO¿ 

b) Xác định kim loại M và muối halogen của kim loại kiềm đã dùng. 


(Học sinh được sử dụng bảng HTTH và máy tính theo quy định của Bộ GD@&ĐT) 


HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: HOÁ HỌC 


kết tủa còn lại là Fe(OH);, lọc lấy Fe(OH); cho tác dụng với dung dịch HCI 
dư: Fe(OH),+ 2HCI — FeC]; + 2H;O 


Câu Nội dung Điểm 
Câu1.1 | Đánh dấu các lọ, rồi lấy các mẫu thử 
Đổ lần lượt các mẫu thử với nhau : Nếu 2 mẫu khi trộn lẫn có kết tủa là 
NaOH và FeC1; (A). Không có kết tủa là HCI và NaCl (B) 
- Lấy 1 trong 2 dd (B) cho vào kết tủa thu được ở trên : Nếu hoà tan kết tủa là _ q5 
HCI, không hoà tan kết tủa là NaCI. 
- Để phân biệt dung dịch FeCl;, NaOH (A): Trộn một ít dung dịch HCI vừa 
tìm với I trong 2 dung dịch (A), sau đó nhỏ giọt dung dịch còn lại vào hỗn 
1.5điểm | hợp: 
+ Nếu có kết tủa xuất hiện thì dung dịch nhỏ giọt là FeCl; vì sau khi trung 05 
hoà NaOH còn dư sẽ tạo kết tủa với FeCl;. Dung dịch vừa trộn là HCI 
và NaOH. 
+ Nếu không có kết tủa thì dung dịch nhỏ giọt là NaOH vì trong hỗn hợp 
có HCI nên NaOH nhỏ vào dự phản ứng trung hoà chứ chưa có phản ứng 
tạo kết tủa. 
(Viết đủ 3 phương trình phản ứng ) 
NaOH + HCI > NaCI + H,O 0.5 
2NaOH + FeCl,— Fe(OH);l + 2NaCI 
Fe(OH); + 2HCI — FeCl; + 2H;O 
Câu1.2 | Cho hỗn hợp muối (dung dịch) tác dụng với NH; dư: 
FeC]; + 2NH; + 2H;O —> Fe(OH)„l + 2NH,CI 
AICI; + 3NH; + 3H;O > Al(OH);1 + 3NH,CI 
- Lọc lấy kết tủa, phần nước lọc chứa NaC1, NH,CI. Cô cạn nước lọc được hai 
muối ở nhiệt độ cao thu được NaC] vì: ().5 
NH,CI —”_› NH;† + HCIT 
- Phần kết tủa cho tác dụng với dung dịch NaOH dư: 
: Al(OH);+ NaOH — NaAlO; + 2H;O 
1.5điểm 
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cô cạn phần dung dịch thu được FeC];. 
Phần nước lọc gồm NaAIO; và NaOH dư được xử lí bằng CO; dư ( hoặc H” 
vừa đủ) 
NaOH + CO; — NaHCO; 
NaAlO; + CO; + 2H;O > NaHCO; + AI(OH);‡ 
Lọc lấy AI(OH); kết tủa cho tác dụng với HCI dư : 
AI(OH);+ 3HCI > AICI; + 3H;O 
Cô cạn dung dịch thu được AICH:. 


0.5 


0.5 


Câu 2.1 
1.5 
điểm 


Không khí lỏng đem chưng phân biệt được N;† và O;† 
Điện phân nước: 2H;O —“—› 2H;† + O;† 
Tổng hợp amoniac: N; + 3Hạ ——”—› 2NH; 
4NH; + 5O; —““—› 4NO +6H;O 
2NO +O; —> 2NO, 
4NO; + O; +2H;O —> 4HNO; 
NH; + HNO; > NH„NO; (đạm 2 lá) 
CaCO; —'—› CaO + CO; 
CO; + 2NH; > (NH;);CO + H;O 
( Urê) 


0.5 


0.5 


0.5 


Câu 2.2 


1.5 
điểm 


Na + H;O > NaOH + 2H, () 


2a a mol 

CO; + 2NaOH > Na;CO; + H;O (2) 

b 2b mol 
khi 2b = 2a > a= b dd Y có Na;CO:. 
CO; + NaOH > NaHCO; (3) 

b 2a mol 
khi 2a=b > Y có NaHCO;: 
Vậy: b<a b=a b=2a b>2a 

 r 
Na;CO; a<b<2a NaHCO; 

b<a: dd Y có Na;CO;: và NaOH dư 
b=a: dd Y có Na;CO; 
a<b<2a :dd Y có Na;CO; + NaHCO; 
b> 2a: dd Y có NaHCO›: 


0.5 


0.5 


0.5 


Câu 3 


2.0 


Phương trình hoá học: 

Al;O: + 6HCI —> 2AICI: + 3H;O (D 

Fe;O; + 6HCI —> 2FeC]; + 3H;O (2) 

CuO +2HCI — CuCl; + H;O (3) 
Fe;Oa+3H, => 2Fe + 3H;O (4 

CuO + H, — Cu + H;O () 

Gọi số mol Al;O:, Fe;O;, CuO trong thí nghiệm lần I là x, y, z (mol). 
Từ (1), (2), (3), số mol HCI tham gia phản ứng là 6x, Óy, 2z. 


0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 


0.25 
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điểm 


Ta có 102x + 160y +80z = 4,22 (D 
6x + 6y +2z =0,16 (ID 
Trong thí nghiệm lần 2, số mol các chất tham gia phản ứng gấp n lần số mol 
tham gia thí nghiệm lần 1, tức là số mol Al;O;, Fe;O;, CuO là nx, ny, nz. 
n(x+y+z)=0,0§ (HI) 
Từ (4) và (5) ta có: n(3y +z)= 0,I (IV) 
Giải ra ta có n= 2 ; x = 0,01; y = 0,01; z= 0,02 
Thành phần % của Al;O; = 24,17 % ; Fe;O;= 37,91% và CuO = 37,92% 


0.25 


0.25 


Câu 4.1 


2.5 
điểm 


Phương trình hoá học: 
Mg + H;SO¿ —› MgSO,„ + H, (D) 
Fe + H;SO, — FeSO, + H; (2) 
Zn+ H;SO¿—> ZnSO„+ H, (3) 
H; + CuO ——› Cu + H;O (4) 
Số mol H;SO/¿ = 0,2x1,2 = 0,24mol 
- Giả sử hỗn hợp chỉ chứa Mg ( Mg có M nhỏ nhất trong 3 kim loại ) thì số 
mol = 18,5 : 24~0,77 mol 
- Nếu hỗn hợp chỉ chứa Zn ( Zn có M lớn nhất trong 3 kim loại ) 
thì số mol = 18,5 : 65~0,29 mol. 
—> số mol hỗn hợp nằm trong khoảng : 
0,29 < số mol hỗn hợp kim loại <0,77. 
-Theo các phương trình hoá học số mol kim loại phản ứng với H;SO;¿ theo tỉ 
lệ 1:1 ; Với số mol H;SO, là 0,24 chỉ có thể tác dụng với 0,24 mol kim loại 
trên. Do đó lượng axit hết, kim loại còn dư. 
Số mol H; = số mol H;SO/ = 0,24 mol 


Lấy : thể tích H; = 0,24 : 2 = 0,12 mol 


- Nếu trong ống chỉ còn lại Cu, số mol Cu = 8,96 : 64 = 0,14 mol. 
Theo(4) số mol Cu = số mol H; = 0,14 mol 

Thực tế chỉ có 0,12 mol H;tham gia phản ứng 

-Vậy H; phản ứng hết, CuO còn lại chưa phản ứng hết. 

-Số gam CuO phản ứng là 0,12 x 80 = 9,60g 

-Số gam Cu sinh ra = 0,12 x 64= 7,68g 

-Số mol CuO còn lại là 8,96 — 7,68 = I,28g 

-Số gam CuO có lúc đầu: x= 9,6 + 1,28 = 10,88g. 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.5 


0.5 


0.5 


Câu 4.2 


Phương trình phản ứng 
HCI + Na — NaCl + H;O 
noi =0,6 .V;(mol) 
nụon= 0,4.V›;(mol) 
Tu E 1,02 
?? 102 


= 0,01 (mol) 


0.5 
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2.5 
điểm 


Trường hợp l: HCI dư: 
6HCI + Al;O; —› 2AIC1I: + 3H;O 


0,06 <— 0,01 


Thể tích dung dịch A: V¡+V¿=0,6 (1) 
Số mol HCI ban đầu: 0,6V;, =0,4V; + 0,06 SÀI 
Từ (1), (2) có: Vi=V;=043 (f0. 
Trường hợp 2: NaOH dư: 
2NaOH + Al;O;—> 2NaAlO; + HO 
0,02 — 0,01 


Thể tích dung dịch A: V¡+V¿=0,6 3) 
Số mol NaOH ban đầu: 0,4V;=0,6V¡+0,02 (4) } 
Từ (3),(4)có: Vị =0,22(đí0; V; = 0,38 (lít). 


0.5 


0.5 


0.5 


0,5 


Câu 5 


3.0 
điểm 


Gọi a là số mol của muối MS, n là hoá trị của M. 
Vì O; dư nên M có hoá trị cao nhất trong trong oxIt: 
2MS + (2+ 0,5n)O;——> M;O, + 2SO; 
a 0,5a 
M,O, + 2nHNO:-> 2M(NO;), + nH;O 
0,5a an a 
Khối lượng dung dịch HNO:: 
(63na x 100) : 37,8 = 166,67na 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 174,67na + Ma 

C101) vi c đÐ 
(174,67na + Ma) 

—>M= I8,65n —>n=3 — M= 56 là Fe. 

- Vậy nFeS = nFe(NO:); = 0,05 mol 
mụạ ban đầu = 29g; mụạ sau kết tính là 29 — 8,08 = 20,92øg. 


Ta có : C% M(NO;), = 


-Khối lượngFe(NO;); còn lại trong dung dịch: hp 6 2o) =7,268 


100 


` =003aøï 


nFe(NO;); còn lại trong dung dịch : 


Vậy n muối rắn kết tinh 0,05 - 0,03 = 0,02 mol 
Gọi công thức muối Fe(NO.);.nH;O 

M muối rắn kết tinh = 8,08 : 0,02 = 404 — n =9. 
Công thức muối rắn là Fe(NO;);.9H;O. 


0.5 


0,5 


0.5 


0,5 


0,5 


0,5 


Câu 6 : - 
1- Tính nông độ dd H;SO¿: (3,0 điểm ) 


- Môi phương trình phản ứng viết đúng cho 0,25 điểm ( tổng: 1,5 điểm) 
- Tính ra nông độ axit cho 2,0 điểm, ra kết quả cuối cùng lý luận chặt 


chẽ mới cho điểm tối đa 
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S5 HH 0,6nol;trong đó I khí có số mol 


Số mol hỗn hợp khí C: 


kì 


8,96 
22.4 


=0.4mol 


Đặt khối lượng mol 2 khí là M, và M, (M,>M,) 


Giả sử 0,2M, + 0,4M, = 0,6. 2. 27,42 
M, = 1,7534.M, 

Giải được: M, = 43,83 ; M, = 76,86 . Không phù hợp 

Vậy: — 04Mx+0,2My=32,904(*) 


Mx =1,/7534.My (**) 
Giải được M, = 64 ; M, = 36,5 => 2 khí là SO; và HCI. 
Các phương trình phản ứng: 
RCI + H;SO, —“—› RHSO, + HCI () 
M+2H;SO, = MSO¿ + SO; +2H;O (2) 
Dung dịch B: RHSO/; MSO, ; H;SO/, dư 
Khi cho dd Ba(OH); vào có các phản ứng: 


Ba(OH), + RHSO, ——> BaSO, + ROH + H,O (3) 
Ba(OH), + MSO, ——> BaSO, + M(OH), (4) 
Ba(OH), + H,SO, ——› BaSO, + 2H,O (5) 

M(OH), ——› MO +H,O (6) 


Theo (1); (2) số mol H;SO/ tham gia pư: 0,8 + 0,2 = 1,0 (mol) 
Theo (5) Số mol H;SO, dư: 0,4.2 - 0,2 - 0,4 = 0,2 (mol) 


Tổng số mol H,SO, = 1,2 mol => nồng độ dd H;SO, là „ 


, 


=3(M) 


2- Xác định kim loại và muối: (1,0 điển) 
Theo (2) và (4) số mol M(OH); = 0,4 mol => 0,4(M + 34) = 209,6 - 0,8.233 
S 
=>M = 24 vậy kim loại là Mg. 
Theo đầu bài : 
0,4.24 + 0,2(R + 35,5) = 24,5 
=> R = 39 vậy kim loại kiềm là K muối là KCI. 


KỲ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
Môn thi: Hóahọc 
Thời gian làm bài: 150” ( không kê thời gian phát đê) 


Câu I:(3 điểm) 

I- Trong hoá học, để làm khô chất khí người ta thường dùng một số chất làm khô . Hãy 
cho biết điều kiện một chất được chọn làm khô chất khí. 

2- Khí CO; có lẫn hơi nước, những chất nào sau đây không được dùng làm khô khí CO; 
: PaOs, CaCl; rắn, NaOH,¿„, H;SO;¿ đặc , CaO. Giải thích và viết PTHH nếu có. 


sọ 


3- Hãy trình bày cách pha llít dung dịch H;SO¿ 0,46M từ dung dịch H;SO¿ 98% ( d= 
1,84g/cm) 
Câu 2:( 3điểm) 
1- Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng) 
E F 

X_ + A —mH 

X + B._—-_——y Xe — c : 

› sa: 7. =“... 


———> 


( Mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng ) 


2- Có 4 mẫu phân bón hoá học không nhãn : Phân kali ( KCI ), phân đạm ( NHuNO)), 
Phân lân Ca(H;PO,); . phần ure : CO(NH;)¿. Ở nông thôn chỉ có nước và vôi sông, ta có 
thể nhận biết được 4 mẫu phân đó hay không ? Nếu được hãy trình bày phương pháp 
nhận biết và viết PTHH cho cách nhận biết đó. 

( Biết rằng phân ure trong đất được chuyền hoá thành amoni cacbonat, là nguồn cung 
cấp dinh dưỡng cho sự phát triển cây trồng ) 

Câu3: (3điểm) 

I- X là một hiđrocacbon có công thức thực nghiệm : (C;sH¿);. Biết X không làm mất 
màu dung dịch nước Brom. 

a) Lập luận xác định CTPT của X 

b) Xác định CTCT đúng của X. Biết X khi tác dụng với Clo ( ánh sáng) chỉ thu được 
một sản phẩm hữu cơ duy nhất chứa một nguyên tử Clo trong phân tử. 

2- Nêu phương pháp hoá học ( kèm theo phương trình phản ứng) tách các khí ra khỏi 
hỗn hợp: C›;H¿, C;H¿ạ ý C›;H; và SO; - 

Câu 4: ( 3điểm) 

Dung dịch A chứa a mol CuSƠ¿ và b mol FeSOu 

-Thí nghiệm 1: Cho c mol Mg vào A ,sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 
3 muối. 

-Thí nghiệm 2: Cho 2c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được 
có 2 muối. 

-Thí nghiệm 3: Cho 3c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được 
có l muối. 

Tìm mối quan hệ giữa a,b, và c trong mỗi thí nghiệm. 

Câu 5:( 4điểm) 

Cho V lít CO ( đktc) lấy dư đi qua ống sứ chứa 0,15 mol hỗn hợp A gồm. FeO và Fe;O; 
nung nóng. Sau một thời gian để nguội, thu được 12 gam chất rắn B ( ;ôm 4 chất ) và 
khí X thoát ra ( tỷ khối của X so với H; bằng 20 ,4). Cho X hấp thụ hết vào dung dịch 
nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa trắng. 

I- Tính phân trăm khối lượng của các chất trong A. Xác định giá trị V. 

2- Cho B tan hết trong dung dịch HNO2: đậm đặc nóng. Tính khối lượng của muối khan 
tạo thành sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. 

Câu 6: (4điểm) 

Cho 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở vào bình nước brom 
dư. Sau khi kết thức phản ứng có 896 cm' (đktc) một khí thoát ra và 32 gam brom phản 
ứng. 
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Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X nói trên, cho sản phẩm hấp thụ hết vào 
580ml dung dịch Ca(OH); 0,5M thì thu được kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lẫy dung dịch 
nước lọc cho tác dụng với dung dịch Ba(OH); lấy dư, ta thu tiếp kết tủa và tổng khối 
lượng hai lần kết tủa bằng 46,73g. 

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạO CÓ thể có của hai hiđrocacbon. 


Lưu ý: Thứ sinh được sử dụng bảng tuần hoàn của BGD-ĐT ban hành và máy tính 
bỏ tút theo quy định. 


HD; 4 - TÊn 0Ð: SINH 2224012042201 10.001.129, 1y uy S15) P ii hi tinh 
Phòng HH: :¿.;.:4⁄.5ó+› 
CHỦ .KY. 201A): THỊ: 2Ï 5 -s3s6zxse25gsu0431a05e3iatoltotabte202v54832040 6230. Chữ ký giám thị 2: 


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHÁM ĐÈ THỊ HSG MÔN HÓA HỌC LỚP 9 
( Gồm : 03 trang ) 


Câu/ý Nội dung Điểm 

lấn h VI 7ƒ 7=. n nãẽ................. 

1(1đ) _ | Điều kiện một chất chọn làm chất khí : 0,5 
- Chất có khả năng hút nước 0,5 


- Không phản ứng và không tạo chất phản ứng với chất khí cần làm khô 


2(1đ)_ | Những chất không được chọn đề làm khô khí COz : NaOH rắn, CaO vì: 0,5 
COz + 2NaOH NazCOa + 2HO (hoặc NaHCOa) 
CO; + CaO —› CaCO; 0,5 


( mỗi ptpư 0,25 điểm ) 
Khối lượng H;SOx = 98 x 0,46 x 1 = 45,08 gam 


3(1đ) : ` 0,5 
Thê tích dung dịch HaSO¿ 98% cân lây : SG hinh 25 ml 


98x1,84 
Cách pha: Lây một thể tích đủ lớn ( Nhỏ hơn I lít ) cho vào cốc có vạch chia 65 
thê tích. Dùng dụng cụ hút chính xác 25 ml HaSO¿ 98% cho từ từ vào côc và ' 
khuây đêu. Sau đó thêm nước vào côc cho đủ I lít. 
CHH 2.- (|| ?t2zettsee2ssstssspEeesrbsrlsirceoarbeteEibeeorsoecrsaetrobsBCtreacsdpdiitndreerMenranee 
1(1đ) |X: FezOs , A,B,C là các chât H;, CO, AI ( hoặc C) 1đ 


E: FeC]a ;I: FeClạ ;H: HCI ; E:C1;, K: O; 
Viết mỗi ptp# được 0,125 điểm x8 = 1 điểm 
2(2đ)_ | Cho nước vào vôi sống thu được nước vôi trong. Dùng thuốc thử này để tác 
dụng lần lượt với các mẫu phân bón, ta nhận thây: 
- Mẫu phân đạm: có khí mùi khai thoát ra : 
2NH,NO¿ + Ca(OH); — Ca(NO¿); + 2NH; T +2HzO 
- Mẫu phân lân: có kết tủa xuất hiện: 
__ Ca(HCO;); + 2Ca(OH); — Caa(PO,); + 4HO 
- Mẫu ure : có kêt tủa trăng và có khí mùi khi thoát ra: 
CO(NH›)› + 2H:O —> (NHa¿)zCOa 
_ (NH¿;CO; + Ca(OH); ->CaCO;j + 2NH; Ì + 2H¿O 
- Mẫu phân ka lI : không có hiện tượng gì xảy ra. 
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( Nhận biết mỗi chất được 0,5 điểm x4 = 2 điểm ) 


Cầu 3 
1(2đ) 


a) X không làm mất màu dung dịch brom : có 2 trường hợp xảy ra 

- X là hiđro cacbon mạch hở chỉ chứa liên kết đơn. CTTQ: C,H›,,› 

- X là hiđro cacbon có chứa vòng benzen. CTTQ : C;Ha,_s 

( có thể có trường hợp thứ 3 là hiđrocacbon mạch vòng chỉ có liên kết đơn. 
CTTQ: C/H¿; với x > 4 nhưng học sinh THCS chưa được học ) 

* X có dạng CanHan 

- Nếu X có dạng C,Hạ,,; => 4n = 6n + 2 ( loại) 

- Nếu X có dạng C,Hạ, _ s => 4n=Ón-6 <éề n=3 

CTPT của X là CọHì› 

b) Vì X tác dụng với Cl›; ( ánh sáng) chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy 
nhất chứa một nguyên tử Clo, nên X có cấu tạo đối xứng. 

CTCT : CH, 


CH; 
H; 


0,25 
0,25 


0,25 
0,25 


0,25 


0,75 


2(1đ) 


Cho hỗn hợp khí sục vào dung dịch Ca(OH); dư, SO; được tách ra dưới dạng 
kết tủa: SO; + Ca(OH);—› CaSO;} + H;O 

Lọc kết tủa đem nung nóng ( hoặc tan hết trong dung dịch HCI ) được SO; 
CaSO; —!—› CaO + SO; † 

Cho hỗn hợp khí thoát ra vào dung dịch AgNO; dư( trong NHậ), tách ra kết 
tủa rồi cho tan hết trong dung dịch HCI. Ta thu được C2H¡¿. 

C›H; + AgaO _.... C2Ag2 l + HạO 

C¿Ag; + 2HCI —2AgCl j + C;H; 

Hai khí còn lại cho hấp thụ vào nước ( H›zSO¿ đặc làm xúc tác) , C;H; thoát ra 
ta thu được. Lấy dung dịch đun nóng trên 170°C ( xúc tác H;SO¿ đặc) ta thu 
được CạH¿ ( sau khi ngưng tụ để loại bỏ hơi nước): 

C›H¿ + HạO =.....1.. CạH;OH 


C;H:OH——— C›H¿ + HO 


( Tách được mỗi chất được 0,25 điểm x4 = I điểm ) 


Cầu 4: 


(3 đ) 


Thí nghiệm I1: Vì dung dịch thu được có 3 muỗi. Vậy có các ptpư 
Mg + CuSOa > Cu + MgSO¿ 
€ a (ta cóa>e€) 
Thí nghiệm 2: Dung dịch thu được gồm 2 muối .Vậy ta có các PTHH: 
Mg + CuSOa — Cu + MgSO¿ 
a a 
Mg + FeSOx —› Fe + MgSO¿ 
(2c—-a) b (mol) 
Tacó:2c >a vàb>2c-a vậy: a < 2c<a+b 
Thí nghiệm 3: Dung dịch thu được có một muối. Vậy thứ tự các PTHH : 
Mg + CuSOa — Cu + MgSO¿ 
a a 
Mg + FeSOx —› Fe + MgSO¿ 
(3c —-a) b (mol) 
Ta có:3c-a >b 
Xét đúng mỗi thí nghiệm được : 1 điển x3 = 3 điểm 


0,25 
0.75 
0,25 
0,25 
0,5 

0,25 
0,25 


0,5 
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Cầu 5: 
1 (3đ) 


2(1đ) 


Cầu 6 
( 4điêm) 


FeO  amol 
0,15 mol ta có:a+b=0,15 
Fe,O; b mol 
Nung A tạo hỗn hợp B gồm: FeaOa, FeO, FezOa, Fe 
Khí Xgôm: CO; và CO dư 
CO, + Ca(OH), —› CaCO,j+HO - 
Sô molCO; = sô mol CO (tham gia) = sô mol CaCO+s = 0,2 mol 
Áp dụng định luật BTKL ta có: m, + mu„ (TG)= m, +m 


mạ- 12+ (0,2x44)- (28x 0,2) = 15,2 gam 
. 72a+160b =15,2 
Giải hệ phương trình : => a=0,lIvàb=0,05 
a+b=0,15 
n0) 79750 246152006 000 T2 
15,2 
%(m) FeaOa = 52,64% 
M=40.8> 44.0,2+28x 


,2+x 


co- 


=40,8 (x: số mol CO dự ) giải ra x = 0,05 mol 


Số mol CO ban đầu = 0,2+ 0,05=0,25_ —> Vco= 5,6 lít 


B tan hết trong HNO2 đặc nóng tạo muối duy nhất Fe(NO¿)a 

Số mol Fe(NOa)a = số mol Fe trong B= số mol Fe trong A=a+2b=0,2 
( Định luật bảo toàn nguyên tố ) 

Vậy khối lượng Fe(NO2a)s = 242 x 0,2 = 48,4 gam 


Số mol hỗn hợp X :  HHG, 0,14 mol 
22,4 


, 


Hiđrocacbon không bị dung dịch Br; hấp thụ có dạng CnHạn +2 (A) 


0, + =0,04 mol 


Số mol CnHan „_ỡ 


, 


Vậy số mol Hiđrocacbon (B) tác dụng với dung dịch Br; là 0,I mol 
Mặt khác số mol Br; ( pư)= _ =0,2 mol 


Vì số mol Br; : số mol Hiđrocacbon B =2:1_ nên suy ra Hiđrocacbon B phải 
có 2 liên kêt đôi hoặc I liên kêt ba. CTTQ của B là CuH¿m_› 


TU cọ auyðiO>v4: lên ÌYRZØ 


CnHan +2? 
0,04 —> 0,04n (mol) 


SN "..ẽ....1..o 7... 


0,1 0,1m (mol) 

CO; + Ca(OH); —› CaCO; } + H;O 

X X x (mol) 

2CO; + Ca(OH); —› Ca(HCO;); 

2y y y (mol) 

Ca(HCO;); + Ba(OH); — CaCO;} + BaCO;} + 2H;O 
y y y (mol) 

Ta có : 100x + I00y + 197y = 46,73 

Số mol Ca(OH);= 0,29 — x + y = 0,29 

Giải hệ pt (1) và (2) được x =0,2; y= 0,09 

Sô mol CO¿= x + 2y = 0,38 nên suy ra 0,04n +0,Im = 0,38 
© 4n+ l0n= 38 


0,25 


0,25 
0,5 
0,25 


0,5 


0,25 
0,25 


0,25 
0,5 
0,25 
0,5 


0,25 
0,25 


0,5 


0,5 


0,25 


0.25 
0.25 


0,25 


0,25 
0,25 


0.25 
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Biện luận : 


n|112I1314 0,5 
mị/|3|/]/ 
Chọn n=2 ( C;Hạ) CTCT : CH:ạ = CH:ạ 0,5 


m=3 ( C:H¿) CTCT : CH:ạ —=C=C-— CH:ạ hoặc CH›;=C-CH;› 


Đề số 14: 
Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Lớp 9 THCS 
MÔN: HOÁ HỌC 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 
Đề thi gồm: 01 trang 

Câu 1 (2 điểm): 

1. Cho V lít CO; (ở đktc) hấp thụ hết vào 350 ml dung dịch Ba(OH); 0,2M thấy tạo 
thành 7,88 gam kết tủa. Giá trị của V là: 

A. 0,896. B. 2,24. C. 0,896 hoặc 2,24. D. Kết quả 

khác. 

Giải thích sự lựa chọn đó. 

2. Hợp chất C;H;COOH có thể tác dụng với dãy chất nào trong các dãy chất sau: 


A. CaCO;, dd Br;, C,H.OH (xt, t°), Zn. B. NaOH, NaCl, C,H.OH (xt, t°), Zn. 
C. Na,O, H,(xt, £), C,H,OH (xt, £), Cu. D. NaOH, Br; khan (xt, £), Mg, 
Na,CO:. 


Viết các phương trình hoá học minh hoa. 
Câu 2 (2 điểm): 

1. Nhận xét và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau: 

- Cho mẩu Na vào cốc đựng cồn 109. 

- Cho mẩu Na vào cốc đựng rượu etylic khan. 

Biết: De oụ =0,8g/ml, Dị, ọ = 1,0g/ml, Dy, =0,97g/cmỶ. 

2. Có 4 chất khí riêng biệt: CH,, C.H,, C.H;, CO,. Chỉ dùng hai thuốc thử, nêu 
phương pháp phân biệt các chất khí đó. Viết các phương trình hoá học minh hoa. 

Câu 3 (2 điểm): 

1. Hoà tan hoàn toàn Fe:O, trong dung dịch H;SO, loãng dư được dung dịch A. Cho 
dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư được dung dịch B, kết tủa D. Nung D ở 
nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được chất rắn E. Thổi luồng khí CO dư qua ống 
sứ nung nóng chứa E nung nóng cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn G và 
khí X. Sục khí X vào dung dịch Ba(OH); thì thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc bỏ 
Y, đun nóng dung dịch Z lại tạo kết tủa Y. Xác định thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z. 
Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

2. Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm: 
C,H.OH, CH;COOH. 

Câu 4 (2 điểm): 

Hoà tan hết 4,68 gam hỗn hợp hai muối ACO:, BCO; bằng dung dịch H;SO, loãng. 
Sau phản ứng thu được dung dịch X và 1,12 lít khí CO; (ở đktc). 

1. Tính tổng khối lượng các muối tạo thành trong dung dịch X. 
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2. Tìm các kim loại A, B và tính thành phần % khối lượng của mỗi muối trong hỗn 
hợp ban đầu. Biết tỉ lệ số mol nụ: n„¿, = 2:3, tỉ lệ khối lượng mol MẠ: Mẹ = 3 : 5. 

3. Cho toàn bộ lượng khí CO; thu được ở trên hấp thụ vào 200 ml dung dịch Ba(OH),. 
Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH); để thu được 1,97 gam kết tủa. 

Câu 5 (2 điểm): 

1. Đốt cháy hoàn toàn l lít hỗn hợp X gồm C;,H; và hiđrocacbon A thu được 2 lít CO, 
và 2 lít hơi nước (thể tích khí ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định công thức 
phân tử của A. 

2. Một hỗn hợp Y gồm C,H;, C:H, và A. Đốt cháy hết 12,4 gam Y thì thu được 14,4 
gam nước, mặt khác nếu cho 11,2 lít Y (ở đktc) đi qua dung dịch nước Br; thì phản ứng 
vừa đủ với 800 ml dung dịch Br; 10% (D = 1,25 g/ml). Xác định phần trăm về thể tích 
các chất trong Y. 


Cho: H = l;C= I2; = l6; Na = 23; Mg = 24, S = 32; K = 39; Ca = 40; Br = 60; Ba 


=7. 
HO Ghi thị Si NINS xxx là S(Ä su c0 t3 x0sxÀy .. SỐ báo danh: .. 
Chữ ký giám thị l:...................... ... Chữ ký giám thị 2: ` 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _ hướng dẫn chấm đề thí KIÊN HSG tỉnh 
HẢÁI DƯƠNG Lớp 9 THCS năm học 2007 - 2008 
—=. MÔN: HOÁ HỌC 
Câu | Ý Đđp đớn Điểm 
1 2,0 
* Đáp án: C 0,25 


* Giải thích: 
Hấp thụ CO;bằng dung dịch Ba(OH); có tạo thành kết tủa —› phản ứng 
tạo muối trung hoà hoặc hai muối: 
COz¿) + Ba(OH); (d4) —> BaCO; ¿ø) + H;O () t7 |LỦ 22 
có thể có: 2CO¿#) + Ba(OH); (z4) —> Ba(HCO;); (44) (2) 
nạ.cọ, = 7,88: 197 = 0,04(mol), "uon,, = 0,35.0,2 =0,Ø7(mol) 


*TH ÏI: không có phản ứng (2):. 
- Theo (1): Ip,(OH),(pu) = lpgạco, = = 0,04 (mol) < 0,Ø7 mol — Ba(OH); dư. 


1cọ, =nạp,cọ, = 0,04 là BÀI V=0. Làn ÁN 


*TH 2: có phản ứng Ni 

- Theo (1): p,(ow),() = Ipạco, = = 0,04 (mol) —› Tp,tOw),(2) = 0,03 (mol) 
=0,04 (mol)—› V =0,896(I) 0,5 
- Theo (l), (2): neo, = ngucọ, +21g,con,,¿y = 0,1 (mol) —> V = 2,24) 


Heo, — Hạp.co, — 


(2) 


233 3 2133 2 2 2 
2 | CH;=CH-COOH/) + 2Bry4) -> CH;Br - CHBr - COOH (J 
CH;COOH ¿j) + C;H.OH 2#2:“' CH;COOC;H.() + H;O (0) 
2C;H;COOH 4) + Znø) —> (C;H;COO)zZn (4) + Hạ 4) 
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* Cho mẩu Na vào cốc đựng cồn 10° 
- Hiện tượng: Mầu Na tan dần, tạo thành giọt tròn chạy trên bể mặt chất 
lỏng và có khí không m màu u thoát r: Ta. 


_- Giải thích: 
+1. Sd 


rượu etylic 10% —ˆ 100 rượu etylic 109 Na 


Do d >d 


rượu etylic 109 Na ? 
chất lỏng, phản ứng toả nhiệt làm Na nóng chảy vo tròn lại, khí H; tạo 
_ra làm cho Na chay trên bề mặt chất lỏng, tan dần. — 
* Cho máu Na vào cốc đựng rượu erylic khan: 
- Hiện tượng: Mẫu Na lơ lửng trong rượu, tan dần và có bọt khí không màu 
thoát Ta. 


nên Na phản ứng với rượu và nước ở trên bề mặt 


- Giải thích: Do d,.„ o„ < đ,„,„ nên Na chìm trong rượu, phản ứng với _ 
rượu làm Na tan dần, khí H; nã ra lực đẩy làm Na lơ lửng trong rượu. 
*PTHH: 2Na() + 2H;O0)—>  2NaOH(4j) + H;( 


0,25 


Câu 


_` 


Đớp ớn 


- Dùng dung dịch nước vôi trong nhận ra CO; (nước vôi trong vấn đục): 


CO¿¿) + Ca(OH); (24) CaCO; ¿) + HO (7) 


-Lấy cùng một thể tích ba khí còn lại (ở cùng đk t°, p) dẫn vào ba ống 
nghiệm đựng cùng một thể tích dung dịch nước brom có cùng nồng độ và 
đều lấy dư: 

+ Khí không làm nước brom nhạt màu là CH¡,. 

+ Khí làm nước brom nhạt màu nhiều nhất là C;H;. 

+ Khí làm nước brom nhạt màu ít hơn là C.,H¡. 


‹ ©ạ l¿(k) + ĐI¿(4d) 2T1LÐT; (1) 

œ,H;(¿) + 2Br;(d2) —> C,H;Br¿(/) 
(Với cùng một thể tích khí C2H; và CH, thì Br; phản ứng với C;H; 
nhiều hơn nên C;H; làm nhạt màu nước brom nhiều hơn so với CH¿) 


0,25 


2,0 


- Hoà tan FezO¿ trong dung dịch H;SO, loãng dư: 
Fe;Ox ¿z) + 4H;SO¿ (d4) ——*FeSO/, (44) + Fez(SO,); (4d) + 4H;O () 
—> dung dịch A chứa FeSO,, Fe;(SO,);, H;SO/, dư. 


0,25 


- Cho NaOH dư vào dung dịch A có thể có các phản ứng: 
H;SO, (z2) + 2NaOH(4j)  ——> Na;SO,(4j) + 2H;O (7) 
FeSO,(dj) + 2NaOH(d2)  ——* Fe(OH);(r) + Na;SQO/ (43) 
Fe;(SO,); (44) + 6NaOH (4) —> 2Fe(OH); (z) + 3Na;SO/¿ (44) 


—> kết tủa D có thể gồm Fe(OH);, Fe(OH)¿. 
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- Nung D đến khối lượng không đổi: 
2Fe(OH);(z) —> Fe;Oxyy + 3H;O(„) (6) 
4Fe(OH),(z) + O„#) —*+ 2Fe;O;(r) + 4H¿O (0) 
—>E là Fe;O; 
- Cho dòng khí CO qua E: : 
3CO() +  Fe,;O,() _, 2Fe() + 3CO; (1) 
—> G là Fe. Khí X gồm: CO;, CO dư. 
- Sục khí X vào dd Ba(OH); thì thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc bỏ 
Y, đun nóng dung dịch Z lại tạo kết tủa Y —› phản ứng giữa X và dd 
Ba(OH); tạo hai muối: 
CO) + Ba(OH),(z4) —>” BaCO, z) + H;O/) 
2CO»(#) + Ba(OH0z(42) —* Ba(HCO;); (44) 
Ba(HCO;); (44) ——* BaCO;(z) + CO; /⁄) + H;O(/) 


0,25 


0,25 


- Cho CaCO: dư vào hỗn hợp ban đầu, rồi chưng cất để thu lấy rượu: 
2CH;COOH (4z) + CaCO; (¿) —” (CH;:COO);Ca(z2) + CO¿(x) + HO (7) 
- Thu rượu rồi làm khan được rượu etylic tinh khiết. 

Cho dung dịch H;SO, vào dung dịch còn lại sau phản ứng trên rồi 
chưng cất để thu CH:COOH 

(CH;COO);Ca¿¿) + H;SO, —* 2CH;COOH (24) + CaSO/ (z) 


Câu 


Đớp ớn 


-PTHH ACO, z)+ H;SO/, (z4) —> ASO,(a2) + CO; ¿) + HO () (1) 
BCO: ¿)+ H;SO/(4¿)j —> BSO/¿/4¿) + CO,ứ) + HO() (2) 
—> muối thu được trong dd X là ASO,, BSO, ; Hẹo, = 0,05(mol) 
lỆ * Tính tổng khối lượng các muối tạo thành trong dung dịchX 7ˆ 
- Theo (1), (2): nụ so, =nạ o = ncọ, =0,05(mol) 


- Theo ĐLBTKL: m,„„„= 4,68 + 0,05.98 - 0,05.44 - 0,05.18 = 6,48 (g) 


* Tìm các kim loại A, B và tính % khối lượng của môi muối ban đầu: 

- Đặt: nọ =2x (mol) => nạo = 3x(mol)  (vìn,co : nạọ = 2:3) 
MA= 3a (g) — Mạ = 5a (g) (vì M.:Mạ= 3: Š5) 

- Theo (1), (2): neo, =ñ¿co, +ạco, = 5x =0,05(mol) —› x = 0,01 (mol) 

— n¿cọ =0,02 (mol) —> nạ = 0,03 (mol) 

—> 0,02(3a + 60) + 0,03(5a + 60) =4,68(g) —> a=8 

—> MA.= 24g,M;= 40 g — A là Mg. B là Ca. 


¬¬ Mmr_ 
— #mweo, =— TC —.100% = 35,9%; #m,y..u, = 64,1% 


* Tính nông độ mol của dung dịch Ba(OH); 
- Theo bài ra: hấp thụ hết lượng khí CO; ở trên vào dd Ba(OH); được 
kết tủa — kết tủa là BaCO; —› n;ọ._=1,97: 127 = 0,01 (mol) 
ma... Huy 
CƠ,/x) + Ba(OH)„(22) —> BaCO¿;() + H;O(/) (4) 
- Theo (4): nco, =ng,co, nhưng thực tế "cọ, > nạgucọ, —> điều g/s sai. 


G7 


TT 0 0700 0H NƯƯƠNG 
CO¿/¿) + Ba(OH);(22) —> BaCO;(r) + HO(/) (4) 
2CO;(x) + Ba(OH);(z4) —> Ba(HCO:); (44) (5) 0,25 
- Tính được nạgoụ¡;, = 0,03 (mol) —> C(„„o;;) =0,03:0,2=0,15 (M) 
4 2,0 
- Gọi CTTQ của A : C.H, (+, y nguyên, dương ; y < 2x + 2, y chẵn ) 
- Công thức trung bình của A và B là CH; ( 
-PTHH: C.H- + (x+)O,—E› xCO, + “H,O (1) 
an .= , 05 
- Theo ( 1): Vọo, =x.Vv —>x=2 
1 ý = 
ng l TÀ SS TS¿B. 0u 
b - Vì x=2, mà một hiđrocacbon trong XlàCH,>x=2 | - 
y=4>2 -y>4,mà: y< 2x+2=6, y chắn — y=6 0,5 
— Công thức phân tử của A là C;H, 
Câu | Ý Đứp ớn Điểm 
-TNI: 2CH;(¿) + 5O; (#) BÓC 4CO,() + 2H;O(/) (2) 
2C;H, () + 9O;(#) -Í> 6CO,(k) + 6H;O/(1) (3) 
2C;H,(#) + 7O,(#) -È>+4CO,( + 6H;O(”) (4) 
—>n, o =14,4:18=0,8 (mol 
kử Vy 0,25 
CGH,() + Br;(dJ) —> C;H¿Br; (/) (6) 
ñ = 10.1,25.600 _ 0,625 (mol) 
: 100.160 
- Đặt: 
+ Tỉ lệ số mol các chất trong 11,2 lít Y so với các chất tương ứng 
2 | trong 12,4g Y là a. 
+ Số mol C.,H;, C;H,, C,H, trong 12,4 g Y lần lượt là: x, y, z (mol) 0.5 
— Số mol C.H;, C:H,, C;H¿ trong 11,2 lít Y lần lượt là: ax, ay, az (mol 
- Từ khối lượng và thể tích của Y có các phương trình: 
26x + 42y + 30z = 12,4 (g) (l) 
IŸZ.... ax†ay+t2az=ll2:224=05(mÙ) (| ——_ 
- Theo (1), (2), (3):n¡ o =x+3y +3z =0,8 (mol) (II) 
- Theo (4), (Š): nạ, =2ax +ay = 0,625 (mol) (IV) 
- Từ 1D) và (IV): 3x - y -5z=0 (V) 0,25 
- Từ (), (HI) (V): x = 0,2 (mol), y = z = 0,1 (mol) 
0,I 
%VệGw, = %VGw,= Đ:4 .100% = 25% —› %V ụ, = 100%— 2.25% = 50% 
Chỉ chú: 
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- Học sinh lâm các cách khác, nếu đúng cho điểm tương đương. 

- Các phương trình hoá học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều 
kiện phản ứng hoặc cân bằng sai thì trừ ruột nửa số điểm của phương trình 
đó, 

- Trong các bài toán, nếu sử dụng phương trình hoá học không cân 
bằng hoặc viết sai để tính toán thì kết quả không được công nhận. 

- Nếu học sinh không viết hoặc viết sai trạng thái của chất trong 
phương trình hoá học thỉ cứ õ6 phương trình hoá học trừ 0,2 điểm. 

- Điểm của bải thí lầm tròn đến 0,25. 


Đề số 15: 


KỲ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN 
LỚP 9, NĂM HỌC 2011-2012 
Môn: Hóa học 
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề). 
Ngày thi: 14/01/2012. 
Đề thi gồm: l trang. 


Câu I( 5 điểm ) 
I. Tổng số hạt trong nguyên tử A là 93 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số 
hạt không mang điện là 23 hạt. Tìm số p, e, n trong A. 
2. Từ CuSO¿ nước và các dụng cụ có đủ hãy trình bày cách pha chế 500 gam dung 
dịch CuSO¿ bão hòa ở 25C. Biết ở 25”C độ tan của CuSO/ là 40 gam. 
3. Viết các phương trình hoá học thể hiện theo sơ đô biến hoá sau ( ghi rõ điều kiện 


nêu có ). 
FeCl—+^“~yFe(NO cc Fe(OH 
¬ ai eCl————>Fe(NO¿)>——————> Fe(OH) _ 
: °l la d0 Fe;O; C?_> Fe 
(5 
FeClạ —ra)_* Fe(NO3z——* Fe(OH); 
Câu II ( 5 điểm) 
1. Anh đừng bắc bậc làm cao 


Phèn chua em đánh nước nào cũng trong 


Em hãy nêu công thức hóa học của phèn chua và giải thích tại sao phèn chua có 
thê làm trong nước đục? 
2. Biết B ở ô số 17 chu kỳ 3 phân nhóm chính nhóm VII. Em hãy: 
Nêu cấu tạo nguyên tử B? Cho biết tên, kí hiệu hóa học của B. 
Nêu tính chất hóa học của B. Viết phương trình minh họa. 
Sắp xếp các nguyên tố S, B, F, P theo chiếu tính phi kim giảm dần. 
Khi cho B tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm có tên 
thương mại là gì? Có tính chất gì đặc trưng? Vì sao? 
Câu III( 5 điểm): 


ÐBooơ® 
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Hoà tan hết 7,74g hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và AI bằng 500ml dung dịch hỗn 
hợp chứa axit HCTI IM và axit H;SO¿ loãng 0,28M, thu được dung dịch A và 8,736 lit 
khí H; (đktc). Cho rằng các axit phản ứng đồng thời với 2 kim loại. 

1. Tính tông khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. 

2. Cho dung dịch A phản ứng với V lit dung dịch hỗn hợp gồm NaOH IM và 
Ba(OH); 0,5M. Tính thê tích V cần dùng để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn 
nhất, tính khối lượng kết tủa đó. 

Câu IV ( 5 điểm): 
Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam một hợp chất hữu cơ D thu được 13,2 gam khí cacbonic 
và 5,4 gam nước. 

I. Trong D có những nguyên tố nào? 

2. Lập công thức hóa học của D biết Mp < 45. Viết công thức cấu tạo của D. 

3. Từ khí metan hãy viết các phương trình điều chế D 

4. Tinh chế hỗn hợp khí D có lẫn các tạp chất CO;, C2H; 

(Cho biết: Cụ = 64, S = 32, Ó = 1ó, C = 12, H = 1, Mg = 24, AI = 27, Na = 23, Cl = 


Khi 
Ba = 137, ) 
=== HÉT--- 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN 
HUYỆN CHƠN THÀNH LỚP 9, NĂM HỌC 2011-2012 
Môn: .Hóa học. : 
ĐÁP ÁN VÀ BIÊU ĐIÊM 
(Gôm có 3 trang) 
CÂU LỜI GIẢI ĐIỂM 
I 
1 - GỌI SỐ p. ©,ntrong A lần lượt là P,E,N 
Tacó:P+E+N=93 
__ Mà: P=E=>2P+N=93(1) 0,25 đ 
- _ Vì sô hạt mang điện nhiêu hơn sô hạt không mang điện là 23 
nên ta có 
N=2P- 23 (2) 0,25 đ 
- Thay (2) vào (1) ta có: 2P + 2P - 23 = 93 
f 4P=93+23=>P=29 0,25 đ 
2 f E=29,N=35 0,25 đ 
- - C% dung dịch CuSO¿a bão hòa ở 25C hà: 
100S 100.40 
- C% = = = 28,5714( % 
^— 100+§_ 100+40 vá) 0,25 đ 
500.28,5714 _ 
- TH so, — — 100. —~ = 142,857 ( 8) 0.25 đ 
- m„„=500- 142,857 = 357,143 (g) 0,25 đ 
- _ Cân 142,857 gam CuSO¿ cho vào bình có dung tích 750 mÏ sau 
đó cân 357,143 gam nước ( hoặc đong 375,143 ml nước) cho —_ | ®25 đ 
3 vào. Hòa cho đên khi CuSO¿ tan hêt. 
(1) Fe + 2HCI .-... Ẻ... xe „ 
(2) FeCl; + 2AgNO; -——> Fe(NO;; +  2AgCl |” 
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(3) Fe(NO3)»; +  2NaOH —>x Fe(OH) + 2NaClI |0,25đ 
(4) 4Fe(OH); + O; ——> 2Fe;O; + 4HO 
(5) 2Fe + 3Cl; —"› 2FeClh lớp r 
(6) FeCl: + 3AgNO; —— Fe(NO;); +  3AgCI 0.25 đ 
(7) Fe(NO3);s +  3NaOH —y  Fe(OH) +  3NaCl 0.25 đ 
(8) 2Fe(OH)a T FeO; + 3H¿O 0,25 đ 
(9) 2FeCl; + C]; —— 2FcC]: 
(10)2FeCl + Fe ——> 3FeCl; 0,25 đ 
(I)4Fe(OH, + O;+2HO —”› 4Fe(OH); sếp ã 
(12) Fe;O; + 3CO ——> 2Fe + 3CO: |02sa 
H 
1 - _ Công thức hóa học của phèn chua: KzSO„.AIz(SOa)s.24H;O 0,5đ 
-._. Do phèn chua không độc và khi hòa tan vào nước tạo thành 
AI(OH):. Mà AI(OH)a kêt tủa dạng keo nên đã kêt dính các hạt 
lơ lửng trong nước thành hạt to hơn, nặng và chìm xuông nước. 0,5đ 
P2 a. B có l7p, I7e, 3 lớp e, 7e lớp ngoài cùng, B là clo : Cl 1đ 
b. - Tác dụng với phikim:2Fe + 3C; ——;y 2FeCl | 025đ 
- Tác d ới hiểro: Clạ + H —> 2HCI 
ác dụng với hiđro: Cl; 2 —— 0.25 4 
— Tác dụng với nước: Clạ + HạO —— HCI + HCIO 0,25 đ 
— Tác dụng với dung dịch NaOH 0,25 đ 
1đ 
Cl¿ + 2NaOH —— NaCl + NaClIO +HạO 
c. Tính phi kim: EF>ClI>S>P 
d. 0,5 đ 
Clạ + 2NaOH —— NaClI + NaClIO +HạO 
Dung dịch hỗn hợp 2 muối NaCl và NaCIO được gọi là 
nước Gia — ven . Dung dịch này có tính tây mẫu vì NaCIO là 0,5 đ 
chât oxi hóa mạnh. 
NaClO —— NaCl + [O] 
[O] có tính oxi hóa rất mạnh. Nó oxi hóa và phá hủy phẩm 
màu 
m Đặt x, y là số mol Mg và AI 
24x+27y= 7,74 (D 0,5 đ 
nụ, so „= 0,5.0,28 = 0,14( mol) 
nục¡ = 0,5.1 = 0,5 ( mol) - : 
Đặt HA là công thức tương đương của hôn hợp gôm 2 axIt 
HCI và H;SO¿. 
nưA = "ụcị + 2nn, so „ = 0,5 + 2.0,14 = 078 moi. 0,5 đ 


( I\m = 0,78 mol) 
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Phương trình phản ứng: 
Mg+2HA ——>MgA; + H; 


2AI +6HA ——>2AlA; + 3H; 0,5 đ 
ng,=X+ 1,5y = 8,736 : 22,4= 0,39 (II) 
( Vậy axit phản ứng hết) 
Từ(LH)--> 24x+27y=7,74 () 
x+l,5y. =0,39(II) 
Giải hệ phương trình ta có 0,5 đ 
x=0,12 và y=0,18. 
Tmuội = TThnh kim loại Ð Định axt - mg, = 38,93g 
Đặt ROH là công thức tương đương của hỗn hợp gồm 2 0,5đ 
bazơ là NaOH và Ba(OH); 
IROH = NaOH + 2nga(OH) „ =I1IV+ 2.0,5V =2V (mol) 0.5 đ 
LŠ kì 
( tông n (on = 2V) 
Phương trình phản ứng: 
MgA; + 2ROH  —— Mg(OH); + 2RA 05đ 
AlA: + 3ROH  —— AI(OH) + 3RA ý 
----> Tổng số mol ROH = tổng số mol (A) = 0,12.2 +0,18.3 
=0,78 mol. Vậy thê tích V cần dùng là: V = 0,39 lit 05đ 
Ngoài 2 kêt tủa Mg(OH); và AI(OH)a thì trong dung dịch 
còn xảy ra phản ứng tạo kết tủa BaSO¿. 
Ta có ngaso 4 — H(SO4)rong mưới C ÍH; SO„— 0,14 mol 
(Vì TRBa(OH) ; — 0,5.0,39 = 0,195 mol > nH, so,= 0,14 mol) "¬ 0,5 đ 
> nu, so„ phản ứng hết. 
Vậy khối lượng kết tủa tối đa có thể thu được là. 
THkết tủa = HMg(OH)„  THAIOH), # TBasO „ = 53,602g 0,5 đ 
sí m.=““m =-^.13/2=3,6 () Đáp 0 
Ị CA “9 44 
m„=.Šm, =-*.5.4=0,6 (g) ki 
18 “2 18 
mọ =4,2- 3,6 - 0,6 =0 0,25 đ 
Vậy trong D có nguyên tô C và nguyên tố H. 0,25 đ 
2 Đặt công thức hóa học của D là (C,H,); ( x,y,n là số nguyên 0,25 đ 
dương) 
Tacó: x:y = Ho Su: HẦU =0,3:0,6= 1:2 
12 1 12 
=> X= ]; y=2 0,5 đ 
=> (CH;)„ 
Vì: Mua <40 
=> (12+2)n <40 
=> l4n<40 0,25 đ 
=n < 2,857 
Vì n là số nguyên dương nên: 0,25 đ 
- n=l => Công thức hóa học của D làCH; (Không phùhợp) | 0,5 đ 


-_ =2 => Công thức hóa học của D là CH¡¿ ( nhận) 


72 


- _ công thức câu tạo của D 


H H 
| | 0,25 đ 

C =e€C 

| | 

H H 
0,5 đ 
6 CH¿ “an? ÊH +, 0,5 đ 
4 C;H; + H; —— C;H¿ 0,5 đ 


Dẫn hỗn hợp khí qua nước vôi trong khí CO; bị giữ lại: 
CO; + Ca(OH); —— CaCO; + H;O 05đ 
Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch AgNOzNH; khí : 
C;H; bị giữ lại ta thu được C›H¿ 
CạH;ạ + AgạO `” — #2; C¿Agy + H;) 


( Học sinh làm cách khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tôi đa) 


Đề số 16: 


KỲ THỊ HỌC SINH GIỎI CÁP TỈNH 
MÔN: HOÁ HỌC 
Thời gian làm bài: 150 phút 


T000... 0 0Ô Ô 0 0Ô 0 0 0 0 0 0Ô 0 0 Ô 0 0Ô 0Ô (0Ô 0Ô 0Ô DỦỌII/I/0000(0(lï0 TỦ 0010000 (T701 (¡la 0000000000000 0000000000000 000000000 0Ô 0Ô Ô0Ô0Ô0Ô0Ô0Ô0ÔỐỌÔ 


Câu 1: (2 điểm) 

1. Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO; từ CaCO; và dung dịch 
HCI (dùng bình kíp), do đó khí CO; thu được còn bị lẫn một ít khí hidro clorua và hơi 
nước. Hãy trình bày phương pháp hoá học để thu được khí CO; tinh khiết. Viết các 
phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

2. Bằng phương pháp nào có thể phân biệt được 3 chất bột : BaCO;, MgCO¿, 
Na;CO¿. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra.( Cho H;O vào, Cho H;SO¿ 
vào) 

Câu 2: (1,75 điểm) 

I. Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hydro về khối lượng. 
Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X và gọi tên, cho biết trong thực 
tế X dùng để làm øì? ( polyme (C›H ;zCÏ đao Polyvinyl clorua PVC ) 

2. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Hãy viết các phương trình phản ứng 
hoá học (ghi rõ điều kiện) để điều chế X nói trên. ( CHạ —› C;H;—> C›;H;C]I—> PVC ) 
Câu 3: (2,5 điểm) 

1. Hoà tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCI vừa đủ, thu được 
206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R. ( M⁄,= 26a, Mí= 56. Fe) 

2. Một hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon mạch hở C,H;, và CVH;y,. 9,1 gam X làm mất 
màu vừa hết 40 gam brom trong dung dịch. Xác định công thức phân tử của 2 
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hydrocacbon đó. Biết trong X thành phần thê tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm 
trong khoảng từ 65% đến 75%. C7TPT ( C›;H¿ và C„H; ) 
Câu 4: (1,75 điểm) 

Hoà tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hoá trị II và muối cacbonat 
của kim loại đó bằng H;SO;¿ loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y 
và dung dịch Z. Biết lượng khí Y bằng 44% lượng X. Đem cô cạn dung dịch Z. thu được 
một lượng muối khan bằng 168% lượng X. Hỏi kim loại hoá trị II nói trên là kim loại 
gì? Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X. ( KL : Mg ). %MgO= 
16%, %MgCO: = 64% ) 

Câu 5: (2 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho 
toàn bộ sản phẩm tạo thành (chỉ gôm CO, H;O) vào một lượng nước VÔI trong, sau khi 
kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa và 200 ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; 
khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 8,6 gam. 
Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết :40 < Mạ< 74. 

( CTPT của A là : C;H„O?) 


Thầy chúc em đạt kết quả cao trong kỳ thì sắp tới. 
Cơ hội chỉ đên cho những người đã chuán bị trước 


HƯỚNG DÂN CHÂM 
Thời gian làm bài: 150 phút 


H. Đáp án và thang điểm 


Câu 1:(2 điểm) 1. lđiển — 2.1 điểm 
1 Ptpư: CaCOzs¿› + 2HCl,u„—> CaC ]2(aay + CO2q› + H;O\y 0,25đ 
Để thu được CO; tỉnh khiết (do có lẫn hidro clorua, hơi nước) ta cho 

hỗn hợp khí và hơi qua bình đựng dung dịch NaHCO; dư, hidro clorua 

bị giữ lại. Tiếp tục cho hỗn hợp còn lại đi qua bình đựng H;SO¿ đặc hoặc 

PzO¿, hơi nước bị hấp thụ. Ta thu được CO; tinh khiết. 0,5đ 
HCIlạ¿› + NaHCOs¿„q—> NaC lay + CO2q› + H;O\› 0,25đ 
H;SO;¿ đặc hấp thụ hơi nước. 

- Cho nước vào 3 mẫu chất bột trên. 

+ Mẫu nào tan ra, mẫu đó là Na;CO¿. (MgCO:, BaCO: là chất không | 0,25đ 

tan) 

- Cho dung dịch H;SO¿ loãng vào 2 mẫu còn lại 

+ Mẫu nào tan ra đồng thời có khí bay ra, mẫu đó là MsgCOa 
MgCOz¿„; + H;S5Oxum—> MgSOua + COz¿ + H;O\› 

+ Mẫu có khí thoát ra và tạo chất răn không tan, mẫu đó là BaCO; 
BaCOsu; + H;SOu¿uy—> BaSOuw› + CO¿u, + H;O\› 

Cầu 2:(1,75 điểm) 1. 1 điển 2. (),75 điễm 


0,75đ 
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1 Đặt CTTQ của X:C,H,Cl>  %H = 100- (38,4 + 56,8) = 4,8 % 
¬. 384 48 56,8 : : _— 3.3. 
Ta có tỷ lệ E ông mi pc tận: *? 202) HỘ hự 20M0 Pêt 0,25đ 
Vì X là polyme nên công thức phân tử X: (C;H;C]); 0,25đ 
CTCTX: (-CH;-CH-); Polyvinyl clorua (PVC) 0,25đ 
C] 
Trong thực tễ X dùng làm da nhân tạo, dép nhựa, ống nhựa dẫn nước, 0,25đ 
dụng cụ thí nghiệm... 
2 2CHumrx— CH CH+3H; 0.25đ 
CHE CH +HCE> CH;=CH-CI 0,25đ 
nCH;=CH-CI >> (-CH;-CH-)ạ 0,25đ 
Cl (PVC) 
Câu 3:(2,5 điểm) 1. lđiểm — 2. 1,5 điểm 
1Í R+aHCE> RCI, + Hạ () 0.25đ 
Áp dụng ĐLBTKL ta có: mạ + mạanci = mạaA #m 
=> m =7+200-20ó6,//5=0,25gamn, n  =0,125|0,25đ 
mol 
Từ (l):nạ=2/a.n, = (2.0,125)/a = 0,25/a mol 025đ 
Mạ = 7a/0,25 =28a 
a 1 22 3 0,25đ 
28 56 84 chọna=2,M=56. Vậy kim loại R là Sắt 
2 (Fe) 0,25đ 
Đặt công thức chung của 2 hydrocacbon là ChHạạ.  đk:(x<n<y) 
CnH›an+ Br—> CnHanBr; (1) 0.25đ 
Từ (1l): øH,„ =m, = 40/160 = 0,25mol 
Ta có 1 = 9,1/0,25= 36,4 ©l4án=364  n=2,6. : 0.25đ 
Suy ra trong X có một chât là C;H¿. Vậy C,H;, là C;H¿ chiêm từ 65% l 
đến 75%. Chất còn lại CyHạy có y > 2,6 chiếm từ 25% đến 35%. 
Đặt a là %V của CyH›y 0.25đ 
(1 - a) là %V của C;H¿ 06 0.25đ 
Tacó: lI4ya + 28(1-a) = 36,4 = a=2 ụ : 
Mà: 0,25< a < 0,35 © 0,25 <`; ˆ <0/35 =3/7<y<44. MipP 
Chọn v= 4. Vậy CyH;y là C„H;ạ 
Câu 4:(1,75 điểm) 
RO + H;ŠO¿ —>- RSO¿ + HO (1) 0,25đ 
RCO+ + H;SŠO¿ —> RSO¿ + CO; + H;O (2) 
Đặt a là khối lượng hỗn hợp X. 
x, y là số mol RO và RCO: 
Ta có: (R +l16)x+(R+60)y =a (ÐD 0.25đ 
Từ(1,22): (R+96)(x +y) = 1,68a l9) 0,25đ 
Từ (2): y =0,0l1a (HU 0,25đ 
Giải (II, HD: x = 0,004a ; R = 24. 0,5đ 
Vậy R là Mẹ 24) 40.0,004a.100 
%Nqgo = ..  — = 16% v#@# =|0,25đ 


Œ 
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84% 


Câu 5:(2 điểm) 
A+Or> CO;+H;O (1) 


CO; +Ca(OH»—> CaCO; + HạO (2) 
2CO; +Ca(OH)—>_ Ca(HCO;); (3) 
Ap dụng ĐLBTKL, tacó:ø@, +3 +iđf@aon,  caØ, dử đWHCO,); 


0,5đ 


mà : Ta ca(HCO,, =lcaoH, + Š6 CA Hđ = 10+ 8,6 = 18, 
gam. 


Từ (2,3): 8o, = ¬! 2.0,5.0,2=0,3mel cm =0,3.12 = 3,6 gam 

_mụo =18,6-0/344=54gam mì 2  =0,6gam 

Ap dụng ĐLBTKL, ta có:m + =m + 

6,72 

224. 

=mo =9 -(3,6 + 0,6) = 4,8 gam. 0,25đ 

Vậy A chứa C,H,O và có công thức C,Hy/O/ 

36,06 48 _ 1.2.1 0,25đ 

12 1 16 

Công thức A có dạng (CH;O)›. vì 40 < MA< 74 0.25đ 
© 40<30n<74> 1,33<n<2,47.Chọnn=2. 0.25đ 

Vậy công thức phân tử của A là C;H¿O; Í 


0,5đ 


m = l8,6- 32 =9 gam 


Ta có tỈlỆ x:y:z = 


(Các bài toán đều giải theo chương trình THCS) 


Đề số 17: 
ĐÈ THỊ CHỌN HSG LỚP 9 - CÁP THCS NĂM HỌC 2009 - 2010 
Môn: Hoá học - Vòng 2 
Ngày thi: 01/02/2010 
(Thời gian: 150 phút, không kế thời gian giao đề) 


Câu 1: (4 điểm) 


1. Cho các nguyên liệu Fe;O„ KMnO„, HCI. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế 
FeCl; 


2. Có hai dung dịch mất nhãn. Dung dịch A (BaCl;, NaOH), dung dịch B (NaAIO,, NaOH). 
Một học sinh tiến hành nhận biết hai dung dịch trên bằng cách sục khí CO; từ từ đến dư vào 2 
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dung dịch. Theo em, bạn đó làm như vậy có nhận biết được hai dung dịch đó không ? Em hãy giải 
thích và viết các phương trình phản ứng xảy ra? 
Câu 2: ( 5 điểm) 

1. Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp bột gồm BaCO,„ NaCl, BaSO,„ 
Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đô biến hóa sau: 


C 
+ NaOH +E 
A hh B ¬ I H 
=. 
+ NaOH g4 


Biết rằng H là thành phần chính của đá vôi; B là khí dùng nạp cho các bình chữa cháy (dập 
tắt lửa). 


3. Một hỗn hợp gồm hai ôxit : CuO và Fe;O,. Chỉ dung thêm HCI và bột AI hãy trình bày 3 
cách điều chế Cu tỉnh khiết (không cân viết phương trình phản ứng) 
Câu 3: ( 3 điểm) 


1. Thêm rất từ từ 300ml dung dịch HCI IM vào 200ml dung dịch Na;CO; IM thu được 
dung dịch G và giải phóng V lít khí CO, (ở đktc). Cho thêm nước vôi trong vào dung dịch G tới 
dư thu được r gam kết tủa trắng. Tính giá trị của m và V ? 


2. Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dung dịch H,SO, đặc, nóng, thu được khí SO; và dung dịch 
X. Cô cạn dung dịch X thu được 26,4 gam muối khan. Tính khối lượng H;SO, đã phản ứng. 


Câu 4: (4 điểm) 


A là hỗn hợp gồm M;CO,, MHCO,, MCI (M là kim loại hóa trị I trong hợp chất). Cho 43,71 
gam hỗn hợp A tác dụng hết với V ml dung dịch HCI 10,52% (D = 1,05 g/ml) lấy dư thu được 
dung dịch B và 17,6 gam khí C. Chia dung dịch B thành 2 phân bằng nhau: 


- Phân 1: Phản ứng vừa đủ với 125 ml dung dịch KOH 0,8M. Cô cạn dung dịch thu được m 
gam muối khan. 


- Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO; dư thu được 68,88 gam kết tủa trắng. 
a. Xác định tên kim loại M và phần trăm khối lượng mỗi chất trong A. 
b. Tìm mì và V. 
Câu 5: (3 điểm) 
Có 2 thanh kim loại M (có hoá trị II trong hợp chất). Mỗi thanh nặng 20 gam. 


1. Thanh thứ nhất được nhúng vào 100 ml dung dịch AgNO; 0,3M. Sau một thời gian phản 
ứng, lấy thanh kim loại ra, đem cân thấy thanh kim loại nặng 21, 52 gam. Nông độ AgNO; trong 
dung dịch còn lại là 0,1M. Coi thể tích dung dịch không thay đổi và lượng Ag sinh ra bám hoàn 
toàn vào thanh kim loại. Xác định kim loại M. 


2. Thanh thứ hai được nhúng vào 460 gam dung dịch FeCl, 20%. Sau một thời gian phản 
ứng, lấy thanh kim loại ra, thấy trong dung dịch thu được nồng độ phần trăm của MCI, bằng 
nồng độ phần trăm của FeCl; còn lại. Biết rằng ở đây chỉ xảy ra phản ứng theo sơ đô: 


M+FEeCI, --— MCL + FeCL, 
Xác định khối lượng thanh kim loại sau khi được lấy ra khỏi dung dịch. 


(Cán bộ coi thị không giải thích gì thêm) 
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ĐÁP ÁN THỊ CHỌN HSG LỚP 9 - CẤP THCS NĂM HỌC 2009 - 2010 
Môn: Hoá học —- Vòng 2 
Ngày thi: 01/01/2010 


Cáu | ý Đáp án Điểm 
1 4,0 
a/ Trước hết điều chế Cl, 0,5 
16HCI + 2KMnO, —» 2KCI + 2MnC]; + 5CI, Ì + 8H;O 
#. lề Dùng HCI hoà tan Fe;O, 
Fe;O, + SHCI — FeCl; + 2FeC1; + 4H;O 
- Cho khí CI; thu được trên sục vào dung dịch chứa FeC];, FeCl, 0,5 
2FeCl, + CL, —› 2FeCl; 0,5 
_- Có thể dùng CO, để nhận biết 2 dung dịch A,B. Giải thích nhưsau. Ð— | 0.5 
* Sục từ từ CO, đến dư vào dd (BaCl,, NaOH) 
- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch | 0,25 
trong suốt. 
- Giải thích: Do ban đầu NaOH dư phản ứng với CO; trước tạo muối trung hòa. 
CO; + 2NaOH — Na;CO; + H,O 0,25 
| Na,CO, + BaCL -› BaCO,+2NaACICCCCCCCC 7 | 
Khi hết NaOH, CO, tác dụng với BaCO,, Na;CO: (dư, nếu có) làm kết tủa bị hòa | 0,25 
tan. 
2 
CO, + H,O + BaCO, —› Ba(HCO,), 0,25 
CO; + HO + Na,CỌ, —> Na HC, .......................................L......... 
* Sục từ từ CO, đến dư vào dd (NaAIO,, NaOH) 
- Hiện tượng: Lúc đầu chưa có hiện tượng gì, sau một thời gian mới có kết tủa | 0, 25 
xuất hiện. 
- Giải thích: Do ban đầu NaOH dư phản ứng với CO, trước tạo muối trung hòa. 0,25 
CO; + 2NÑaOH —› Na;CO: + H;O 
Khi hết NaOH, CO, tác dụng với NaAlO;, Na;CO; mới tạo thành kết tủa. 
COz+ H,O + NaAlO, —› Al(OH), +NaHCO, 0,25 
CO; + H;O + Na;CO; —› 2NaHCO; 025 
2 5.0 
Cho hỗn hợp vào nước khuấy Kĩ, lọc lấy chất rắn không tan và thu lại nước lọc. 
- Phân nước lọc đem cô cạn được NO. `. | 0,5 | 
- Phần không tan cho tác dụng với dd HCI dư, lọc lấy chất rắn không tan, rửa, sấy 
1 | khô được BaSO,. Dung dịch còn lại cho tác dụng với Na;CO; dư, lọc lấy kết tủa, 1 
rửa, sấy khô được BaCO:. 
BaCO: + 2HCI — BaCl; + CO; + H; O 
.......|.BaQ1; + Na;CO; — BaCO, + 2Na,................................................. 
2 Các phương trình hóa học: 
MgCO, ——› MgO + CO, 
CO, + NaOH NaHCO; 0.25/ 
CO; + 2NaOH —› Na;CO; + H;O lpt 
NaHCO; + NaOH —› Na;CO; + H;O 
Na;CO; + HCI — NaHCO; + NaC] 
_. NaHCO, + Ca(OH); — CaCO, + NaOH + HỌ......................................... 
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Na,CO; + CaC]; —› CaCO; + 2NÑaCl 
=> B là CO,, A là muối cacbonnat dễ bị nhiệt phân như MgCO;, BaCO,..., C là 
NaHCO;, D là Na;CO;, E là Ca(OH);, F là muối tan của canxi như CaCl,, 


| Ca(NQ,), ,.., N là CẠCQ  -ÖÐ{ {PT 


C1: (CuO+Fe,O) — HEucl + FeCl) Cu_— » dd FeCl, 
C2: Hòa tan AI vào dung d†c# HCI thu được khí H, 


(C2 BeOà: ˆ 5510 Hộ Poiể RẠCI, 
C3: 
(CuO + Ee,O,) TỐ, + FeCl,) _đpdểu, - | 
Cho AI vào dd (CuC1; + FeCT,) 
GĐI:AI+3FeCl,  —AIEIL + FeCl, 
GĐ2:Al+CuClL,  ——AjClL +Cu 
Điện phân dd (CuC1; + FeCl,) Sảy ra phản ứng 
FeC,  ——*FeCl,+ CỊ, 
CuCl, ——wCu + g: 


0,25 


10,5 


0,5 


0,5 


3,0 


Ta cú: nựự, =0,3.1=0,3mol, nụ, cọ, =0,2.1=0,2 mol 
Thờm r[t t[Ï tH dd HCI vào dd Na;CO;, th[l t[ phln [ng xHy ra là: 
HƠCI + Na;CO; ——> NaHCO, + NaCl (1) 


ban HHu: 0,3 0,2 mol 
phÙln [ng: 0,2 0,2 0,2 mol 
saupHL : 0,1 0 0,2 mol 

HCI + NaHCO: ——> NaCl + CO, + HO (2) 


ban HHÙẪu: 0,1 0,2 mol 
phũn Ũng: 0,1 0,1 0,1 mol 
saupLHL : 0 01 0,1 mol 
=> dd G giũm: 0,1 mol ÑNaHCO: và NaC]l 

Cho thờm nÏc vụi trong HLn dữ vào dd G: 


NaHCO, + Ca(OH), ——› CaCO, + NaOH + H,O (3) 
Theo (3): m.„eọ, 

=_ m=100.0,1=10 gam 
Theo (2): Hcọ, = 0,1mmol 

=> V=0,1.22,4= 2,24 li 


=Puwnco, =0,1mol 


Ta cú: nạ, =S—=0,15ml 


Cho 8,4 gam Fe tan h[t trong dd H;SO,Hc, núng: 


2Fe + 6H,SO,„ — —> Fe,(SO,, + 3$O, + 6HO_ () 
Gil sLl mulli khan chữ cú Fe;(SO,); khi Hú: 


SN =—S =0.075 moi 


Fe;(SƠ,); — 2 


Theo (1): m 


= 1z, sọ,›, =0,075.400 =30 gam # 26,4 gam muÏLÌi khan (vụ lớ) 


Liflu Hú ch[ng t[Ï sau phíln Lĩng (1) H;SO,hf[t, Fe d[ và xy ra tip ph[ln LĨng: 


0,251 


0,251 


0,251 


0,251 


0,251 


0,251 


0,251 


0,251 
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Fe +  Fe;(SO,); ——> 3FeSO, (2) 


GHI s[l mol Fe ph[ln [ng [Ï (1) và (2) ILIn IHHIt là x và y. 
x + y=0,15 (*) 
1 


Fe, (SØ,);(1) — ao 


Theo (1): ø =5 =0,5z mol 


Tpn ts0,)(2) T fp¿(ay — ymol 


Theo (2): | 
n 


FeSO, 3P =3ymol 


=> mulli khan g[Im: 3y mol FeSO, và ( 0,5x-y) mol Fe;(SO/); 
= mu 400(0,5x-y) + 152.3y = 26,4 gam 

=> 200x+56y=26,4  (**) 

x+y=0,15 x=0,125 
200x+56y=26,4 N. 
=3.0,125 =0,375 mol 


Khii IIIIng H,SO, Hó phíIn [Ing là: zm„ „„ =98.0,375=36, 75 gam 


TH (*) và (**) ta cú | 


Theo (1): nạ ;; =3n 


Fe(1) 


0,251 


0,251 


0,251 


0,251 


4,0 


. Gọi x.y,z lần lượt là số mol của M.,CO:, MHCO., MC] trong. hỗn hợp. (x,y,z>0) - 


Các phương trình phản ứng: 

M,CO; + 2HCI —› 2MCI + CO; + H;O (q) 
MHCO: + HCI —> MCI + CO, + HO (2) 
Dung dịch B chứa MCI, HCI dư. 

- Cho 1/2 dd B tác dụng với dd KOH chỉ có HCI phản ứng: 
HCI + KOH —› KCI + HO @) 
- Cho 1/2 dd B tác dụng với dd AgNO; 

HCI + AgNO; —› AgCl + HNO; (4) 


Từ (3) suy ra: Thoiy= = 2nxou = 2.0,125.0,8 = 0,2 mol. 
Từ (4),(S) suy ra: 
2.68,88 
143,5 
nựci œ = 0,92 - 0,2 =0,76 mol 
Từ (1) và (2) ta có: 
Ð (wacos, wncoa) = Rco¿ = 17,6 : 44 = 0,4 mol 
Vậy ncọ; = X + y =0,4 () 
King =2x+y+z=0,76 (II) 
= (2M +60).x +(M+6T1).y+(M+35,5).z= 43,71 © 
0, 76M + 60x + 6ly + 35,5z= 43,71 (*)- 


=0,96 moi 


3e +MCI trong B) — “HAgC| — 


được: 0,76M - 36,5x = 6,53 
Suy ra:<x= VU cền <0,36 
36,5 


| Nên 8,6 <M < 25,88. Vì M là kim loại hóa trị I nên M: chỉ có thể đà Na — 


* Tính % khối Tượng các chất: Giải hệ pt ta được: 
x =0,3; y =0,1; z = 0,06. 
%Na,CO, = CT5 72154 
43/71 
%NaHCO, = “—Š2- TU —1o 22g 
43,71 


05 | 


0,5 


0,5 


| Lấy an)- q@ ta được: X +z= = 0, 36 Suy Ta z= = =0, 36 - Xi y= =0, đE.— .. . Thế. vào. Œ®. Tan 


. 
I» 


0,5 


S0 


Ø%NaCl = 100 - (72,75 + 19,22) = 8,03% 


* nưu«ụp) = 2x + y +0,2 = 0,9 mol 
= 0,9.36,5.100 =291.4ml 
MS... 5a... 
* mụạq = 0,76.58,5 = 22,23 gam 


0,5 


| 0,25 


3,0 


1/M+2AgNO, —- M{NO,),+2Ag () 

số mol AgNO; p/ứ: (0,3. 100/1000) — (0,1.100/1000) = 0,02 
Theo (1), số mol M p/ư = 0,02/2 = 0,01 

Cứ I mol Mp/ư thì khối lượng thanh kim loại tăng (216 — M) g 
0,0ImolM -¬—--— (21,52-20)g 
GiảiraM=64 đó là Cu 

2/ Cu+2FeCl, —› CuCl; + 2FeCl, 

Giả sử có x mol Cu p/ứ tạo ra x mol CuC1; có khối lượng 135x (g) 
Số mol FeC]; p/ứ = 2x 

Khối lượng FeC]; còn lại trong dung dịch là (460. 20/100) — 2x.162,5 = 92 - 325x 
(g) 

Nồng độ % CuCl; = 135x.100/m „„ 

Nồng độ FeCl, còn lại = (92 -325x) .100/m „ 

= I135x.100/m „= (92 -325x) .100/m „ 

Giải ra x = 0,2 

Khối lượng Cu đã phản ứng = 64.0,2 = 12,8 (g) 

Khối lượng thanh Cu còn lại: 20 —- 12,8 = 7,2 (g) 


liền 


lề: 


Ghỉ chú: 


- Học sinh làm cách khác đúng chấm điểm tương đương. 


- Phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện hoặc không cân bằng 


trừ 112 số điểm của pt đó. Nếu bài toán có pt không cân bằng thì không được tính điểm. 


Đề số 18: 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


HUYỆN : BÙ ĐĂNG LỚP 9, NĂM HỌC 2011-2012 


ĐÈ CHÍNH THỨC Môn: Hóa học 


Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề). 
Ngày thi: 
Đê thi gôm: Ï trang. 


Câu I{ 5 điểm) 


4. 


5: 


9° 4 (4) 
Fe lãi |Ì- Ai FeaOa C2 yEe 


(5 


Tổng số hạt trong nguyên tử A là 93 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt 


không mang điện là 23 hạt. Tìm SỐ p. e,. n trong A. 


Từ CuSO¿ nước và các dụng cụ có đủ hãy trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch 


CuSO¿ bão hòa ở 25C. Biết ở 25°C độ tan của CuSO¿ là 40 gam. 


Viết các phương trình hoá học thê hiện theo sơ đồ biến hoá sau ( ghi rõ điều kiện nếu có 


FeClạ —t?2 — yFe(NOa)ạ——£€—— yFe(OH); 


FeCly ray —* Fe(NO:§—rm——*Fe(OH); “1 


KỲ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN 


Câu II ( 5 điểm) 
3. Anh đừng băc bậc làm cao 
Phèn chua em đánh nước nào cũng trong 


Em hãy nêu công thức hóa học của phèn chua và giải thích tại sao phèn chua có thể 
làm trong nước đục? 

4. Biết B ởô số 17 chu kỳ 3 phân nhóm chính nhóm VII. Em hãy: 

e. Nêu cấu tạo nguyên tử B? Cho biết tên, kí hiệu hóa học của B. 

f.. Nêu tính chất hóa học của B. Viết phương trình minh họa. 

ø. Sắp xếp các nguyên tố S, B, F, P theo chiếu tính phi kim giảm dân. 

h. Khi cho B tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm có tên thương 

mại là gì? Có tính chất gì đặc trưng? Vì sao? 
Câu III( 5 điểm): 

Hoà tan hết 7,74g hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và A1 bằng 500ml dung dịch hỗn hợp 
chứa axit HCI IM và axit H;SO¿ loãng 0,28M, thu được dung dịch A và 8,736 lit khí H; 
(đktc). Cho rằng các axit phản ứng đồng thời với 2 kim loại. 

1. Tính tông khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. 

2. Cho dung dịch A phản ứng với V lit dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và Ba(OH); 
0,5M. Tính thể tích V cần dùng để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất, tính khối 
lượng kết tủa đó. 

Câu IV ( 5 điểm): 

Cho luồng khí CO đi qua một ống sứ chứa m gam bột ôxit sắt (Fe,O,) nung nóng cho 
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi thật chậm vào I lít dung dịch 
Ba(OH); 0,1M thu được 9,85 gam kết tủa . Mặt khác khi hòa tan toàn bộ lượng kim loại sắt tạo 
thành ở trên bằng V lít dung dịch HCI 2M ( có dư ) thì thu được một dung dịch sau khi cô cạn 
thu được 12,7 gam muối khan . 

I. Xác định công thức của ôxit sắt. 

2. Tínhm 

3. Tính V, biết rằng dung dịch HCI là đã dùng dư 20% so với lượng cần thiết. 


=“=_= HÉT--- 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN 
HUYỆN :BÙ ĐĂNG LỚP 9, NĂM HỌC 2011-2012 
Môn: Hóa học. 
ĐÁP ÁN VÀ BIÊU ĐIÊM 
(Gôm có 3 trang) 
CÂU LỜI GIẢI ĐIÊẾM 
Ï 
1 - GỌI số p. ©,ntrong A lần lượt là P,E,N 
Tacó:P+E+N=93 
Mà: P=E=>2P+N=93(1) 0,25 đ 
- - Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 23 
nên ta có 
N=2P- 23 (2) 0,25 đ 
- Thay (2) vào (1) ta có: 2P + 2P - 23 = 93 
f 4P=93+23=>P=29 0,25 đ 
2 f E=29,N=35 0,25 đ 
- _ C% dung dịch CuSO;¿ bão hòa ở 25°C là: 


S2 


1009 _ 100.40 


0,25 đ 


“96 = = = 28,5714(%) 
100+S 100+40 
_ 500.28,5714 _ 0,25 đ 
= TH so, = — 100. ~ = 142,857 ( 8) 0,25 đ 
- m„=500-142,857= 357,143 (g) 
- _ Cân 142,857 gam CuSO¿ cho vào bình có dung tích 750 mÏ sau 0,25 đ 
đó cân 357,143 gam nước ( hoặc đong 375,143 mÌ nước) cho 
3 vào. Hòa cho đên khi CuSO¿ tan hết. 
0,25 đ 
(13) Fe + 2HCI —;y Fe, + |9254 
H; 0,25 đ 
(14) FeCl; + 2AgNO; _—— EFe(NO3; + 
0,25 đ 
2AgŒI 025đ 
(15) Fe(NO¿)›; + 2NaOH — Fe(OH); + 0.25 đ 
kủ 
2NaC] 0,25 đ 
(16) 4Fe(OH); + O; ——> 2FeaOa + 0,25 đ 
4H;O 
(17) 2Fe + 3Cl; —_—> 2FeCla 0,25 đ 
(18) FeC]a + 3AgNO; -_——>y Fe(NO;); + 0,25 đ 
3AgŒI 0,25 đ 
(19) Fe(NO¿;)›;s + 3NaOH —y  Fe(OH) + 0,25 đ 
3NaC] 
(20) 2Fe(OH); =1. `: 
3HaO 
(21 2FeCl; + 6E ——>› 2FeClạ 
(22)2Fe€C, + Fe ——› 3FeCl; 
(23)4Fe((OH)»; + O;+2H¿O ——› 4Fe(OH); 
(24) Fe;Oa + 3CO ——> 2Fe + 3 CO; 
H 
1 - _ Công thức hóa học của phèn chua: KzSO„.AIz(SOa):.24H;O 0,5đ 
-_ Do phèn chua không độc và khi hòa tan vào nước tạo thành 
AI(OH):. Mà AI(OH)a kêt tủa dạng keo nên đã kêt dính các hạt 
lơ lửng trong nước thành hạt to hơn, nặng và chìm xuông nước. 0,5đ 
2 e. B có I7p, 1I7e, 3 lớp e, 7e lớp ngoài cùng, B là clo : Cl 1lđ 
f. — Tác dụng với kim loại : 2Fe + 3C]; ng 2FeC1; | 0,25 đ 
- Tác d ới hiđro: CŨ + H —› 2HCI 
ác dụng với hiđro: Cl; 2_ —— 025 đ 
— Tác dụng với nước: Clạ + HO ——› HCI + HCIO | 025đ 
— Tác dụng với dung dịch NaOH 0,25 đ 
1đ 
Cl¿ + 2NaOH —— NaCl + NaClIO +HạO 
g. Tính phi kim: F>CI>S>P 
h. 0,5 đ 


Cl¿ + 2NaOH —— NaCl + NaClIO +HạO 
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Dung dịch hỗn hợp 2 muối NaCl và NaCIO được gọi là 
nước Gia — ven . Dung dịch này có tính tây mầu vì NaCIO là 
chất oxi hóa mạnh. 


NaClIO  —— NaC] + [O] 


[O] có tính oxi hóa rất mạnh. Nó oxi hóa và phá hủy phẩm 
màu 


0,5 đ 


II 


Đặt x, y là số mol Mg và AI 

24x+27y=7,74 (D 

"n, so „ = 0,5.0,28 = 0,14( mol) 

nc¡ = 0,5.I = 0,5 ( mol) 

Đặt HA là công thức tương đương của hỗn hợp gồm 2 axit 


HCI và H;SO¿,. 


HA = "Hcq + 2n, SO,= 0,5 +2.0,14= 0,78 mol. 
( nạ; = 0,78 mol) 
Phương trình phản ứng: 
Mg+2HA ——>›>MgA; + H; 
2AI +6HA —2AIlA: + 3H; 
nụ,=X+ 1,5y = 8,736 : 22,4 = 0,39 (II) 
( Vậy axit phản ứng hết) 
Từ(ILH)--> 24x+27y=7,74 () 
x+l1,5y. =0,39(1I) 
Giải hệ phương trình ta có 
x=0,12 và y=0,18. 
muối — Tình kim loại Ð nh axit - HẦH 2 38,93g 
Đặt ROH là công thức tương đương của hỗn hợp gồm 2 


bazơ là NaOH và Ba(OH); 


TRoH = NaoH + 2npa(on)„ = L + 2.0,5V = 2V (mol) 

( tổng n (oi = 2V) 

Phương trình phản ứng: 

MgA; + 2ROH  —— Mg(OH); + 2RA 

AlA;: + 3ROH  —— AI(OH) + 3RA 

---> Tổng số mol ROH = tổng số mol (A) = 0,12.2 +0,18.3 


=0,78 mol. Vậy thể tích V cần dùng là: V = 0,39 lit 


Ngoài 2 kết tủa Mg(OH); và AI(OH)a thì trong dung dịch 


còn xảy ra phản ứng tạo kết tủa BaSO¿. 


Ta có ngạso 4 —— H(SO4)trong muối BH, SO¿=— 0,14 mol 

(VÌ nga(on) „ = 0,5.0,39 = 0,195 mol > mu, so,„= 0,14 mol) 
-—->DH„ sO„ phản ứng hết. 

Vậy khôi lượng kết tủa tôi đa có thê thu được là. 

THkết tủa = HMg(OH);  THAIOH),  TBasO „ = 53,62g 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


0,5 đ 


S4 


IV | Xác định công thức oxit sắt (Fe,Oy) có a (mol) 


l Phản ứng : Fe,O, + yCO —= xFe + yCO; (1) 0.25 
1 (mol) x (mol ) y (mol ) 
a (mol ) ax (mol) y (mol ) 
Ba(OH, + CO, — BaCO, +  H;ạO (2) |f›2 
0,05(mol) 0,05(mol) 0,05(mol) 
Ba(OH); + 2CO, => Ba(HCO;; @ | 
0,05(mol) 0,1(mol) 
Fe + 2HCIL => FeCl + Hạ (4) 0,25 
ax(mol) ax(mol) 
Ta có : nBaCO;= 9,85 /197= 0,05 (mol) 0,5 
+ Nếu tạo muối trung hòa (BaCO2) thì : 
ay = 0,05 và ax = 12,7/ 127 =0,1 (mol) — x/y = 2 ( vô lý) 0,5 
+ Khi cho CO; vào dung dịch Ba(OH); thì tạo muối trung hòa và muối 
axit. Từ (2) và (3)—> ÿ neo;=_ 0,15 (mol) 0,5 
Ta có hệ : ax = 0, 
ay=0,15 —>X= 2 và y= 3. Vậy công thức là : Fe;Oa 0,5 
2 Tính m : 
Phánứng:FeạO; + 3CO ——> 2Fe + 3CO; (5) |0s 
(mol) 0,05 0,15 
Từ (5) >mr¿ạoa = 1/3nco; =0,15/3=0.05 (mol) 0,25 
m = mrạos = nM= 0,05 x 160 = 8 (gam) 0,5 
3 |TínhV: 
Từ (4) — nHCI = ax.2 = 0,2 (mol) 0,75 
Vì HCI dư 20% so với lượng cân thiệt nên : 
VHe¡ = 0,2. 120% /2 = 0,12 (i0 
( Học sinh làm cách khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tôi đa) 
Đề sô 19: 
PHÒNG GD&ĐÐT HUYỆN BÙ ĐĂNG MÔN: HÓA HỌC 9 
KÌ THỊ HỌC SINH GIỎI CẤP Thời gian: 150 phút (không kê thời gian phát 


HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012 đề) 
Ngày thi: 30/12/2012 


ĐÈ CHÍNH THỨC: 
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Câu 1 (2,5 điểm). Em hãy tìm các chất thích hợp để thay thế vào các chữ cái trong sơ 
đô sau và hoàn thành các sơ đồ bằng các phương trình hóa học: 

KCIO¿_“—; A+B 

A +MnO; + H;SO¿ —› C + DD+ MnC]; + F 

A—>G+€ 

G+F>E+H; 

C+E- ?+?+HạO 
Câu 2 (3 điểm). Trên bao bì một loại phân bón hóa học có ghi: I6.16.8. Cách ghi trên 
cho ta biết điêu gì? Có thể tính đựợc hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong phân từ 
cách ghi trên không? Nếu được, em hãy trình bày cách tính toán của em. 

Câu 3 (2,5điểm). Cho CO tác dụng với CuO đun nóng đựơc hỗn hợp chất rắn A và khí 
B. Hòa tan hoàn toàn A vào dung dịch H;SO¿ đặc, nóng; cho B tác dụng với dung dịch 
nước vôi trong. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu 4 (3 điểm). Hỗn hợp A gồm AI và Fe tác dụng với dung dịch chứa AgNO; và 
Cu(NO2a); thu được dung dịch B và chất răn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với HCTI 
dư thấy có khí bay lên. Hỏi thành phần của B và D. Viết các phương trình hóa học xảy 
ra. 

Câu 5 ( điểm). Cho một mẫu kim loại Na vào dung dịch CuSƠ¿. Em hãy nêu hiện 
tượng xảy ra và viết các phương trình hóa học. 

Câu 6 (1 điểm). Có hỗn hợp khí CO và CO;. Hãy nêu phương pháp hóa học chứng 
minh sự có mặt của 2 khí đó trong hỗn hợp. Viết các phương trình hóa học. 

Câu 7 (3 điểm). Cho 10,8 gam kim lọai M có hóa trị III tác dụng với khí Cl; dư thì thu 
đựợc 53,4 gam muối. Em hãy xác định kim loại M đã dùng. 

Câu 8 (4 điểm). Để xác định thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp A gồm 
AI và Mg, người ta làm 2 thí nghiệm sau : 

Thí nghiệm 1 : Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H;ạSO¿ loãng, dư thu 
được 1568ml khí(đktc). 

Thí nghiệm 2 : Cho m gam. hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong 
thấy còn lại 0,6 gam chất rắn. 

Tính thành phần phần trăm về khối lương mỗi kim loại trong A. 


ET. HẾT se 
Hộ tếh thí SỈHH..c¿i22222 4222 26202012612 622xx 46 
Số báo danh: ........................... -. .-- --< << << «<< «=2 
Đáp án: 
Câu Đáp án chỉ tiết - Biểu điểm 
Câu Í |2KCIO:_“ ; 2KCI +3O; Môi PTHH học sinh 
A B xác định và việt đúng 


66 


Cầu 4 


Câu 5 


4KCI + MnO; + 2H;SO¿ —> Cl; + 2K›;SO¿ + MnC]; + 
2H;O 

C D F 
2KCI — 2K+C]› 

G 
2K+2H;O -› 2KOH +H; 
E 

Cl; + 2KOH — KCIO + KCI + H;O 


Kí hiệu 16.16.8 cho ta biết tỉ lệ về khối lượng các thành 
phần của N. P;O;. K;O trong mẫu phân đựoc đóng gói. 
Dựa vào đó ta có thể tính được hàm lương các chất dinh 
dưỡng có trong phân. 

- Hàm lượng N là 16%. 


- Tỉ lệ P trong P›O; là: " =0,44 


=> Hàm lượng P trong phân là: 
%P = 0,44. 16% = 7,04% 


- Tỉ lệ K trong K›O là: và =0,83 


=> Hàm lượng K có trong phân là : 
%K = 0,83. 8%=6,64% 


CO + CuO —› Cu + CO; 

Chất rắn A: Cu và CuO dự 

Khí B: CO:¿. 

CuO + H;SO¿ —› CuSOx + HO 

Cu + 2H;SŠO¿ —› CuSƠ¿ + SO; + 2H;O 

CO; + Ca(OH); —> CaCOa + HO 

Và có thể có: 2CO; + Ca(OH); -› Ca(HCO:); 


Các phương trình hóa học: 

AI+3AgNOa — AI(NO2); + 3Ag. 

2AI + 3Cu(NOQ;); —› 2AI(NO:); + 3Cu(nếu AI dư) 
Hoặc: 

Fe + 2AgNQOa —› Fe(NO2); + 2Ag]| 

Fe + Cu(NO2a); —> Fe(NOa); +€Cu 

Theo trên, chất rắn D gồm Ag, Cu, Ee( vì AI hoạt động 
hơn Fe nên nhôm phản ứng hết trứơc). Dung dịch B chứa 
AI(@O;)s, có thê có Fe(NO¿)z, Cu(NO:); dư. Chỉ có kim 
loại Fe trong D tác dụng với HCTI 

Fe + 2HCI -› FeC]; + H; 


Ban đầu mẫu kim lọai Na sẽ tan ra trong nứơc tạo dung 
dịch NaOH và có khí bay lên: 
2Na + 2H;O —› 2NaOH + H; 


thì đạt 0,5đ*5 = 
25đ(Nếu học sinh 
xác định đúng chất 
nhưng chưa hòa 
thành PTHH thì đạt 1⁄2 
số điểm quy định. 


Š7 


Câu 7 


Cầu 8S. 


Sau đó dung dịch NaOH mới tác dụng với dung dịch 
CuSO¿ đê tạo chât răn màu xanh là Cu(OH)›: 
2NaOH + CuSO¿ —-› Na;SO¿ + Cu(OH); | 


- Dẫn hỗn hợp khí vào nước vôi trong dư, nứoc vôi trong 
bị vẫn đục chứng tỏ trong hỗn hợp có chứa khí CO; 
CO; + Ca(OH); —> CaCOa + HO 
- Khí CO không tác dụng với nứoc vôi trong, không tan, 
được dẫn qua CuO nung nóng, ta thấy CuO từ màu đen 
chuyên dần sang màu đỏ(Cu). 
CuO +CO_ ~” › Cu +CO; 


2M + 3C]; —› 2MC]: 
= ¬ 
M" M ⁄C°M +106,5 
TheoPTHH nụ: nụ¿, 
—— 108 — 53,4 
ẤM M+l1065 


® 10,6(M + 106,5) = 53,4M 
© 10,SM + 1150,2 = 53,4M 


=> 432M = 11502 =>M= „ 


~2/(8) 


=> M là kim loại nhôm AI 


- Thí nghiệm 1 : Cả AI và Mg đều tan trong H;SO/ loãng, 
dư. Khí thi được là khí H›. 
V 1,568 
= =— =0,07(nol 
"Ệ 22 đa, 01 Viêm 
- Thí nghiệm 2 : Chỉ có AI tan trong dung dịch NaOH, còn 
Mg không tan=> 0,6g chât răn chính là khôi lượng Mg. 
m_ 0,6 
=> PRụ, = M = 24 = 0,025Œnol) 
2AI+2NaOH + 2H;O — 2NaAlO; + 3H; 


Thí nghiệm l : cả 2 kim loại đều tan: 


=> 


Mg + H;SO¿ — MgSO¿ + H; 
0,025 mol 0,025 
mol 


2AI + 3H;SO,-= Al(SO¿; + 3H; 
x mol samol =1.» 
mol 
=>n,„,= 0,025 + I,5x =0,07=> x = 0,03 
- Khối lương AI có trong m gam hỗn hợp A là: 27.x= 
27.0,03 =0,51() 
Khối lựong hỗn hợp A là: mạ = 0,6 + 0,81 = 1,41(g) 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,75đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 
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- Thành phần phần trăm về khỗi lựong của mỗi kim loại là: 
0,6 : 
%Mg = TT led Bái ~ 42,55% 0.5đ 
% AI = 100% — 42,55% = 57,45% 0,5đ 
Đề số 20: 
PHONG GD&ĐT HUYỆN BU ĐĂNG MÔN: HÓA HỌC 9 

KĨ THỊ HỌC SINH GIÓI CÁP Thời gian: 150 phút (không kê thời gian phát 
HUYỆN NAM HỌC 2011 - 2012 đê) 


Ngày thi: 30/12/2012 


ĐÈ CHÍNH THỨC: 


Câu 1 (2,5 điểm). Em hãy tìm các chất thích hợp để thay thế vào các chữ cái trong sơ 
đô sau và hoàn thành các sơ đồ bằng các phương trình hóa học: 

KCIO:_“;› A+B 

A +MnO; + H;SO¿ —-› C + DD+ MnC]; + F 

A—>G+C 

G+F>E+H; 

C+E?+?+HạO 
Câu 2 (3 điểm). Trên bao bì một loại phân bón hóa học có ghi: I6.16.8. Cách ghi trên 
cho ta biết điều gì? Có thê tính đựợc hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong phân từ 
cách ghi trên không? Nếu được, em hãy trình bày cách tính toán của em. 
Câu 3 (2,5điểm). Cho CO tác dụng với CuO đun nóng đựơc hỗn hợp chất rắn A và khí 
B. Hòa tan hoàn toàn A vào dung dịch H;SO¿ đặc, nóng; cho B tác dụng với dung dịch 
nước vôi trong. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu 4 (3 điểm). Hỗn hợp A gồm AI và Fe tác dụng với dung dịch chứa AgNO; và 
Cu(NO:); thu được dung dịch B và chất răn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với HCTI 
dư thấy có khí bay lên. Hỏi thành phần của B và D. Viết các phương trình hóa học xảy 
ra. 

Câu 5 (1 điểm). Cho một mẫu kim loại Na vào dung dịch CuSO¿. Em hãy nêu hiện 
tệ: xảy ra và viết các : phương trình hóa học. 

Câu 6 (1 điểm). Có hỗn hợp khí CO và CO:. Hãy nêu phương pháp hóa học chứng 
minh sự có mặt của 2 khí đó trong hỗn hợp. Viết các phương trình hóa học. 

Câu 7 (3 điểm). Cho 10,8 gam kim lọai M có hóa trị II tác dụng với khí Cl; dư thì thu 
đựơc 53,4 gam muối. Em hãy xác định kim loại M đã dùng. 

Câu 8 (4 điểm). Để xác định thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp A gồm 
AI và Mg, người ta làm 2 thí nghiệm sau : 

Thí nghiệm 1 : Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H;ạSO¿ loãng, dư thu 
được 1568ml khí(đktc). 

Thí nghiệm 2 : Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong 
thấy còn lại 0,6 gam chất rắn. 
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Tính thành phần phần trăm về khối lương mỗi kim loại trong A. 


Đáp án chỉ tiết 


Biêu điêm 


Cầu 4 


2KCIO¿_ 7“ › 2KCI +3O; 

A B 
4KCI + MnO; + 2H;SO¿ — Cl; + 2K›;SO¿ + MnC]; + 
2H;O 

C D F 
2KCI — 2K+(C]› 
G 
2K+2H;O -› 2KOH +H; 
E 

Cl; + 2KOH — KCIO + KCI + H;O 


Kí hiệu 16.16.8 cho ta biết tỉ lệ về khối lượng các thành 
phần của N. P;O;. K;O trong mẫu phân đựoc đóng gói. 
Dựa vào đó ta có thể tính được hàm lương các chất dinh 
dưỡng có trong phân. 

- Hàm lượng N là 16%. 


- Tỉ lệ P trong P›O; là: " =0,44 


=> Hàm lượng P trong phân là: 
%P = 0,44. 16% = 7,04% 

- Tỉ lệ K trong K›O là: vs. =0,83 

=> Hàm lượng K có trong phân là : 
%K = 0,83. 8%=6,64% 


CO + CuO — Cu + CO; 

Chất rắn A: Cu và CuO dự 

Khí B: CO:¿. 

CuO + H;SO¿ —› CuSOx + HO 

Cu + 2H;SO¿ —› CuSƠ¿ + SO; + 2H;O 

CO; + Ca(OH); —> CaCOa + H;O 

Và có thể có: 2CO; + Ca(OH); -› Ca(HCO:); 


Mỗi PTHH học sinh 
xác định và viết đúng 
thì đạt 0,5đ*5 = 
25đ(Nếu học sinh 
xác định đúng chất 
nhưng chưa hòa 
thành PTHH thì đạt 1⁄2 
số điểm quy định. 
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Cầu 6 


Câu 7 


Các phương trình hóa học: 

AI+3AgNOa — AI(NO2); + 3Ag. 

2AI + 3Cu(NOQ¿); —› 2Al(NO;); + 3Cu(nếu AI dư) 
Hoặc: 

Fe + 2AgNOs —› Fe(NO2a); + 2Ag]| 

Fe + Cu(NOa); —› Fe(NO2a); + Cu 

Theo trên, chất rắn D gồm Ag, Cu, Ee( vì AI hoạt động 
hơn Fe nên nhôm phản ứng hết trứơc). Dung dịch B chứa 
AI(@O;)¿, có thê có Fe(NO¿)z, Cu(NO:); dư. Chỉ có kim 
loại Fe trong D tác dụng với HCTI 

Fe + 2HCI -—› FeC]; + H; 


Ban đầu mẫu kim lọai Na sẽ tan ra trong nứơc tạo dung 
dịch NaOH và có khí bay lên: 

2Na + 2H;O -› 2NaOH + H; 
Sau đó dung dịch NaOH mới tác dụng với dung dịch 
CuSO¿ để tạo chất rắn màu xanh là Cu(OH)»s: 

2NaOH + CuSO¿ —› Na;SOx + Cu(OH); j 


- Dẫn hỗn hợp khí vào nước vôi trong dư, nứoc vôi trong 
bị vẫn đục chứng tỏ trong hỗn hợp có chứa khí CO; 
CO; + Ca(OH); —> CaCOa + HO 
- Khí CO không tác dụng với nứoc vôi trong, không tan, 
được dẫn qua CuO nung nóng, ta thấy CuO từ màu đen 
chuyên dần sang màu đỏ(Cu). 
CuO +CO_ ” › Cu +CO; 


2M + 3C];— 2MC]: 
TM — = fđưci, — . 
M " M +106,5 
TheoPTHH nụ- nụ, 
—— 108 — 53,4 
Í M_ M+lI065 


® 10,6(M + 106,5) = 53,4M 
®© 10,SM + 1150,2 = 53,4M 


=> 432M = 11502=>M= ". 


~=2/(8) 


=> M là kim loại nhôm AI 


- Thí nghiệm 1 : Cả AI và Mg đều tan trong H;SO/ loãng, 
dư. Khí thi được là khí H;. 
—> nụ = II Góc: =0,07(mnol) 
ề 224 4 bi 4 
- Thí nghiệm 2 : Chỉ có AI tan trong dung dịch NaOH, còn 


Mg không tan=> 0,6g chất răn chính là khối lượng Mg. 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,75đ 


0,25đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,75đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


9] 


m _ 0,6 0,25đ 
=>ny, = TÊN la 0,025(mol) 0.25đ 
2AI + 2NaOH + 2H;O —› 2NaAlO; + 3H; 

Thí nghiệm 1 : cả 2 kim loại đều tan: 
Mg + H;SO¿ —> MgSO¿ + H; 0,5đ 
0,025 mol 0,025 
mol 
0,5đ 
2AI +  3H;SO¿— Ala(SO/,:s + 3H; 
x mol ĐÀ =l,5x 
2 0,25đ 
mol 0,25đ 
=>n,„,= 0,025 + I,5x =0,07=> x = 0,03 
- Khối lương AI có trong m gam hỗn hợp A là: 27.x= 0,25đ 
27.0.03 =0,51() 
Khối lựong hỗn hợp A là: TẠ = 0,6+ 0,51 = 1,4l1(g) 
- Thành phần phần trăm về khối lựong của mỗi kim loại là: | 0,5đ 
%Mg = D6 Igpø ~ 42,55% Net 
1,41 
% AI =100% — 42,55% = 57,45% 


Đề số 21: 


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐAM RÔNG 
KÌ THỊ HỌC SINH GIỎI CẤP 
HUYỆN NĂM HỌC 2009 - 2010 


MÔN: HÓA HỌC 9 
Thời gian: 150 phút (không kê thời gian phát 
đề) 
Ngày thi: 30/12/2009 


ĐÈ DỰ BỊ 


Câu 1(2,5 điểm). Bồ túc các phương trình hóa học sau: 

AB—›>Ca(OH); —› A — CaCl, —> A 
Câu 2(1 điểm). Cho một mẫu kim loại Na vào dung dịch CuSOa. Em hãy nêu hiện 
tượng xảy ra và viết các phương trình hóa học.? 
Câu 3(3 điểm). Trên bao bì một loại phân bón hóa học có ghi: 20.20.10. Cách ghi trên 
cho ta biết điều gì? Có thê tính đựợc hàm lựơng các chất dinh dưỡng có trong phân từ 
cách ghi trên không? Nếu được, em hãy trình bày cách tính toán của em. ? 
Câu 4(1 điểm). Có 2 dây phơi ngoài trời: dây 1 làm bằng thép, dây thứ 2 gồm dây thép 
nối với dây đông. Dây nào chóng hỏng hơn và thường hỏng ở vị trí nào? Hãy giải thích 


vã 
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Câu 5(3 điểm). Trong một bình chứa hỗn hợp khí CO, Hạ, SO;, SOa. Em hãy trình bày 
phương pháp hóa học để nhận biết từng khí trên.(rèn kĩ năng giải vtoán — trang 14) 

Câu 6(3 điểm). Cho 10,8 gam kim lọai M có hóa trị II tác dụng với khí Cl; dư thì thu 
đựơc 53,4 gam muối. Em hãy xác định kim loại M đã dùng.? 
Câu 7(4điểm). Dung dịch X chứa đồng thời 2 muối MgCl;, CuCl;. Nếu cho 25g dung 


dịch X tác dụng với dung dịch AgNO; dư thì thu đựoc 14,35 kết tủa. 


Cũng cho 25g dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, rửa sạch rồi 
đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, đem cân được 3,2g hỗn hợp chất 
rắn. Em hãy xác định nồng độ phần trăm của mỗi dung dịch có trong X. ? 

Câu 8(2.5điểm). Cho CO tác dụng với CuO đun nóng đựơc hỗn hợp chất rắn A và khí 
B. Hòa tan hoàn toàn A vào dung dịch H;SO¿ đặc, nóng; cho B tác dụng với dung dịch 
nứơc vôi trong. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ? 


Ty HẾT---------~-~~~~~~~~~~~- 
Hỗ tên THÍ SH] c0 01166066 6660142264065644 2 214ở 
Số báo dan: ‹:c.vs:cccc2265162266624x65546235564 62x66 
Đáp án và biểu điểm chỉ tiết: 
Câu Đáp án chỉ tiết Biểu điểm 
Câu 1 |CaCO:_“ y CaO +CO; Mỗi PTHH học sinh 
A B xác định và viết đúng 
CaO + HạO— Ca(OH); thì đạt 0,5đxŠ = 
Ca(OH); + CO; —› CaCO + HO 2,5đ(Nêu học sinh 
CaCO; + 2HCI -› CaCl; + H;O xác định đúng chât 
CaCl¿ + Na;CO; —› CaCOa + 2NaCl nhưng chưa hòa 
thành PTHH thì đạt 1⁄2 
số điểm quy định. 
Câu 2 | Ban đầu mẫu kim lọai Na sẽ tan ra trong nứơc tạo dung 
dịch NaOH và có khí bay lên: 0,5đ 
2Na + 2H;O -› 2NaOH + H; 
Sau đó dung dịch NaOH mới tác dụng với dung dịch 
CuSO¿ đề tạo chất rắn màu xanh là Cu(OH)s: 0,5đ 
2NaOH + CuSO¿ —› Na;SOx + Cu(OH); 
Câu 3. | Kí hiệu 20.20.10 cho ta biết tỉ lệ về khối lượng các thành 
phần của N. P;Oz. KaO trong mẫu phân đựoc đóng gói. Dự lđ 
vào đó ta có thể tính được hàm lương các chất dinh dưỡng 
có trong phân. 0,5đ 
- Hàm lượng N là 20%. 
- Tỉ lệ P trong P›O; là: " =0,44 G0 


b6) 


Cầu 4 


Cầu 6 


Câu 7 


=> Hàm lượng P trong phân là: 
%P = 0,44. 20% = 8,8% 


- Tỉ lệ K trong K›O là: Sẽ =0,83 


=> Hàm lượng K có trong phân là : 
%K = 0,83. I0%= 8,3% 


Dây thứ 2 nhanh chóng bị hư hơn và dễ đứt ra ở chỗ nối 
thép với đồng. 

Vì môi trường 2 dây phơi tiếp xúc là như nhau: không khí 
âm, sương, gió, nhiệt độ..... nhưng khác nhau là dây thứ 2 
có đồng (yếu hơn Fe) nên ta coi như kim lọai không 
nguyên chất nên bị ăn mòn nhanh hơn(ở chỗ nối Fe và Cu) 


- Cho hỗn hợp khí qua dung dịch BaCl;. Nếu có xuất hiện 
kết tủa trắng chứng tỏ trong hỗn hợp có khí SO¿. 

SO + H;O~>› H;SŠO¿ 

HSO, + BaCl; => BaSO, + 2HCI 

Kết tủa trắng 

- Cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch nứơc vôi trong 
dư, nếu có kết tủa trắng chứng tỏ trong hỗn hợp có khí 
SO»: 


SO; + Ca(OH); —> CaCOa + HO 
Kết tủa trắng 

- Đem đốt hỗn hợp khí CO và H; còn lại, nếu có hỗn hợp 
nước chứng tỏ có khí H;. Sau khi đốt cho qua dung dịch 
nứơc vôi trong dư, nếu có kết tủa trắng chứng tỏ trong hỗn 
hợp khí có CO. 

2H; + O; "... 2H;O 

2CO+O; _“” › 2CO; 

CO; + Ca(OH); —› CaCOa + HO 


2M + 3C]; — 2MCI]: 
nụ = 108 "` 
M ›_ k!/ +106,5 
TheoPTHH nụ- nụ, 
`¬._ 53,4 
M M +106.5 


«® 10,6(M + 106,5) = 53,4M 
© 10,SM + 1150,2 = 53,.4M 


=> 43.2M = 1150,2=>M= -. ~27(4) 


=> M là kim loại nhôm AI 


- _ Chất kết tủa trong thí nghiệm đầu là AgCI, chất kết 


0,5đ 
0,25đ 


0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 


0, 5đ 
0,25đ 
0,25đ 


0,5đ 


0,25đ 


0,5đ 


0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 


0,5đ 
0,5đ 


0,5đ 


0,5đ 
0,75đ 


0,25đ 
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tủa trong thí nghiệm sau là hỗn bợp Mg(OH); và 
Cu(OH);, chât răn sau khi nung là MgO và CuO. 


Ruye “uc = TP =010nol) Min 
Thí nghiệm đầu : 
MgC1; + 2AgCl  Mg(NO;); + 2AgCl+ 
x mol 2x mol 0,25đ 
CuC];ạ ˆ +2AgNOa —› Cu(NO¿); + 2AgCIt 
y mol 2y mol 0,25đ 


ñAsci = 2X + 2y =Ú,l =>x+y=0,05 (1) 
thí nghiệm sau : 
MgCl]; + 2NaOH -› 2NaCl + Mg(OH); 


x mol x mol 0,25đ 
CuCl¿ + 2NaOH -› 2NaClI + Cu(OH); 

y mol y mol 0,25đ 
x mol x mol 0,25đ 
Cu(OH); _ “ › CuO +H;O 
y mol y mol 0,25đ 


mụ;o = 40x (8); mcụo = 80y(g) 
=> 40x + 80y = 3,2 (2) 


Từ (1) và (2) ta có hệ phưong trình : 0,25đ 
x+ y=0,05 
40x + 80y = 3,2 0,25đ 
Giải hệ phưong trình ta đựơc : x = 0,02 mol 
y= 0,03 mol 0,25đ 


- Khối lựong mỗi muối trong 25g dung dịch X : 
muy¿¿, = x.M =0,02.95 =1,9(g) 


mạ = y.M =0,03.135 = 4.05(g) ĐộU 

- Nồng độ vphần trăm mỗi muối trong dung dịch : 
C# qua, =-7Ê.,100 = >ˆ.100% = 7,6% 

.. 25 0.5 
Cà. =4 T IUU/BIE = #% 100% = 16,2% 

, 25 0,5đ 
CO + CuO —› Cụ + CO; 
Chất rắn A: Cu và CuO dự 0,25đ 
Khí B: CO;¿. 0,25đ 
CuO + H;SO¿ —› CuSOx + HO 
Cu + 2H;SO¿ —› CuSO¿ + SO; + 2HạO 0,5đ 
CO; + Ca(OH); — CaCO; + HạO 0,5đ 
Và có thê có: 2CO; + Ca(OH); — Ca(HCO2); 0,5đ 


0,5đ 


Đề số 22: 


Đề thi học sinh giỏi lớp 9 
Môn thi: Hoá học 
Thời gian làm bài: 150 phút 
(Đề này gồm: 06 câu, 0]trang) 
Câu 1: 

1) Khi trộn dung dịch Na;CO; với dung dịch FeCl, thấy có phản ứng xảy ra tạo 
thành kết tủa màu nâu đỏ và giải phóng khí CO;. Kết tủa này khi nhiệt phân sẽ tạo ra 
một chất rắn màu đỏ nâu và không có khí CO; bay lên. Viết phương trình phản ứng. 

2) Cho một luồng H; dư đi lần lượt qua các ống đốt nóng mắc nối tiếp, mỗi ống 
chứa một chất: CaO, CuO, AI;O;, Fe;O., Na,O. Sau đó lấy sản phẩm trong mỗi ống cho 
tác dụng với CO;, dung dịch HCI, dung dịch AgNO:. Viết phương trình phản ứng. 

Câu 2: 

Bằng phương pháp hoá học, hãy tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm AI, Fe, 
Ag và Cu. 

Câu 3: 

Hoà tan một lượng Na vào H;O thu được dung dịch X và a mol khí bay ra, cho b 
mol khí CO; hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch X được dung dịch Y. Hãy cho biết các 
chất tan trong Y theo mối quan hệ giữa a và b. 

Câu 4: 

Cho 13,44g đồng kim loại vào một cốc đựng 500ml dung dịch AgNO; 0,3M, 
khuấy đều hỗn hợp một thời gian, sau đó đem lọc, thu được 22,56g chất rắn và dung 
dịch B 

1) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch B. Giả thiết thể tích của dung 
dịch không thay đổi. 

2) Nhúng một thanh kim loại R nặng 15g vào dung dịch B, khuấy đều để phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó lấy thanh R ra khỏi dung dịch, cân được 17,205gø. Giả sử 
tất cả các kim loại tách ra đều bám vào thanh R. Xác định kim loại R. 

Câu 5: 

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 I C,H¡; (ĐKTC) rồi hấp thụ hết các sản phẩm cháy vào 
1250 ml dung dịch Ba(OH); 0,2M. Tìm số gam kết tủa thu được. Tính số gam bình đựng 
dung dịch Ba(OH); đã tăng thêm. 

Câu 6: 

Đốt cháy hoàn toàn 4,4g hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O cần vừa đủ 5,6 lít O, 

(ĐKTC), thu được khí CO; và hơi nước với thể tích bằng nhau. 


1) Xác định công thức phân tử của Y, biết rằng phân tử khối của Y là 88 đơn vị C. 
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2) Cho 4,4g Y tác dụng hoàn toàn với với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sau 
đó làm bay hơi hỗn hợp, thu được m, gam hơi của một rượu đơn chức và m; ø muối của 
một axit hữu cơ đơn chức. Số nguyên tử cacbon ở trong rượu và trong axit thu được là 
bằng nhau. Hãy xác định công thức cấu tạo và tên gọi của Y. Tách khối lượng m, và m‹. 

Hết. 
Hướng dân chấm 
Năm học: 2007 — 2008 
Môn thi: Hoá học 
Thời gian làm bài: 150 phút 
(Đề này gồm: 06 câu, 04 trang) 


Cảu Nội dung Điểm 
1 1) 0,5 
(4.09 | 2FeCluu+3Na;CO;„„+3H;O,,—2Fe(OH);„+3CO,„+6NaCl,uu, 
(nâu đỏ) 0,5 
2Fe(OH)„„, ——› Fe,O,„ + 3H;O„, 
2) CuO + Hy —“-› Cu + H,O 0,5 


Fe;O; + 3H; ——›2Fe + 3H,O 
Na;O + H,O —'—›2NaOH 
Sản phẩm trong mỗi ốnglà CaO, Cu, Al,O: , Fe, NaOH 0.5 

-_ Cho tác dụng với CO, 
CaO + CO, — CaCO; 
2NaOH + CO; —› Na;,CO: + H,O 

- _ Cho tác dụng với dung dịch HCI 1,0 
CaO + 2HCI —› CaC]; + H,O 
Al;O;+ 6HCI —› 2AICI; + 3 H;O 
Fe + 2HCI — FeCl, + H; 

- Cho tác dụng với dung dịch AgNO; 0.5 
Fe + 2AgNO; —› Fe(NO,),+ 2Agl 
Cu +2AgNO; -› Cu(NO.); + 2Ag} 

Nếu AgNO; dư thì: 

Fe(NO;); + AgNO; — Fe(NO,)z+ Ag [| 
CaO + HO —› Ca(OH); 0,5 
Ca(OH), + 2AgNO, -› 2AgOH} + Ca(NO,), 
NaOH + AgNO; -› AgOH} + NaNO; 
2AgOH} —— Ag;O,; + HO 


(đen) 
2 + Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng 
(3,5% | xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ phần chất rắn, sục khí CO, dư vào dung ' 1,0 


dịch. 
2AI + 2NaOH +2H,O ~› 2NaAlOz„„ + 3H, 
NaAlO; + CO, + 2H,O — Al(OH)¿„ + NaHCO, 
Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi 
2AI(OH)„„ —“› AlO, + 3H,O 
Điện phân nóng chảy chất rắn thu được với xúc tác là Criolit, ta 
thu được AI 
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Ð “CA ^ Z ? 
2AI,O, tện phân nóng chảy 


Criolir XS bi 


+ Hoà tan chất rắn còn lại vào dung dịch HCI dư 

Fe + 2HCI — FeCl, + H; 
Lọc chất rắn còn lại, cho dung dịch tác dụng với dung dịch 
NaOH dư. 

FeCl,+ NaOH —› Fe(OH)„„ + 2NaC] 
Nung chất rắn và cho dòng khí H; đi qua đến khi khối lượng 
không đổi ta thu được sắt. 

4Fe(OH); + O; —— 2Fe;O;+ 4H;O 

Fe;O; + 3H; — 2Fe + 3H;O 
+ Nung chất rắn (Cu; Ag) còn lại trong không khí đến khi khối 
lượng không đổi 

2Cu + O2 —— 2CuO,; 
Hoà tan vào dung dịch HCI HÚ: lọc bỏ phần không tan ta thu 
được Aøg 

CuO + 2HCI —› CuC]l, + H;O 
Cho dung dịch NaOH dư vào, lọc bỏ kết tủa nung trong không 
khí và cho dòng khí H; đi qua đến khi khối lượng không đổi ta 
thu được Cu. 

CuCT;„ + 2NaOH,, — Cu(OH)¿„ + 2NaCl,„ 

Cu(OH),  ——›CuO + HO 


CuO+H, ——›Cu +H,O 


1,0 


1,5 


(2.5) 


+ Các phương trình phản ứng: 

2Na + H;O — 2NaOH +H; „¿ 

NaOH + CO, —› NaHCO, 

2NaOH + CO; —› Na;CO; + H;O 

+ Các chất trong Y: 

- tyạ S"¿ọ, => 2a<Sb trong Y chỉ có NaHCO, 


. Nếu a>b trong Y chỉ có Na;CO; 
. Nếu b< 2a < 2b trong Y có Na;CO; và NaHCO; 


0,75 


| Ty ền) 


G2) 


1) To = _ =0,21(mol) 


nao, =0,5.0,3=0,150nol) 


Cu +2AgNO; -› Cu(NO;),+2Ag} (1) 
Gọi số mol Cu phản ứng là x(mol) 
Theo bài ra ta có: 
13,44 - 64x + 2.x.108 = 22,56 
=> x=0,06 
= dung dịch B: Cu(NO,); và 0,03 mol AgNO; 
0,06 
=——=0,12(M 
Mĩ Gu\NO3); 0,5 ( ) 
0,03 
=——=0,6(M 
MAsNö3 0,5 ( ) 


2) R +nAgNO, — R(NO,), + nAg Ì 


0,25 


0,25 


0,5 


0,5 


0,5 
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2R + nCu(NO,); — 2R(NO.), + nCu} 


Theo bài ra toàn bộ lượng AgNO;, Cu(NO;); phản ứng hết 0,25 
0,03 0/062 015 0,25 
mu XS. + E (mol) 
vệ " " ) 
Theo bài ra ta có: 
15— TC R~108.0,03+64.0,06 =17,205 
n 0,5 
=> R=32,5.n 
n 1 2 É) 
R  |325 |65 |975 ho 
Vậy kim loại R là Zn. 
5 2C,H,; + 130, — —› 8CO, + 10H/O (1) 
đ 
(3,0) CO, + Ba(OH), —› BaCO,} + H,O (2) 0,75 
BaCO; + CO; + HO -› Ba(HCO,), (3) 
2,24 
Theo (l) = mạ, =4n¿„„„ = ng =0,40nol) 0,25 
ng„oy;, = 125.02 = 0,25(mol) 0,25 
Theo (2) = nạ¿, sau khi tham gia phản ứng (2) còn dư = xảy ra 05 
phản ứng (3) : 
Theo (2) > fguco, = Hguoạ), =0,250n0l) nứt 
Theo (3) =_ n„«o„; =ncọ, =0,4—0,25= 0,150nol) 0,25 
—= me, =(0,25—0,15).197 =19,7(g) 0,25 
Số gam bình đựng dung dịch Ba(OH); đã tăng thêm: 
0,4.44+5.0,1.18 = 26,6(g) 0,5 
6 3) Đặt công thức phân tử của Y là CH,,O, 
đ na 
(20) C22015 Bịsxš00;tamÐ (1) S° 
1(mol) _.. 
Si mol) bo =0,250nol) 
14x+16z 22,4 
+ 025= 3x=z _ Mã 
2 14x+l6z 
© 0,25. (14x + 16z) = 2,2. (3x - Z) 
c© 3,5x + 4z = 6,6x- 2,2z 0,75 
©3,lx= 6,27 
=4 
©x=2z  = cặp nghiệm thích hợp lãi 0,5 
Chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C,H,O; (M = 88) 0,25 


4) Theo bài ra Y là 1 este có công thức cấu tạo: 
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l) 


CH¡; - COO - CH¡; - CH¡:: Etyl axetat 0,5 


CH;COOC,H: + NaOH —› CH;COONa + C.,H.OH 0,25 

Moc= kiệ =0,050nol) 0,25 
88 

m¡= 46. 0,05 = 2,3(g) 

m; =8§2. 0,05 = 4,1(g) 0,5 


- — 260$ làm theo cách khác tuà đúng oẫn cho điểm tốt đa. 
- _ 21⁄?tÍkhông câu bằng hoặc thiếu điều kiện thì cứ luai tỗi trừ đi 0,125”. 
- _ )Gƒ⁄?f oiêl sai công thức thì hông co điểm cáa pittơng trình đó. 


Đê sô 23: 
Mã ký hiệu ĐỀ THỊ: TUYỂN SINH 10 CHUYÊN 
Đ02H - 07 —- TS10CH Năm học: 2007 - 2008 
MÔN THỊ: Hoá học 
Thời gian làm bài: 150 
phút 
(Đề này gồm: 06 câu, 02trang) 
Câu 1: 


X,Y,Z,T, Q là 5 chất khí có My = 2; My = 44; M; = 64; M;= 28; Mu= 32 
+ Khi cho bột A tan trong axit H;SO, loãng —> Khí Y 
+ Khi cho bột B tan trong HO —> KhíX 
+ khi cho bột C tan trong HO —› Khí Q 
+ Khi đun nóng bột D màu đen trong khí Y —›> Khí T 
+ Khi đun nóng bột E màu đen trong khí [—›> Khí Y 
+ Khi đun nóng bột G hoặc bột H, hay hoà tan G, H trong HNO;: —> Khí Z (Trong G và H đều chứa 
cùng I kim loại). 
Tìm X, Y, Z, T, A, B, C, D, E, G, H và viết phương trình phản ứng. 
Câu 2: 1) Cho Cl; tan vào HO —> dung dịch A. Lúc đầu dung dịch A làm mất màu quỳ tím, để lâu thì 
dung dịch A làm quỳ tím hoá đỏ. Hãy giải thích hiện tượng này. 
2) Một dung dịch chứa a mol NaHCO; và b mol Na;CO: 

+ Nếu thêm (a + b) mol CaC1; vào dung dịch —> m, gam kết tủa. 
+ Nếu thêm (a + b) mol Ca(OH); vào dung dịch —> m; gam kết tủa. 
So sánh m,, m;. Giải thích? 
Câu 3: I) Chỉ dùng thêm một hoá chất, hãy nêu cách nhận biết 6 dung dịch đựng trong mỗi lọ mất 
nhãn sau: KOH, FeCl;, MgSO,, FeSO,, NH,CI, BaCl,. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) 

2) Một mẫu Cu có lẫn Fe, Ag, S. Nêu phương pháp tinh chế Cu. (Viết các phương trình phản 
ứng xảy ra). 
Câu 4: Ống chứa 4,72g hỗn hợp Fe, FeO, Fe;O: được đốt nóng rồi cho dòng H; đi qua đến dư. Sau 
phản ứng trong ống còn lại 3,92g Fe. Nếu cho 4,72g hỗn hợp đầu vào dung dịch CuSO, lắc kỹ và để 
phản ứng hoàn toàn, lọc lấy chất rắn, làm khô cân nặng 4,96g. Tính lượng từng chất trong hỗn hợp. 
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Câu 5: Cho hơi nước qua than nung đỏ. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra 2 phản ứng: 


C+H,O — CO+H, 
CO +H;O — CO,+H; 
Sau khi phản ứng xong, làm lạnh hỗn hợp khí để loại hết nước và thu được hỗn hợp khí khô A. 
I) Cho 5,6 lit hỗn hợp A đi qua nước vôi trong dư thấy còn lại 4,48 lit hỗn hợp khí B. Tính % thể 
tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí A. 
2) Từ hỗn hợp khí B muốn có hỗn hợp khí C với tỷ lệ thể tích V„ : Vu„ =2: 6 thì phải thêm bao 
nhiêu lít CO hoặc H; vào hỗn hợp B. 


Câu 6: Cho 2,85g hợp chất hữu cơ Z (chứa C,H,O có công thức phân tử trùng công thức đơn giản nhất) 
tác dụng hết với H;O (có H;SO, làm chất xúc tác), phản ứng tạo ra 2 chất hữu cơ P và Q. Khi đốt cháy 
hết P tạo ra 0,09mol CO.và 0,09 mol H,O. Khi đốt cháy hết Q tạo ra 0,03 mol CO; và 0,045 mol H,O. 
Tổng lượng O; tiêu tốn cho 2 phản ứng cháy trên đúng bằng lượng O; tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn 
42,66g KMnÓO,. 

1) Xác định công thức phân tử của Z. 

2) Nếu giả thiết thêm rằng chất P có khối lượng mol bằng 90g, chất Z. tác dụng được với Na giải 

phóng ra H; thì có thể xác định được công thức của P, Q, Z. không? 


HẾT. 
Mã ký hiệu HƯỚNG DẪN CHẤM THỊ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN 
HD02H- 07 - TSI0CH Năm học: 2007 — 2008 
MÔN THỊ: Hoá học 
Thời gian làm bài: 150 
phút 
(Đề này gồm: 06 câu, 05 trang) 
Câu Nội dung Điểm 
1 Y: CO;; X: H,; Q: O, 

(2,759 | T: CO; Z: SO, 0,75 
A là muối cacbonat hay hiđrocacbonat 
1L) Na,CO. + H,SO, —> Na,SO, + H;O + CO, 0,125 
B là kim loại mạnh (hoặc hiđrua kim loại) 0,125 
2)2Na+2H,O  —›2NaOH+H, 0,125 
CaH; +2H,O —› Ca(OH), +2H, 0,125 
Clàpeoxi: 2BaO,+2H,O  -> 2Ba(OH),+O, nị 
D: là C 0.125 
3) C+ CO; —— 2CO 0,125 
E: là oxIt kim loại kém hoạt động 0,125 
Fe,O; + 3CO —'—> 2Fe + 3CO, 0,125 
G hoặc H có thể là muối sunfit hay muối hiđrosunfit 0,25 
4) NaHSO, + HNO, -—›>  NaNO, + H,O + SO, " 
5) 2NaHO, —T—> Na,SO; + SO, † + H,O 0125 
6) CaSO; ——> CaO + SO,† 0,125 
7) CaSO; + 2H,O, —> Ca(NO,), + SO,† + H,O 

2 1) Khi cho CH; vào HO, xảy ra phản ứng: 
(3,0) 
——=` 

Cu +HO,  ———HC¿¿+HCIO,, 0,25 
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Dung dịch A: CI,, HCI, HCIO 


AxIt HCIO là chất có tính oxi hoá mạnh — làm mất màu quỳ tím 0,25 

HCIO không bền để lâu bị phân huỷ 

HCIO —› HCI + O 0,25 

Lúc này dung dịch A chỉ còn: HCI, C1, — làm quỳ tím hoá đỏ 0,25 
2) Nếu thêm (a + b) mol CaC1; vào dung dịch a mol NaHCO;, b mol 

Na,CO; 

CaC1;„ + NaHCO; „„ —> không xảy ra. 

CaCl;„j + Na,CO;„„ —> CaCO, „„„ + 2NaCl,; 0,25 
Theo phương trình phản ứng —> CaCl; (dư), NÑa;CO; hết 0125 
— Pcaco, — fua,co, — b(mol) 0,125 
—= m¿„cạ = 100b(g)=m,  Œ) 0,125 

+. Nếu thêm (a+b) mol Ca(OH); vào dung dịch chứa a mol NaHCO., b 
mol Na;,CO; 

Ca(OH); „ + 2NaHCO; „„ —> CaCO; „ + Na;CO; + 2H;O 025 

Ca(OH);ị + Na;CO; „„ —> CaCO; „ + 2NaOH,„ 0,25 
Theo phương trình phản ứng (2) ñ„¿¿„, = n. NaHCO, 0125 
Phương trình phản ứng (3): 1„¿„ị, = „cọ, 0,125 

1 
=> fcu\omy, — 2 fNaHco, T fÍuu,co, 
= _ + b(nol) < nạ„„„„, đầu bài = a +b (mol) 0,25 
—=Sau phản ứng dư Ca(OH), 
Theo (2) và (3) 
1 
=> fcco, — 2 Manco, + Tàu, có, 
I 0,125 
= —a+b(mol) 
Đi 0,125 
1 
—= Hqco, = Iu| Sa + › = 50a + 100b(g) = m, (#*#) 0.125 
Từ () và (+#)—= m; >m, 
3 1) Cho dung dịch NaOH lần lượt vào từng dung dịch: 
(3.5 | +) Dung dịch cho kết tủa màu đỏ —› dung dịch FeCl, 
FeC1; + 3NaOH —› Fe(OH), „ + 3NaCI 0,25 
(nâu đỏ) 
+) Dung dịch cho kết tủa màu xanh, sau đó chuyển sang kết tủa nâu đỏ —> 
dung dịch FeCl; 
FeCI, + 2NaOH —> Fe(OH)„| + 2NaCI 0,25 
(trắng xanh) 
4Fe(OH)„} + O, + 2H,O —› 4Fe(OH),J 025 
(trắng xanh) (nâu đỏ) : 
+) Dung dịch cho kết tủa trắng —› dung dịch MgSO, 
MgSO, + 2NaOH -› Mg(OH),} +2Na,SO, 0.25 
Trắng 
+) Dung dịch cho khí mùi khai bay lên —> dung dịch NH,CI1 
NH,CI + NaOH —› NaCl + NH,Ÿ + H,O 0,25 
(có mùi khai) 

+) Dung dịch không có hiện tượng gì: Dung dịch KOH; BaCl; 0,125 


-) Cho dung dịch FeCl;vừa nhận ra ở trên lần lượt vào 2 dung dịch: 
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+) Dung dịch cho kết tủa nâu đỏ —> dung dịch KOH 
FeC]; „„ + 3KOH „„ > Ee(OH); „ + 3KCI „„ 


(nâu đỏ) 0,25 
+) Dung dịch không có hiện tượng gì —> dung dịch BaCl, 
2) Hoà tan hỗn hợp trong dung dịch HCI dư, sau khi phan ứng xảy ra 0,125 
hoàn toàn, lọc kết tủa gồm Cu, Ag, S. 
Fe, + 2HCI ¿„y—› FeCl; ¿„ + 2H„7 " 
-) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chất rắn còn lại, sau đó hoà tan trong dung ; 
dịch HCI dư —› lọc kết tủa tan thu được Aø. 025 
Sø„+O; —— §O;„ 
2Cu + O; —"—> 2CuO„ 0,125 
CuO „; + 2HCI „„ —> CuCl; „+ H,O,, 0,125 
Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch CuCl;, lọc kết tủa nung trong không 0,125 
khí và cho luồng khí H; đi qua đến khi khối lượng không đổi —› ta thu được 
kim loại Cu. 0375 
CuCTH, 4„ + 2NaOH „„ —> Cu(OH);„ + 2NaC] Í 
Cu(OH); —'—› CuO + H,O 
CuO + Hạ —'—› Cu + H,O 0,375 
bï8 FeO + Hạ —f—> Fe + H,O () " 
Fe,O; + 3H; — —> 2Fe + 3H,O (2) 0,25 
Fe „ + CuSO/ „„ —> Cu; + FeSO¿ „a; (3) 
Gọi số mol Fe trong hỗn hợp là x (mol) 0,125 
Theo (3): nạ, gu = nc, = x (mol) 
Theo bài ra ta có: 
mạ„ — mạ, = 64x — 56x = 4,96 — 4,72 
©8x=0,24 0,25 
c©x=0,03 
= Kim loại sắt trong hỗn hợp: 0,125 
mạ, = 0,03. 56 = 1,68 (g) 
Gọi số mol FeO, Fe;O; lần lượt trong là y, z (mol) 
Tacó: 72y+ 160z=4,72- 1,68 
© 72y+ 160z=3,04 (*) 0,25 
n;eo= y (mol) —= nạ, = y (mol) 05 
Lm 2 (mol) —> nạ, = 2z (mol) : 
= l,68 + 56 (y + 2z) = 3,92 
0,25 
©56y+l112z=2,24 (+%) 
Kết hợp (+) và (+**) ta có: 
0,5 
72y+160z =3.,04 ¿ y=0,02 
56y+112z = 2,24 2=0,01 
= mo = 0,02. 72 = 1,44(g) 0/25 
my, o, = 001.160 = 1,66) 
» „ [C+H,O —› CO +H; (1) 0,125 
(3.25) |CO+H,O-›CO,+H, (2) 0,125 
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Gọi số mol CO sinh ra ở phản ứng (1) là x(mol) 


Số mol CO; sinh ra ở phản ứng (2) là y(mol) 0,25 
Theo (1) = mạ, =n„, = xứnol) 
0,25 
Theo (2) > Hco, =fụ, =coqay = yựứnol) 
= Hỗn hợp khí khô A gồm: ø„ = x+ yứnol) 
Hcọ, = yứmol); nạạ =x— y(mol) lộng 
1)Cho 5,6 lít hỗn hợp khí A qua dung dịch Ca(OH), dư : 
CO, + Ca(OH), — CaCO,J + H,O 
= Vcạ, =5,6— 4,48 = 11201) 0,125 
Trong cùng điều kiện về t và P tỷ lệ vẻ V bằng tỷ lệ về số mol — trong 5,6 0,125 
lit hôn hợp khí A có Vạ„ = l,12(/) = y 0.125 
Vvạ +Vụ, =4,48 (li) 
X- y+x+y=4,48 0,25 
2x = 4,48 — x = 2,24 (Hit) 
= Veo= 1,12 (ïÐ ng 
Vự„ =2,24+1,12=3,360) 0125 
%CO = mo -100% = 20% 
0.375 
%H; = = -100% = 60% 
%CO, = sc -100% = 20% 
2) Hỗn hợp khí B: Vẹo = I,12(IÐ) 
Vụ =3,36 (lr) 
= Vụ :V¿¿ =3,36:1,12=3:l 0,5 
Muốn có hỗn hợp khí C với tỷ lệ thể tích: 
Vụ :Vụạ =2:6 
Vụ, 2 H, 
V„ š => Vẹạ =6. 5 CN ÊP 0,25 
Vậy phải cho Vạu„ =3.V„, = 3.3,16 = 10,08 (7) vào hỗn hợp B 
vs 1) 2,85 gam Z (C, H,O) + HO >P+Q 
45) |P+O, — CO, + H,O 
Q+O; — CO, + H;O 025 
2KMnO, — —> K,MnO, + MnO, + O, 
1 
Hạ = 2 Piano, =0,435 (mol) 025 
= mụ, = 0,135. 32 = 4,32 (g) 
Theo ĐLBTKL ta có: 
my +mụẹ = mẹo, + tụ o — Họ, 
=0,12.44+0,135. 18—4,32 0,25 
= 3,39 (g) 
áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng thuỷ phân Z ta có: 0,25 
my o= 3,39 — 2,85 = 0,54(g) 0,125 
Trong 2,85 g Z có: mẹ =m¿ trong CO; = 12. 0,12 = 1,44 (g) 
mạ; = mụ; trong H;O của phản ứng cháy trên mị„; trong H;O thuỷ phân = 2. 025 
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0,54 0,25 
0,135 - ———-2=0,21 
18 Œ) 0,125 
mạ= m; — mẹ — mị,; = 2,85 — 1,44 — 0,21 = 1,2(g) 2 
Đặt Z là C.H,O,, ta có: 0,25 
X:y:Zz=8:14:5 
Vỏy, CTPT của Z là: CH,,O, 025 
2) Vì Pchúng tạo ra sỐ mạạ, = n„ „ = 0,09 0125 
= P có CT tổng quát: CH, O, 0,5 
M;= 14x + 16z = 90 0,25 
— Chỉ có CT_ C;H,O; là thoả mãn. 0,125 
C,H,O; + 3O; —› 3CO; + 3H,O 
Hp : fcọ, _ 0,030nol) 0,25 
P/ư thuỷ phân Z có tỷ lệ số mol là: 
285. 0,54 le 
: tp ———:——:0,03=1:2:2 0,25 
TW Tận MP don” 8 
C;H,,O, + 2H,O —> 2C;H,O, + Q 0,125 
= QlàC,H,O 
Vì Z p/ư được với Na —> CTCT của các chất: 0,125 
Q: CH; — CH;OH 
Z: CH¡ -CH — COO —CH — COOC,H, 0,125 
| | 
OH CH, 
Hoặc: CH; — CH; — COO — CH; — CH„ — COO —C,H, 0,25 
| 
OH 
P:CH,—CH—COOH;  CH;—CH; —COOH 
| | 
OH OH 


- _ HS làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa. 
- _ PTPƯ không cân bằng hoặc thiếu điều kiện thì cứ hai lỗi trừ đi 0,125°. 
- _ PIPƯ viết sai công thức thì không cho điểm của phương trình đó. 


Đề số 24: 


Mã ký hiệu 
Đ03H - 07 ~ TSI0CH 


Đề thỉ: tuyển sinh 10 chuyên 


Năm học: 2007 - 2008 
Môn thi: Hoá học 


Thời gian làm bài: 150 phút 
(Đề này gồm: 06 câu, 0ltrang) 


Câu 1: Hỗn hợp A gồm Fe;:O,, AI, Fe, Al;O; cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau 
khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A;, dung dịch B, và khí C¡. Khí C, dư cho tác 
dụng với A ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được chất rắn A;. Dung dịch B¡,cho tác 
dụng với dung dịch H;SO, loãng dư, thu được dung dịch B,, chất rắn A„ cho tác dụng 
với dung dịch H;SO, đặc nóng thu được dung dịch B; và khí C,. Cho B: tác dụng với bột 
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Fe thu được dung dịch B„. Cho B¿ tác dụng với dung dịch HNO: loãng thu được dung 
dịch B¿ và khí C.. Khí C, thoát ra ngoài không khí tạo thành khí C,. 
a) Chira A;, A›, Bị, B¿, B„, B„, C¡, C;, C:, Cụ. 
b) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
Câu 2: a) Không dùng thêm hoá chất khác hãy nhận biết các dung dịch sau: KOH, 
HCI, FeC1:, Cu(NO;);, Al(NO.);, NH,CI. 
b) Nếu l muối vừa tác dụng với dung dịch HCI, vừa tác dụng với dung dịch 
NaOH thoả mãn: 
+ Cả 2 phản ứng đều cho khí bay lên 
+ Phản ứng với HCI cho khí bay lên, phản ứng với dung dịch NaOH cho kết tủa. 
Câu 3: — I) Cho V lit khí CO; (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch chứa 
hỗn hợp KOH 1M và Ca(OH); 0,75M, sau phản ứng thu được 12g kết tủa. Tính V. 
2) Hđrocacbon A có khối lượng phân tử bằng 68 đvc. A phản ứng hoàn toàn với H; tạo 
ra B. Cả A và B đều có mạch cacbon phân nhánh. Viết công thức cấu tạo các chất. Trong 
số các chất A đó, chất nào dùng để điều chế ra cao su? Viết phương trình phản ứng? 


Câu 4: Hoà tan hoàn toàn a gam kim loại M có hoá trị không đổi vào b gam dung dịch 
HCI được dung dịch D. Thêm 240 gam dung dịch NaHCO, 7% vào D thì vừa đủ tác 
dụng hết với dung dịch HCI còn dư, thu được dung dịch E trong đó có nồng độ phần 
trăm của NaC] và muối clorua kim loại M tương ứng là 2,5% và 8,12%. Thêm tiếp lượng 
dư dung dịch NaOH vào E, sau đó lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì 
thu được 16 gam chất rắn. Viết các phương trình phản ứng. Xác định kim loại M và 
nồng độ phần trăm của dung dịch HCI đã dùng. 


Câu 5: I1) Dẫn 8 lit hỗn hợp khí A (ở đktc) gồm: H;, C,H,, C;H; đi qua bột Ni nung 
nóng thì thu được 5 lít chất khí duy nhất. Hỏi hỗn hợp khí A ban đầu nặng hơn hay nhẹ 
hơn không khí bao nhiêu lần? 
2) Dung dịch A chứa hỗn hợp KOH 0,02M và Ba(OH); 0,005M; dung dịch B 

chứa hỗn hợp HCI 0,05M và H;SO, 0,05M. 

a) Tính thể tích dung dịch B cần để trung hoà 1 lit dung dịch A. 

b) Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch thu được sau phản ứng, cho rằng 

thể tích dung dịch không thay đổi. 


Câu 6: Chia hỗn hợp A gồm rượu etylic và rượu X (C.H„(OH),) thành 2 phần bằng 
nhau. Cho phần 1 tác dụng hết với Na thu được 15,68 lit H; (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 
phần 2 thu được 35,84 lit CO,(đktc) và 39,6 gam HO. Tìm công thức phân tử, viết công 
thức cấu tạo của rượu X, biết rằng mỗi nguyên tử cacbon chỉ có thể liên kết với 1 nhóm 
—OH. 


Hết. 
Mã ký hiệu Hướng dẫn chấm thi tuyển sinh 10 chuyên 
HD03H- 07 — Năm học: 2007 — 2008 
TSI0CH Môn thi: Hoá học 
Thời gian làm bài: 
150 phút 
(Đề này gồm: 06 câu, 06 trang) 

Cảáu Nội dung Điểm 

l a) A¡: Fe;O¿; Fe 0,125 
(39 Az: Fe; Al; Al,O: 0,125 
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B¿: NaAIO.; NaOH dư 0,125 
B;: Na,SO„; Al;(SO,);; H;SO/¿ dư 0,125 
B;: Fe;(SO/); 0,125 
B„:FeSO„; Al,(SO,); 0,125 
C,: H;; C, : SO,; ©C; : NO 0,375 
B:: Fe;(SO/);; Fe(NO/);; AI;(SO/); 0,125 
C„: NO; 0,125 
b) Các PTPƯ: 
1) 2AI+ 2NaOH + 2H;O —› 2NaAlO, + 3H, 0,125 
2) Al,O; + 2NaOH —› 2NaAlO, + H,O 0,125 
3)FeO,+4H, —“› 3Fe+4H,O vơi? 
4) 8AI + 3Fe:O, —— 4AI,O; + 9Fe 0.125 
5) 2NaOH + H;SO, —› Na,SO, +2H;O 0.125 
6) 2NaAlO; + 4H;,SO, —› Na;SO, + AI,(SO,); + 4H;O 0.125 
7) 2Fe +6H,SO,„„ ——> Fe;(SO,); + 3SO,Ÿ + 6H,O 0,125 
0,125 
8) 2AI+ 6H;SO, „„  ——> Al,(SO,); + 3SO,Ÿ + 6H;O 0,125 
9) ALO: + 3H;SO, —› AI;(SO,); + 3H;O 0,125 
10) Fe + Fe;(SO/); — 3FeSO, 0,125 
11) 3FeSO, + 4HNO; q„„„ —> Fe;(SO,); + Fe(NO;); + NOT 0,125 
12)2NÑO + O, —› 2NO, 0,125 
) a) Cho lần lượt từng dung dịch tác dụng với nhau, ta thu được kết 
(3® quả: 
KOH |HCI |FeClI; | Cu(NO;); | AI(NO,); | NH,CI 
KOH ) N) ) † 
HCI 
FeCl, Ả 10 
Cu(NO,); ⁄ 
AINO;; | 
NH,CI lì 
- _ Dung dịch nào khi cho vào các dung dịch còn lại: cho 1 kết 
tủa nâu đỏ, 1 kết tủa xanh lơ, 1 kết tủa trắng (nếu cho dư Ỷ 
tan), I khí mùi khai bay lên => dung dịch KOH. 0,5 
1) 3KOH + FeCl, —› Fe(OH);j + 3KCI 0,25 
(nâu đỏ) 
2) 2KOH + Cu(NO,),—> Cu(OH), +2KNO; 0,125 
(xanh lơ) 
3) 3KOH + Al(NO,); — Al(OH); + 3KNO, 0,125 
(trắng) 
4) KOH (dư) + AI(OH); —> KalO; „„ + 2H;O 0,125 
5) KOH + NH,CI —-›NH; + KCI + H;O 0.125 


(mùi khai) 
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- Dung dịch cho vào các dung dịch còn lại: cho 1 kết tủanâu ¡|0,125 
đỏ => dung dịch FeC]; 
- Dung dịch cho vào các dung dịch còn lại: cho 1 kết tủa xanh | 0,125 
lơ => dung dịch Cu(NO.); 
- Dung dịch cho vào các dung dịch còn lại: cho 1 kết tủa 0,125 
trắng, kết tủa tan ngay, nếu cho dư dung dịch kết tủa trắng 
lại xuất hiện > dd AI(NO:); 
6) 3KalO, + Al(NO.); + 6H,O —> 3KNO; + 4AI(OH)„Ì 0,5 
(trắng) 
- - Dung dịch khi cho vào các dd còn lại: cho I chất khí mùi 
khai bay lên => dd NH,CI 0,125 
- _ Dung dịch cho vào các dung dịch còn lại không quan sát 0125 
được hiện tượng gì > dd HCI : 
b) + Một muối vừa tác dụng với dung dịch HCI, vừa tác dụng với 05 
dd NaOH, cả 2 phản ứng đều cho khí bay lên —> dd muối là : 
(NH,);CO;: hoặc (NH,);SO:. 
1) (NH,),CO, + 2HCI — 2NH,CI + H,O + CO,† 
2) (NH,);CO, + 2NaOH —› Na,CO. + 2NH; T + 2H,O 
+ Một muối vừa tác dụng với dung dịch HCI cho khí bay lên, 
vừa tác dụng với dd NaOH cho kết tủa. 0,5 
— dd muối: Ca(HCO,); hoặc Ba(HCO.)› 
1) Ca(HCO.), + 2HCI —› CaCl, + 2H,O + 2CO,† 
2) Ca(HCO,)„ + 2NaOH —> CaCO,Ì + Na,CO; + 2H,O 
3 1) non = 0,2 (mol); n¿„¿„;, = 0,15 0nol) 0,125 
(45 | THỊ; Nếu chỉ tạo I muối CaCO; do PTPƯ: 0,125 
Ca(OH), + CO, -› CaCO.|+H,O (1) 0,125 
12 
12(mol)  -“= 
0,12(mol) 100 0,120nol) 0,125 
Vạ„, (đktc) = 0,12. 22,4 = 2,688 (liÐ 0,125 
TH2: Nếu tạo 2 muối: 
KOH + CO; —› KHCO; (2) 0,25 
0,2(mol) 0,2(mol) 
0,25 
Ca(OH), + CO, —> CaCO,.Ì + H,O (3) 
0,12(mol) 0,12(mol) 0,12(mol) 
Ca(OH), + 2CO, —> Ca(HCO,), (4) 0,25 
(0,15 - 0,12)mol 0,06(mol) 
0,125 
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—= 3 „m.„ = 0,2 + 0,12 + 0,06 = 0,38 (mol) 


0,125 


V¿¿, (đktc) = 0,38. 22,4 = 8,512 (i1) 0,125 

2) Hidrocacbon A có dạng C.H, 
Theo giả thiết ta có: l2x + y = 68 0,325 
Với:y<2x+2—=x=5; y=8 =CTPT: C;H, kg 
Hiđro hoá hoàn toàn A tạo ra B —> Công thức B: C.H,„ 0,375 
CTCT của B: có 3 cấu tạo (1 thẳng, 1 nhánh Iso, I nhánh chữ thập) ' 1.125 
CTCT của A: có 9 cấu tạo gồm: 3 chất có liên kết ba 

6 chất có liên kết đôi. 
Trong các chất A, chất có cấu tạo: 0.75 
CH; = C— CH = CH; dùng để điều chế cao su. 
cH, 
nCH,=C- CH=CH; —“# › ( CH,_-C=CH-CH;,-), 
cụ. cH. 
2 metyl — butađien l1,3 
4 
(3.0) | nyyy¿, = mg =0,20nol) 

Gọi hoá trị của M là x. 

1) 2M+2xHCI —› 2MCI, +xH,Ÿ tiên 

2) NaHCO; + HCI — NaCl + H;O + CO;f 0,125 

0,2(mol) 0,2(mol) 0,2(mol) 

mụạc = 0,2. 58,5 = I1,7 (g) 0,125 
Ta có: mụag= sạ 100468 (ø) 0125 

3) xNaOH + MCI, — M(OH)vJ + xNaCl 0.25 
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4) 2M(OH), —“› M;Ov+xH,O 


Ñ : : 0,25 
Từ (3) và (4) ta có: 2MCI, >M,O, 
—.- 38-16 _ 0,4 025 
?* 7lx-l6x  x 
04 
(2M+16x).—=16©M=12x 
x 
x1 |p]3, 
M | 12 24 | 36 | 
Vậy M= 24 thoả mãn > M là Magle (Mg) 05 
— Ho, = _ =0,2 (mol) 
Ta có: THạa He — THaa g tụ, + ftco, — Phảa xanco, — Tụ 
Theo (1), (3) và (4) —= nạ, =2n„ „„ = 0,40nol) 0.125 
= nụ = 0,4 (mol) 0.125 
—= mạauc = 468 + 0,4. 2 +0,2.44— 240— 0,4. 24 = 228(g) bốc 
Theo (1) và (2) => 2 mục = 2nụ + f_uHCO, 
= 0,8 +0,2 = I (mol) 
0,25 
= mụa = 36,5(g) 
36,5 
—> C% dd HCI — 2 = 16% 0.25 
3, |)GH,+H,—#”—›CH,  () 0,25 
Ø7) | CUH,+H; —“—› CUH, 
Khí duy nhất còn lại là CẠH, 0,25 
—= các p(ư (1) và (2) xảy ra hoàn toàn, H;, C.H; đều hết. 0.125 
V hỗn hợp A giảm là do V„ „„= 8- 5 = 3 (li) : 
: l : 0,25 
V..„ ban đầu = —V„ = 1, 5(lt 
—= V.„, ban đầu SN, (lIt) 0.125 
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V.„ ban đầu = 8— 1,5— 3 =3,5(1Đ 0,125 
Do đó, tỷ lệ khối lượng hỗn hợp A so với không khí bằng: 
3,5.30 +1,5.26 +3.2 
D =— : = 0,65 
hhA/ kk 8.29 0.25 
= Hỗn hợp A nhẹ hơn không khí 0,65 lần 0.125 
2) a. Trong I lit dd A có tổng số mol OH” : 
n.„. =0,02+0,005.2 = 0.03(nøl) 0,25 
Bản chất của PƯ trung hoà: OH” +H* — H,O 
= Sn,.=>n „ =0,03 (mol) 0,25 
Trong 1 lit dd B có tổng số mol Ø': 
n„.= 0,05 + 0,05. 2 =0,15 (mol) 0,25 
Vậy , để có tổng số mol #7" là 0,03 (mol) 
0,03 : 
V¿¿g= ——~ =0,2 (lít 0,25 
— VụabB 0.15 (li) 
b. Theo bài ra ta có PTPU sau: 
H*+OH- >H,O () 
Ba” +SO,”~ — BaSO, Ả (2) 
Trong 0,2 lit dd B: ».. =0,05. 0/2 =0,01 (mol) 0,25 
Theo (2): HÀ “mà ca 0,005 ứno] 
= Số mol lon  sSØ,” còn dư = 0,01 - 0,005 = 0,005 (mol) 0,25 
Vì thể tích dd thay đổi không đáng kể, ta có: 
Van «»y„= Í +02 = 1,2(ï9) 0,125 
n„.= 0,02 (mol) 
n.=0,05.. 0/2 =0,01 (mol) 
nụ: aø = 0,005 (mol) 0,125 
0,125 
=„ =2 = 0/0083(M) 
M;so¿ = " ¬ 0,0042(M) 0,125 
6 nụ  =0,70nol) ; nụ ¿ = 2,2 (mol) 0,125 
(2.75) | mạ, = L6 (mol) _ 
2C,H.OH + 2Na —› 2C,H,ONa + H,Ÿ XP 
2C,H,(OH), + 6 Na —2C„H,„(Ona); + 3H,Ÿ 0.125 
C,H,O + 3O, —› 2CO, + 3H,O 
2C,H„(OH); + _ O, — 2nCO, + (3+ m)H,O 0,125 
Gọi số mol C,H.OH là a (mol) 0,125 
Số mol C,H,„(OH); là b (mol) 
Ta có: 0,5a+1I,5b=0,7 —= a+b=1,4 (1) 0,25 


2a+nb=l,6 (2) 


120551 T VD) 
2 


Từ (1) >a= l1,4- 3b thay vào 2) >b.(6—n)= 1,2 


3a+ 
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—>b= Đổ 

ó-n 

\ 1,4 1,2 14 

TẾ 0)JRS1Đ/5° 1n? SP S=. Tn =>n<3.4 0.25 
Vì có 3 nhóm OH nên n > 3 0,25 
Vậyn=3—>b=0,4; a=0,2 0,25 
Thay (1) vào (3) ta được: b(15-m)=4=m=5 0,25 
— CT của X: C;H.(OH), 0,25 
CTCT: CH,OH- CHOH- CH,OH 0,25 


- _ HS làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa. 
- _ PTPƯ không cân bằng hoặc thiếu điều kiện thì cứ hai lỗi trừ đi 0,125. 
- _ PIPƯ viết sai công thức thì không cho điểm của phương trình đó. 


Đề số 25: 


Trường th&thcs NGHĨA TRUNG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện 
môn thi : hóa 9 
Năm học : 2013 - 2014 


(Thời gian : 150 phút không kể giao đề) 


Cốu 1: (3 điểm) 

a. Cho một mẫu Natri kim loại vào dung dịch CuCl,, nờu hiện tượng và viết cỏc phương 
trỡnh hoỏ học. 

b. A, B, C là cóc hợp chất vụ cơ của một kim loại. Khi đốt núng ở nhiệt độ cao cho 
ngọn lửa màu vàng. Biết: 

A+ BC 


B—>C+ H,O + D†T (D là hợp chất của cacbon) 

D+A - BhoặcC 

- Hỏi A, B, C là cỏc chất gỡ? Viết cỏc phương trỡnh hoỏ học giải thóch quỏ trỡnh trờn ? 

- Cho A, B, C tỏc dụng với CaCl, viết cỏc phương trỡnh hoỏ học xảy ra. 

Cõu 2: (2 điểm) 

Chỉ dựng thờm kim loại Ba, hóy trỡnh bày phương phỏp húa học để phõn biệt 5 dung 
dịch riờng biệt đựng trong 5 lọ mất nhón là: (NH,);SO, , NH,CI, Ba(NO.),, AICI:., 
FeCl, . Viết phương trỡnh húa học. 

Cõu 3: (3,5 điểm) 

Cho hỗn hợp A gồm: Mg và Fe vào dung dịch B gồm Cu(NO,)„ và AgNO.. Lắc đều cho 
phản ứng xong thỡ thu được hỗn hợp rắn C gồm 3 kim loại và dung dịch D gồm 2 muối. 

Trốỡnh bày phương phỏp tỏch riờng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp C và tỏch riờng từng 
muối ra khỏi dung dịch D. 

Cõu 4: ( 3,5điểm) 

Thực hiện chuỗi biến hoá sau: 
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Ai —> An † As 
A¿ là muối sắt clorua, nếu lấy 6,35 gam A; cho tác dụng với dung dịch AgNO; dư thu 
được 14,35 gam kết tủa. Tìm các chất từ A; đến A;;, viết phương trình hoá học. 
Cõu 5: ( 2,5điểm) 
Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO, (ở đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH); 0,5M. Sau khi 
phản ứng kết thúc thu được 2 gam kết tủa. Tính V. 
Câu 6. ( 3điểm) 
Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp đồng (I) oxit và sắt oxit bằng hiđro dư, thu được 1,76 
gam kim loại. Hòa tan kim loại đó bằng dung dịch HCI dư thấy thoát ra 0,448 lít khí H, 
ở đktc . Xác định công thức của oxit sắt đó. 
Câu 7. ( 2,5điểm) 
Cô cạn I6lgam dung dịch ZnSO, 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dung dịch chỉ 
còn một nửa so với ban đầu thì dừng lại. Tìm khối lượng nước bay ra. 


ĐÁP ÁN, THANG ĐIÊM 


Cõu 1 la. Hiện tượng: miếng Natri tan dần, cú sủi bọt khớ, màu xanh của 0,25 

dung dịch nhạt dần, cú kết tủa màu xanh lơ xuất hiện. 

3đ |PTHH: Nờ2 

2Na + 2H,O  -> 2NaOH +H; 0.25 

2NaOH + CuCl, -* Cu(OH),,(xanh) + 2NaCl 

b. A, B, C là cóc hợp chất của Na vỡ khi đốt núng cho ngọn lửa màu | 0.5 
vàng. 

Đề thoả món điều kiện của đầu bài: 


- A là NaOH; Blà NaHCO, và Clà Na;CO; Â 
PTHH: NaOH + NaHCO, -> Na,CO;+ H,O 
2NaHCO, ——> Na,CO, + H,O +CO, 0,25 
CO,+ NaOH —> NaHCO, . 
Hoặc: CO, +  2NaOH -> Na,CO,+ H;O 0,25 
- Cho A, B,C tóc dụng với CaC1,: Chỉ cú Na;CO; phản ứng 0,25 


Na,CO, + CaCL, => CaCO,+2 NaCl 


Cõu 2 | * Dựng kim loại Ba cho vào cóc dung dịch đều xuất hiện khớ khụng | 0,25 


màu: 
2đ Ba + 2H,O -› Ba(OH);+H,.† 

* Nếu xuất hiện khớ khụng màu và kết tủa nõu đỏ là FeCl, U23 
3Ba(OH); +2FeCl, -› 2Fe(OH);, + 3BaCl, 

*Nếu xuất hiện khớ khung màu và kết tủa sau đú tan là: AICI, 0,5 
3 Ba(OH), +2AICI, -—› 2AI(OH);, + 3BaCl, 
Ba(OH); + 2AI(OH), — Ba(AlO;); + 4H,O 

*Nếu sinh ra khớ cú mựi khai va kt tua trăng là: (NH,),SO, 0,5 
Ba(OH); +(NH,);SO, — BaSO,, +2NH; ++ 2H;O 

* Nếu sinh ra khớ cú mựi khai là: NH„CI 0,25 
Ba(OH), +2NH,CI -› BaCl,+2NH,†+ + 2H,O 0,25 
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* Chỉ cú khớ khung màu là: Ba(NO:)s 


Cõu 3 


3,5đ 


* Hỗn hợp rắn C gồm 3 kim loại : Ag, Cu, Fe dư và dung dịch D 
gồm 2 muối Mg(NO,);, Fe(NO;), 
„ Cho ddHCI dư vào chất rắn C chỉ cú Fe tan tạo thành FeCl, Cho 
ddFeCl, tỏc dụng với dd NaOH dư tạo kết tủa Fe(OH),. Nung kết 
tủa đến khối lượng khụng đổi ta thu được Fe,O:, Khử Fe;O; bằng H, 
ta thu được Fe. 

Fe+ 2HCI > FeCl, + H¿. 

FeC1; + 2NaOH > Fe(OH); +2 NaC]1 

4Fe(OH), + O; ——›2 Fe;O; +4H;O 

Fe;O; + 3H; ——›2Fe + 3H;O 
(Cú thê điện phõn dung dịch FeCT, thu Fe) 
* Hỗn hợp Cu,Aøg cho tỏc dụng với Oxi chỉ cú Cu tỏc dụng .Cho hỗn 
hợp tóc dụng với ddHCI ta thu được Ag khụng phản ứng, CuO tan 
trong ddHCTI. 

2Cu +O; ——›2 CuO 

CuO + 2HCI —› CuCl; + H,O 
* Cho dd CuCl; tóc dụng với NaOH dư tạo Cu(OH), khụng tan. 
Nung Cu(OH), đến khối lượng khung đổi thu được CuO, Khử CuO 
bằng H, thu được Cu. 

2NaOH + CuC1; > Cu(OH); }+ 2NaCl 

Cu(OH); — —›CuO +H,O 

CuO +H,——› Cu +H,O 
(Cú thê điện phõn dung dịch CuCl, thu Cu) 
* Cho Mg dư vào dung dịch D, cụ cạn dung dịch thu muối 
Mg(NO;), 

Mg+ Fe(NO,),— Mg(NO.); + Fe 
Tóch Fe (bỏm trờn Mg) và cho Fe dư vào dung dịch HNO;, cụ cạn 
dung dịch thu muối Fe(NO,)„ 

Fe + 4HNO; —> Fe(NO;); + NO + 2H,O 

Feau + 2Fe(NO.); —> 3Fe(NO.)„ 


0,5 


0,5 


Cốu 4 


3,5đ 


Gọi công thức hoá học của muối sắt clorua là FeCl, 
FeCl, + AgNO; — Fe(NO,), + xAgŒI 

Số mol AgCI = 14,35/143,5 = 0,1 mol 

Theo PT: số mol FeCIl, = 1/x. số mol AgCl = 0,1/x 
"> 56 + 35,5x=6,35x/0,l1 => 28x=56 => x=2 
> Vậy A; là FeCTH, 
A¡: Fe A;: HCI Aa: FeCl, Au:H; 
A;: NaOH A¿:Fe(OH), A„: NaCl As:H;O 
Áo: OÖ; Aio: Fe(OH); A;;: Fe;O; 


Fe + 2HCI -› FeCL + H; 
FeCL,+ NaOH -› Fe(OH), + NaCl 
FeOa + Hy ——> Fe + HO 
Fe(OH); + O; + HO -› Fe(OH); 
Fe(OH); ——› Fe,O, + H,O 


0,25 
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Cõu 5 100ml = 0,1 lít 
Số mol Ca(OH); = 0,1.0,5 = 0,05 mol 0,25 
2,5đ CO; + Ca(OH); —› CaCO; + H;O (1) 
Theo PTHH (1) Số mol CaCO; lớn nhất = số mol Ca(OH); = 0,05 
mol 0,25 
Số mol CaCO: thu được = 2/100 = 0,02 mol < 0,05 mol 0,25 
Vì sau phản ứng thu được kết tủa, nên có thể xảy ra các trường 
hợp sau: 0,5 
TH I: Chỉ tạo muối CaCO; 0,25 
Theo PT: Số mol CO; = số mol CaCO;: = 0,02 mol 0,25 
=> V = 0,02.22,4=0,448 lí 
TH2: Sau khi phản ứng kết thúc thu được 2 muối: CaCO;: và| 0,5 
Ca(HCO.), 
2CO, + Ca(OH), —› Ca(HCO,); (2) 0,25 
Theo (1) số mol Ca(OH); = số mol CO; = số mol CaCO; = 0,02 mol 
=> Số mol Ca(OH); ở PT(2) = 0,05 - 0,02 = 0,03 mol 
=> Số mol CO,(2) = 0,06 mol 
V =(0,02 +0,06) 22,4 = 1,792 lít 
Cõu 6 | Gọi công thức của oxit sắt là : Fe,O,. Với x, y nguyên dương 0,5 
CuO +H; ——› Cu +H;O (1) 
3đ Fe,O, + yH; —— xFe + yH;O (2) 0,5 
2HCI + Fe — FeCI, + H, (3) 
Số mol H; = 0,448/22,4 = 0,02 mol 
Lượng Fe sinh ra ở (2) cũng là lượng Fe phản ứng ở (3) 
Theo (3): Số mol Fe = Số mol H; = 0,02 mol => mạ, = 0,02. 56 = 0,5 
1,12 g 
=> khối lượng của Cu = 1,76 — 1,12 =0,64g 
=> số mol Cu = 0,64/64= 0,01mol 
Theo (1) số mol CuO = số mol Cu = 0,01 mol 0,5 
Khối lượng của CuO =0,01.. 80 =0,8g 
34: + 1,6 
=> khối lượng của Fe,O, = 2,4 - 0,8 = ],6g => ng.„oy = 5ốytiêy 
Theo (2) số mol Fe = x . Số mol Fe,O, 0,5 
=>_ hổ .x=0,02 
56x+l6y 
HS giải phương trình tìm ra x/y = 2/3 " 
Vậy công thức oxit sắt là Fe;O; : 
Cõu 7 | Khôi lượng ZnSO, = 16,1 gam = n =0,1 mol 0,25 
Khối lượng nước = 144,9 gam = n = 8,05 mol 0,25 
2,5đ | Vỡ I phõn tử ZnSO/ cú 6 nguyờn tử 
= 0,1 mol ZnSO, chứa 0,6 mol nguyờn tử 0,5 
Vỡ I phõn tử H;O chưa 3 nguyờn tử 
= 8,05 mol H,O chứa 24,15 mol nguyờn tử 0,5 
Tổng số mol nguyờn tử trước khi cụ cạn: 0,6 + 24,15 = 24,75 mol Nà 


Tông sô mol sau khi cụ cạn 24,75 : 2 = 12,375 
Sô nguyờn tử giảm đi do nước bay hơi 
Gọi khôi lượng nước bay hơi là x 


115 


Cú 3x/18 mol nguyờn tử bị bay hơi 
= 3x/18 = 12,375 > x= 74,25 gam 


0,5 
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